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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

 huyện Kon Plông năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON PLÔNG 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 18 

tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng 

dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập 

của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và các biểu mẫu báo cáo; 

Theo đề nghị của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số   

740/TTr-PLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa huyện 

Kon Plông năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể 

như sau: 

- Tổng số hộ nghèo là 1.731 hộ, chiếm tỷ lệ 22,38% tổng số hộ toàn 

huyện. Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số có 1.731 hộ, chiếm tỷ lệ 25,84% so 

với tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

- Tổng số hộ cận nghèo là 708 hộ, chiếm tỷ lệ 9,15% so với tổng số hộ 

toàn huyện. Trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 708 hộ, chiếm tỷ lệ 10,57% 

so với tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 
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(Có biểu tổng hợp số liệu và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo) 

Điều 2. Số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc 

gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở 

để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát 

triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2024. 

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ký./. 
, 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Lao động, TB&XH tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu : VT-LT, PLĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Phạm Văn Thắng 

 

 



CN=>HN

VƯỢT 

CẬN

NGHÈO

KHÁC

(chết, 

chuyển đi, 

…)

409 1564 17 391 1

I THỊ TRẤN MĂNG ĐEN 11 33 0 11 0

1 A Nhi Mơ nâm 1 20/06/1998 Kon Pring 3 X

2 A Bít Mơ Nâm 1 01/01/1997 Kon Pring 3 X

3 Y Đâng Mơ nâm 2 1979 Kon Vơng Kia 3 X

4 A Breng Mơ nâm 1 01/01/1947 Kon Vơng Kia 2 X

5 Y Năm Mơ nâm 2 18/03/1992 Kon Vơng Kia 3 X

6 A Hình Mơ nâm 1 20/08/1997 Kon Vơng Kia 3 X

7 A Tú Mơ nâm 1 01/01/1992 Kon Xủh 3 X

8 A Đroa Mơ nâm 1 28/02/1985 Kon Xủh 4 X

9 A Đring Mơ nâm 1 1967 Kon Leang 4 X

10 Y Noa Mơ nâm 2 1985 Kon Chốt 3 X

11 Y De Mơ nâm 2 1963 Kon Chốt 2 X

II XÃ HIẾU 10 37 0 10 0

1 A Bãi Mơ Nâm 1 1976 Thôn ViGlơng 4 X

2 A Nghể Mơ Nâm 1 10/1977 Thôn ViGlơng 4 X

3 A Lan Mơ Nâm 1 1976 Thôn ViGlơng 2 X

4 A Lể Mơ Nâm 1 1993 Thôn ViGlơng 4 X

5 A Lốc ( Nấp) Mơ Nâm 1 1954 Thôn ViGlơng 2 X

6 A Thành Mơ Nâm 1 1983 Thôn KonPlinh 6 X

7 A Mức Mơ Nâm 1 16/05/1995 Thôn KonPlinh 4 X

8 A Tìm Mơ Nâm 1 06/05/1987 Thôn Tu Cần 4 X

9 A Ói Mơ Nâm 1 1982 Thôn ViChoong 3 X

10 A Tôn Mơ Nâm 1 1982 Thôn ViChoong 4 X

III XÃ PỜ Ê 50 176 0 50 0

1  A Sập Hrê 1 1994 Vi KLâng 1 3 X

2 A Minh Hrê 1 1985 Vi KLâng 1 3 X

3 Y Hen Hrê 2 1998 Vi KLâng 1 2 X

4 Y Thiên Hrê 2 1985 Vi KLâng 1 3 X

5 A Hân Hrê 1 1990 Vi KLâng 1 4 X

TOÀN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KON PLÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023

STT HỌ VÀ TÊN DÂN TỘC

GIỚI 

TÍNH

(1: Nam; 

2: Nữ)

NĂM SINH ĐỊA CHỈ
SỐ

 KHẨU

HỘ THOÁT CẬN NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số: 1153 /QĐ-UBND ngày 16 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông)



6 Đinh Văn Ngứt Hrê 1 1966 Vi KLâng 1 3 X

7 A Băn Hrê 1 1989 Vi KLâng 1 3 X

8 A Nhập Hrê 1 1993 Vi KLâng 1 4 X

9 A Thon Hrê 1 1979 Vi KLâng 2 4 X

10 A Theo Hrê 1 1987 Vi KLâng 2 4 X

11 A Linh Hrê 1 1989 Vi KLâng 2 4 X

12 A Cảnh Hrê 1 1987 Vi KLâng 2 4 X

13 A Nin Hrê 1 1989 Vi KLâng 2 3 X

14 A Thấp Hrê 1 1974 Vi KLâng 2 4 X

15 A Kai Hrê 1 1974 Vi KLâng 2 4 X

16 A Mãi Hrê 1 1984 Vi KLâng 2 4 X

17 Y Ry Hrê 2 1959 Vi KLâng 2 2 X

18 A Tra Hrê 1 1975 Vi KLâng 2 4 X

19 A Mon (Man) Hrê 1 1981 Vi K tàu 4 X

20 Y Tranh Hrê 2 1980 Vi K tàu 2 X

21 A Troi Hrê 1 1969 Vi K tàu 3 X

22 A Klê Hrê 1 1974 Vi K tàu 2 X

23 Đinh Công Pi Hrê 1 1995 Vi K tàu 4 X

24 A Quỳnh Hrê 1 1986 Vi K tàu 4 X

25 A Thủy Hrê 1 1965 Vi K tàu 3 X

26 A Rea Hrê 1 1956 Vi K tàu 2 X

27 Y Dấp Hrê 2 1979 Vi K tàu 3 X

28 Y Trao Hrê 2 1977 Vi K tàu 4 X

29 Phạm Văn Xửa Hrê 1 1994 Vi Pờ Ê 3 X

30 A Triên Hrê 1 1995 Vi Pờ Ê 4 X

31 A Nỏ Hrê 1 1949 Vi Pờ Ê 3 X

32 A Cheang Hrê 1 1956 Vi Pờ Ê 3 X

33 A Nâng Hrê 1 1990 Vi K Oa 3 X

34 A Thương Hrê 1 1987 Vi K Oa 4 X

35 A Đôm Hrê 1 1987 Vi K Oa 3 X

36 A Bố Hrê 1 1980 Vi K Oa 3 X

37 A Lông Hrê 1 1984 Vi K Oa 4 X

38 Đinh Văn Thành Hrê 1 1979 Vi K Oa 4 X

39 A Thơ Hrê 1 1984 Vi K Oa 5 X

40 A Bông Hrê 1 1985 Vi K Oa 5 X

41 Đinh Văn Theo Hrê 1 1989 Vi K Oa 5 X

42 Đinh Văn Thuật Hrê 1 1985 Vi K Oa 5 X

43 A Lếch Hrê 1 1991 Vi K Oa 4 X

44 Phạm Văn Chương Hrê 1 1988 Vi Ô Lắk 4 X

45 Đinh Văn Khôn Hrê 1 1987 Vi Ô Lắk 4 X

46 Y Đúi Hrê 2 1978 Vi Ô Lắk 2 X

47 Phạm Văn Ly Hrê 1 1994 Vi Ô Lắk 3 X

48 A Đới Hrê 1 1980 Vi Ô Lắk 3 X

49 A Đùng Hrê 1 1983 Vi Ô Lắk 3 X

50 A Tếch Hrê 1 1985 Vi Ô Lắk 6 X

IV XÃ NGỌK TEM 198 749 1 197 0

1 Y Vân Ca Dong 2 1934 Măng Krí 3 X

2 A Yêu Ca Dong 1 1960 Măng Krí 6 X

3 A Lạc Ca Dong 1 01/01/1958 Măng Krí 4 X

4 A Nghiêng Ca Dong 1 11/04/1983 Măng Krí 4 X

5 A Cầu Ca Dong 1 9/3/1985 Măng Krí 3 X

6 A Tải Ca Dong 1 13/5/1978 Măng Krí 3 X

7 A Nhạc Ca Dong 1 1992 Măng Krí 4 X

8 A Ruốt Ca Dong 1 1979 Măng Krí 4 X

9 A Nhớ Ca Dong 1 1979 Măng Krí 4 X

10 Đinh Văn Ỏi Ca Dong 1 3/3/1983 Măng Krí 2 X

11 Đinh Văn Đắc Ca Dong 1 8/7/1979 Măng Krí 4 X

12 A Loang Ca Dong 1 22/1/1997 Măng Krí 4 X

13 A Hơi Ca Dong 1 1980 Măng Krí 5 X

14 A Phong Ca Dong 1 28/5/1975 Măng Krí 6 X

15 A Nhật Ca Dong 1 01/05/1999 Măng Krí 3 X

16 Đinh Văn Phước Ca Dong 1 02/05/1993 Măng Krí 4 X

17 A Đói Ca Dong 1 1988 Măng Krí 6 X

18 A Hằng Ca Dong 1 1988 Măng Krí 4 X



19 Y Rây Ca Dong 2 1945 Măng Krí 1 X

20 Y Reo Ca Dong 2 1929 Điek Chè 2 X

21 A Xan Ca Dong 1 1/1/1979 Điek Chè 4 X

22 A Mua Ca Dong 1 1982 Điek Chè 4 X

23 A Vộc Ca Dong 1 1972 Điek Chè 3 X

24 A Tan Ca Dong 1 1/1/1988 Điek Chè 6 X

25 A Tý Ca Dong 1 20/11/1985 Điek Chè 4 X

26 A Biên Ca Dong 1 17/6/1993 Điek Chè 5 X

27 Đinh Hà Đành Ca Dong 1 20/9/1977 Điek Chè 5 X

28 A Sân (Y Thây) Ca Dong 1 1996 Điek Chè 4 X

29 A Đồng Ca Dong 1 1995 Điek Chè 4 X

30 A Trai Ca Dong 1 1994 Điek Chè 1 X

31 Đinh Văn Toại Ca Dong 1 1/1/1991 Điek Chè 3 X

32 Đinh Văn Bảy Ca Dong 1 14/4/1987 Điek Chè 4 X

33 A Khuôn Ca Dong 1 1/1/1980 Điek Chè 5 X

34 A Hai Ca Dong 1 1988 Điek Chè 2 X

35 Y Thương Ca Dong 2 02/01/1995 Điek Lò 4 X

36 Nông Minh Dược Ca Dong 1 17/10/1990 Điek Lò 4 X

37 Đinh Minh Phú Ca Dong 1 01/07/1995 Điek Lò 4 X

38 A Thẻ Ca Dong 1 18/8/1988 Điek Lò 4 X

39 A Xi Ca Dong 1 25/09/1983 Điek Lò 5 X

40 A Thân Ca Dong 1 06/05/1997 Điek Lò 4 X

41 A Biêng Ca Dong 1 01/01/1994 Điek Lò 2 X

42 A Sỹ Ca Dong 1 1999 Điek Lò 2 X

43 Hà Tân Ca Dong 1 1986 Điek Lò 3 X

44 A Bầu Ca Dong 1 10/03/1983 Điek Lò 3 X

45 Đinh Văn Dỹ (Đỹ) Ca Dong 1 10/10/1980 Điek Lò 4 X

46 A Tân Ca Dong 1 15/03/1990 Điek Lò 2 X

47 Y Chia Ca Dong 2 1959 Điek Lò 3 X

48 Đinh Minh Hương Ca Dong 1 1990 Điek Lò 5 X

49 A Lí Ca Dong 1 1978 Điek Lò 4 X

50 Y Xuân Ca Dong 2 1976 Điek Lò 2 X

51 Y Thủy Ca Dong 2 1996 Điek Lò 4 X

52 A Hai Ca Dong 1 1976 Điek Lò 4 X

53 Y Tin Ca Dong 2 1980 Điek Lò 4 X

54 Y Sưa Ca Dong 2 1992 Điek Lò 4 X

55 A Đinh (Y Thâng) Ca Dong 1 15/05/1965 Điek Lò 2 X

56 A Thâm Ca Dong 1 06/05/1997 Điek Lò 4 X

57 A Vân Ca Dong 1 1986 Điek Lò 4 X

58 A Đôn Ca Dong 1 1976 Điek Lò 3 X

59 A Môn Ca Dong 1 1961 Điek Lò 5 X

60 A Chiêng Ca Dong 1 1974 Điek Lò 6 X

61 Đinh Văn Phát Ca Dong 1 1986 Điek Lò 4 X

62 A Bông Ca Dong 1 1985 Điek Lò 4 X

63 A Huyền Ca Dong 1 1982 Điek Lò 4 X

64 Đinh Văn Trường Ca Dong 1 1976 Điek Lò 2 X

65 Y Chăm Ca Dong 2 1977 Điek Lò 4 X

66 A Phim Ca Dong 1 1988 Điek Lò 5 X

67 A Thiếu Ca Dong 1 1993 Điek Lò 4 X

68 A Phâng Ca Dong 1 1952 Điek Lò 6 X

69 A Lâm Ca Dong 1 20/03/1986 Điek Lò 4 X

70 A Kriet Ca Dong 1 01/1/1973 Điek Lò 4 X

71 Đinh Văn Sang Ca Dong 1 05/05/1962 Điek Lò 9 X

72 A Viên Ca Dong 1 1994 Điek Lò 3 X

73 A Phương Ca Dong 1 1997 Điek Lò 3 X

74 Đinh Tái Ca Dong 1 12/05/1996 Điek Lò 2 X

75 Đinh Văn Hồ Ca Dong 1 14/11/1989 Điek Lò 4 X

76 A Tạ Ca Dong 1 1995 Điek Lò 4 X

77 Đinh Văn Sơm Ca Dong 1 10/06/1993 Điek Lò 3 X

78 A Bơi Ca Dong 1 1/1/1965 Điek Lò 3 X

79 A KLênh Ca Dong 1 1993 Điek Lò 4 X

80 Đinh Văn Sổi Ca Dong 1 1980 Điek Lò 5 X



81 A Bráy Ca Dong 1 1966 Điek Lò 2 X

82 Đinh Văn Thanh Ca Dong 1 17/03/1983 Điek Lò 2 X

83 A Sôi Ca Dong 1 1988 Điek Lò 4 X

84 A Tép Ca Dong 1 1957 Điek Lò 2 X

85 A Thiên Ca Dong 1 1996 Điek Tem 4 X

86 A Xư Ca Dong 1 1/1/1981 Điek Tem 6 X

87 A Que Ca Dong 1 1989 Điek Tem 5 X

88 A Bố (Bộ) Ca Dong 1 1969 Điek Tem 7 X

89 A Uơng Ca Dong 1 1975 Điek Tem 7 X

90 A Huân Ca Dong 1 1/1/1983 Điek Tem 5 X

91 A Tre Ca Dong 1 1982 Điek Tem 4 X

92 A Xương Ca Dong 1 10/05/1954 Điek Tem 2 X

93 A Veng Ca Dong 1 1971 Điek Tem 2 X

94 A Bông Ca Dong 1 29/09/1985 Điek Tem 4 X

95 A Nguyên Ca Dong 1 1993 Điek Tem 5 X

96 A Loa Ca Dong 1 1991 Điek Tem 4 X

97 A Diệt Ca Dong 1 1982 Điek Tem 3 X

98 A Bay Ca Dong 1 1996 Điek Tem 4 X

99 A Trốc Ca Dong 1 1995 Điek Tem 3 X

100 Y Tuân Ca Dong 2 1975 Điek Tem 2 X

101 A Bôn Ca Dong 1 1984 Điek Tem 6 X

102 Y Dơi Ca Dong 2 Nữ Điek Tem 3 X

103 A Bé Ca Dong 1 1995 Điek Tem 4 X

104 Quán Vi Hiền Ca Dong 1 1996 Điek Tem 4 X

105 A Toàng Ca Dong 1 20/7/1996 Điek Tem 3 X

106 A G Rap Ca Dong 1 1988 Điek Tem 5 X

107 A Đạt Ca Dong 1 1990 Điek Tem 4 X

108 A Đường Ca Dong 1 1988 Điek Tem 4 X

109 A Điêm Ca Dong 1 1983 Điek Tem 5 X

110 A Tờ Ca Dong 1 1973 Điek Tem 5 X

111 A Khỏe Ca Dong 1 5/9/1990 Điek Tem 4 X

112 A Tỷ Ca Dong 1 1995 Điek Tem 4 X

113 Y Tiêu Ca Dong 2 1978 Điek Tem 3 X

114 A Quế Ca Dong 1 1986 Điek Tem 5 X

115 A Khang Ca Dong 1 1995 Điek Tem 5 X

116 A Liu Ca Dong 1 1981 Điek Tem 3 X

117 A Chôn Ca Dong 1 1990 Điek Tem 6 X

118 A Hiếu Ca Dong 1 6/4/1989 Điek Tem 5 X

119 A Xinh Ca Dong 1 05/07/1999 Điek Tem 3 X

120 A Thâm Ca Dong 1 5/06/1998 Điek Tem 3 X

121 A Rử Ca Dong 1 1976 Điek Nót A 6 X

122 A Thân Ca Dong 1 1992 Điek Nót A 4 X

123 A Bông (bôn) Ca Dong 1 01/01/1994 Điek Nót A 5 X

124 A Thừa Ca Dong 1 1999 Điek Nót A 3 X

125 Y Thí Ca Dong 2 1/1/1987 Điek Nót A 4 X

126 A Binh Ca Dong 1 1/1/1986 Điek Nót A 5 X

127 Y Miên Ca Dong 2 1/1/1992 Điek Nót A 4 X

128 A Thuất Ca Dong 1 03/06/1994 Điek Nót A 4 X

129 A Tiên Ca Dong 1 12/10/1998 Điek Nót A 3 X

130 A Vin Ca Dong 1 1992 Điek Nót A 3 X

131 A Êm Ca Dong 1 1991 Điek Nót A 5 X

132 A Phú Ca Dong 1 1997 Điek Nót A 5 X

133 A Bờ Ca Dong 1 1995 Điek Nót A 4 X

134 A Lê Ca Dong 1 04/02/1982 Điek Nót A 3 X

135 Y Thiêng Ca Dong 2 1/1/1972 Điek Nót A 2 X

136 A Chum Ca Dong 1 1988 Điek Nót A 4 X

137 A Quiâng (Quầng) Ca Dong 1 1/1/1982 Điek Nót A 4 X

138 A Tháng Ca Dong 1 1985 Điek Nót A 6 X

139 A Biết Ca Dong 1 1994 Điek Nót A 4 X

140 A Tô Ca Dong 1 1990 Điek Nót A 5 X

141 Y Bình Ca Dong 2 1969 Điek Nót A 3 X

142 A Hoi Ca Dong 1 1/1/1978 Điek Nót A 4 X



143 A Bới Ca Dong 1 1971 Điek Cua 3 X

144 Đinh Thị Chép Ca Dong 2 08/09/1990 Điek Cua 4 X

145 A Đào Ca Dong 1 1953 Điek Cua 4 X

146 Đinh Ngọc Hậu Ca Dong 1 16/03/1997 Điek Cua 4 X

147 A Bừi Ca Dong 1 1990 Điek Cua 4 X

148 Y Mau Ca Dong 2 1958 Điek Cua 6 X

149 Đinh Ngọc Đại Ca Dong 1 01/12/1970 Điek Cua 2 X

150 Đinh Hồng Dớc Ca Dong 1 05/06/1985 Điek Cua 4 X

151 A Phùn Ca Dong 1 3/3/1983 Điek Cua 4 X

152 A Rong Ca Dong 1 1982 Điek Cua 5 X

153 Y Đô Ca Dong 2 1/1/1960 Điek Cua 2 X

154 A Bìa Ca Dong 1 15/121995 Điek Cua 1 X

155 Đinh Văn Bay Ca Dong 1 15/09/1993 Điek Cua 3 X

156 A Cự - A Đài Ca Dong 1 1952 Điek Cua 4 X

157 A Kim Ca Dong 1 1988 Điek Cua 4 X

158 Đinh Ngọc Hùng Ca Dong 1 01/08/1994 Điek Cua 4 X

159 A Đầy Ca Dong 1 1975 Điek Cua 3 X

160 Y Đum (Đ.V. Nghĩa) Ca Dong 2 1/1/1995 Điek Cua 3 X

161 Y Nốp Ca Dong 2 1977 Kíp Plinh 3 X

162 A San Ca Dong 1 08/04/1993 Kíp Plinh 5 X

163 A Đều Ca Dong 1 1/1/1986 Kíp Plinh 4 X

164 Đinh Văn Sói Ca Dong 1 1988 Kíp Plinh 5 X

165 A Ra Ca Dong 1 1959 Kíp Plinh 2 X

166 A Sỹ Ca Dong 1 1/1/1995 Kíp Plinh 4 X

167 Đinh Văn Hiêng Ca Dong 1 06/06/1996 Kíp Plinh 5 X

168 Đinh Văn Nia Ca Dong 1 1958 Kíp Plinh 3 X

169 Đinh Văn Sô Ca Dong 1 1991 Kíp Plinh 3 X

170 Đinh Hồng Quang Ca Dong 1 1975 Điek Tà Âu 3 X

171 A Láo Ca Dong 1 16/01/1991 Điek Tà Âu 2 X

172 A Chiến (Y Xong) Ca Dong 1 1977 Điek Tà Âu 4 X

173 A Đa Ca Dong 1 1947 Điek Tà Âu 4 X

174 A Thi Ca Dong 1 1950 Điek Tà Âu 3 X

175 A Luộc Ca Dong 1 1988 Điek Tà Âu 1 X

176 A Đăk Ca Dong 1 1977 Điek Tà Âu 7 X

177 A Kni Ca Dong 1 1960 Điek Tà Âu 2 X

178 Y Dữ Ca Dong 2 1959 Điek Tà Âu 3 X

179 Y Tiên Ca Dong 2 1974 Điek Tà Âu 2 X

180 A Via Ca Dong 1 1985 Điek Tà Âu 3 X

181 A Thương Ca Dong 1 1982 Điek Tà Âu 1 X

182 A Đôn Ca Dong 1 1955 Điek Pét 4 X

183 A Tốc Ca Dong 1 1989 Điek Pét 5 X

184 A Thương Ca Dong 1 1980 Điek Pét 2 X

185 Đinh Văn Sự Ca Dong 1 12/11/1982 Điek Pét 5 X

186 A Liên Ca Dong 1 1993 Điek Pét 4 X

187 A Chia Ca Dong 1 1999 Điek Pét 2 X

188 A Tình Ca Dong 1 21/01/1995 Điek Pét 3 X

189 A Ring Ca Dong 1 1994 Điek Pét 2 X

190 Y Phờ Ca Dong 2 1971 Điek Pét 2 X

191 A Yết Ca Dong 1 1960 Điek Pét 3 X

192 A Đời Ca Dong 1 13/6/1983 Măng Nách 4 X

193 A Roan Ca Dong 1 11/12/1975 Măng Nách 4 X

194 A Đơn Ca Dong 1 1978 Măng Nách 4 X

195 A Den Ca Dong 1 20/09/1972 Măng Nách 4 X

196 A Mưa Ca Dong 1 1980 Măng Nách 3 X

197 Đinh Thị Dược Ca Dong 2 13/05/1945 Măng Nách 4 X

198 A G Rao Ca Dong 1 1962 Măng Nách 4 X

V XÃ MĂNG CÀNH 28 111 0 28 0

1 A Niên (y grin) Mơ Nâm 1 1990 Kon Du 5 X

2 Y Mong Mơ Nâm 2 1993 Kon Du 4 X

3 A Leo Mơ Nâm 1 1993 Kon Du 4 X



4 A ước Mơ Nâm 1 1995 Kon Du 4 X

5 A Ning (niêm) Mơ Nâm 1 1986 Kon Du 4 X

6 A Te Mơ Nâm 1 1991 Kon Du 4 X

7 Y Viếc Mơ Nâm 2 1964 Kon Du 7 X

8 A Loác Mơ Nâm 1 1990 Kon Du 5 X

9 A Tiết Mơ Nâm 1 1987 Măng Cành 4 X

10 A Ly Mơ Nâm 1 1972 Măng Cành 5 X

11 A Chuân Mơ Nâm 1 1977 Măng Cành 5 X

12 Y Nay Mơ Nâm 2 1987 Măng Cành 5 X

13 A Vắt Mơ Nâm 1 1987 Măng Cành 4 X

14 Y Mông Mơ Nâm 2 1950 Măng Cành 1 X

15 A Thiệu Mơ Nâm 1 1940 Măng Cành 1 X

16 A Rong Mơ Nâm 1 1980 Măng Cành 2 X

17 A Thôi Mơ Nâm 1 1979 Măng Cành 4 X

18 A Toá Mơ Nâm 1 1989 Măng Cành 3 X

19 A Răng (A Rằng) Mơ Nâm 1 1975 Kon Kum 3 X

20 A Ruôn Mơ Nâm 1 1994 Kon Năng 4 X

21 A Hreng Mơ Nâm 1 1994 Kon Năng 5 X

22 A Hồng Mơ Nâm 1 1992 Kon Năng 4 X

23 Y Rư (A nam) Mơ Nâm 2 1984 Kon Năng 4 X

24 A Đí Mơ Nâm 1 1994 Kon Năng 5 X

25 A Tuấn Mơ Nâm 1 1998 Kon Năng 3 X

26 A Phâm Mơ Nâm 1 1979 Kon Tu Ma 4 X

27 A Thiêm Mơ Nâm 1 1979 Kon Tu Ma 4 X

28 A Niang Mơ Nâm 1 1994 Kon Tu Ma 4 X

VI XÃ ĐĂK TĂNG 21 87 0 21 0

1 A HRÂM Xơ đăng 1 1992 Thôn Vi Ring 5 X

2 A HÙNG Xơ đăng 1 1994 Thôn Vi Ring 4 X

3 A DO Xơ đăng 1 1976 Thôn Vi Ring 3 X

4 A BÁCH Xơ đăng 1 1990 Đắk Tăng 4 X

5  A VÂNG Xơ đăng 1 1992 Đắk Tăng 4 X

6 A CHIÊN Xơ đăng 1 1993 Đắk Tăng 4 X

7 A CU Xơ đăng 1 1987 Đắk Tăng 4 X

8 A THUN Xơ đăng 1 1981 Đắk Tăng 4 X

9 A Ngang Xơ đăng 1 1982 thôn Rô Xia 4 X

10 A Đông Xơ đăng 1 1971 thôn Rô Xia 8 X

11 A Hrếp Xơ đăng 1 1985 thôn Rô Xia 5 X

12 A Đoàn Xơ đăng 1 1984 thôn Rô Xia 2 X

13 A Bơn (B) Xơ đăng 1 1983 thôn Rô Xia 5 X

14 A TÚT Xơ đăng 1 1970 Vi rơ ngheo 4 X

15 A HẸ Xơ đăng 1 1964 Vi rơ ngheo 5 X

16 A MOI Xơ đăng 1 1989 Vi rơ ngheo 4 X

17 A ĐÂM Xơ đăng 1 1991 Vi rơ ngheo 4 X

18 A LUÂN Xơ đăng 1 1982 Đăk Pờ Rồ 4 X

19 A LÁI Xơ đăng 1 1999 Đăk Pờ Rồ 3 X

20 A XIÊN Xơ đăng 1 1999 Đăk Pờ Rồ 3 X

21 A NGHỈ Xơ đăng 1 1997 Đăk Pờ Rồ 4 X

VII XÃ MĂNG BÚK 25 95 0 24 1

1 A LÊN Xơ đăng 1 1973 Măng Búk 4 X

2 A KHIÊU (A KHIU) Xơ Đăng 1 1972 Vang Loa 6 X



3 A DÓC Xơ đăng 1 1963 Vang Loa 5 X

4 A PÍP Xơ Đăng 1 1987 Đắk Pong 4 X

5 A HOA Xơ Đăng 1 1979 Đắk Pong 4 X

6 ĐINH VĂN THIẾN Xơ Đăng 1 1986 Đắk Pong 4 X

7 A KLUYÊN Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

8 A TONG Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

9 Y HON Xơ Đăng 2 1947 Đắk Niêng 2 X

10 Y CHINH Xơ Đăng 2 1981 Đắk Niêng 2 X

11 A ĐRÔ Xơ Đăng 1 1960 Đắk Niêng 7 X

12 Y IN Xơ Đăng 2 1981 Đắk Niêng 2 X

13 A NGỌC Xơ Đăng 1 1987 Đắk Niêng 4 X

14 A CHUYÊN Xơ Đăng 1 1974 Đắk Y Pai 4 X

15 A SIÊN Xơ Đăng 1 1980 Tu Nông 3 X

16 A THIẾT Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 3 X

17 Y BIẾT Xơ Đăng 2 1993 Kô Chắk 3 X

18 A TINH (B) Xơ Đăng 1 1993 Đắk Chun 5 X

19 Y THẦY Xơ Đăng 2 1999 Đắk Chun 4 X

20 A HÙNG Xơ Đăng 1 1997 Đắk Chun 4 X

21 A LẠNH Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 5 X

22 A HƠU Xơ Đăng 1 1990 Đắk Lanh 2 X

23 A VUNG Xơ Đăng 1 1996 Đắk Dắt 4 X

24 A TƯƠNG Xơ Đăng 1 1994 Đắk Dắt 3 X

25 A NHÂM Xơ Đăng 1 1983 Đắk Dắt 3 X

VIII XÃ ĐĂK RING 22 94 0 22 0

1 A MANH Ca Dong 1 07/12/1995 Đăk Chờ 4 X

2 A BANH Ca Dong 1 15/6/1979 Đăk Chờ 7 X

3 A HẢI Ca Dong 1 1978 Đăk Chờ 5 X

4 A VANG Ca Dong 1 13/2/1989 Đăk Chờ 5 X

5 A THAO Ca Dong 1 1998 Vác Y Nhông 4 X

6 A VÚ Ca Dong 1 08/10/1997 Vác Y Nhông 3 X

7 ĐINH VĂN ĐẺ Ca Dong 1 10/11/1992 Vác Y Nhông 4 X

8 A ĐOÀN Ca Dong 1 01/01/1980 Vác Y Nhông 5 X

9 ĐINH VĂN TUA Ca Dong 1 1979 Vác Y Nhông 4 X

10 A THÉP Ca Dong 1 24/8/1986 Vác Y Nhông 4 X

11 A KLOI Ca Dong 1 10/10/1992 Đăk Da 4 X

12 A TRƯƠNG Ca Dong 1 11/11/1985 Đăk Doa 4 X

13 A ĐÁ Ca Dong 1 05/06/1977 Đăk Doa 5 X

14 A B LÍA Ca Dong 1 1985 Đăk Doa 4 X

15 A DUNG Ca Dong 1 11/03/1999 Đăk Doa 4 X

16 A PHÚ Ca Dong 1 12/12/1986 Đăk Lâng 6 X

17 A TRINH Ca Dong 1 01/01/1997 Đăk Lâng 3 X

18 A KHUYÊN Ca Dong 1 08/03/1996 Đăk Kla 3 X

19  A BÉ Ca Dong 1 27/8/1983 Đăk Kla 5 X

20 A ĐEN Ca Dong 1 20/5/1972 Đăk Kla 4 X

21 Y BÌNH (Y TƯƠI) Ca Dong 2 30/9/2002 Đăk Ang 4 X

22 A RIU Ca Dong 1 1952 Đăk Ang 3 X

IX XÃ ĐĂK NÊN 44 182 16 28 0

1 ĐINH VĂN OANH Ca dong 1 07/05/1992 Đắk Tiêu 3 X

2 A NAM Ca dong 1 1988 Đắk Tiêu 4 X

3 Y TÁ Ca dong 2 07/06/1905 Đắk Tiêu 3 X

4 A HÒA Ca dong 1 1978 Thôn Đắk Púk 5 X

5 A NÚP Ca dong 1 18/12/1990 Thôn Đắk Púk 5 X

6 A HUÂN Ca dong 1 05/11/1970 Thôn Đắk Púk 5 X

7 A DO Ca dong 1 1964 Thôn Đắk Púk 2 X

8 A CHENG Ca dong 1 1978 Thôn Xô Thák 3 X

9 A PHÊNG Ca dong 1 1991 Thôn Xô Thák 7 X

10 A ĐUNG Ca dong 1 05/04/1961 Thôn Xô Thák 2 X

11 A KLOANG Ca dong 1 1980 Xô Luông 4 X

12 ĐINH QUANG VEM Ca dong 1 15/12/1981 Xô Luông 4 X

13 ĐINH VĂN LÃ Ca dong 1 26/9/1989 Xô Luông 4 X



14 A HIỀN Ca dong 1 1968 Xô Luông 2 X

15 A GHÊN Ca dong 1 1967 Xô Luông 7 X

16 A KIÊNG Ca dong 1 12/10/1980 Xô Luông 4 X

17
Y Nhuôn ( Đinh Văn 

Hoát)
Ca dong 1 03/05/1981 Xô Luông 3 X

18 A KHỐ Ca dong 1 1990 Xô Luông 4 X

19 A TRONG Ca dong 1 1977 Đắk Lai 4 X

20 A TUẤN Ca dong 1 1977 Đắk Lai 6 X

21 A GƯƠNG Ca dong 1 1978 Đắk Lai 4 X

22 A CHANG Ca dong 1 1970 Đắk Lai 7 X

23 NGUYỄN XUÂN NGON Ca dong 1 15/5/1976 Đắk Lai 7 X

24 A ƠN Ca dong 1 26/9/1987 Đắk Lai 5 X

25 A PHÚC Ca dong 2 05/05/1968 Thôn Đắk Lúp 5 X

26 A Neo Ca dong 1 1959 Thôn Đắk Lúp 6 X

27 ĐINH VĂN CƯU Ca dong 2 1942 Thôn Đắk Lúp 5 X

28 Y XÔM Ca dong 1 1984 Thôn Đắk Lúp 2 X

29 A VONG LAN Ca dong 2 1936 Thôn Đắk Lúp 3 X

30 A LẬP Ca dong 1 1961 Thôn Đắk Lúp 4 X

31 A LY Ca dong 1 1977 Thôn Đắk Lúp 5 X

32 A NGHỆ Ca dong 1 1985 Thôn Đắk Lúp 2 X

33 A ĐĨ Ca dong 1 1985 Thôn Đắk Lúp 3 X

34 A BƠN Ca dong 1 03/04/1989 Thôn Đắk Lúp 5 X

35 A TĂNG Ca dong 1 1954 Thôn Tu Rét 2 X

36 A ĐINH Ca dong 1 1978 Thôn Tu Rét 5 X

37 A ĐIÊU Ca dong 1 1990 Thôn Tu Rét 5 X

38 Đinh Văn Sinh Ca dong 1 1992 Thôn Tu Rét 4 X

39 A VẨU Ca dong 1 17/6/1997 Thôn Tu Rét 3 X

40 A Ngang Ca dong 1 2000 Thôn Tu Rét 3 X

41 A NỘI Ca dong 1 20/2/1993 Thôn Tu Rét 3 X

42 A Đá Ca dong 1 12/12/2000 Thôn Tu Rét 4 X

43 A HÓP Ca dong 1 16/12/1995 Tu Thôn 4 X

44 A Vơn Ca dong 1 03/09/1996 Tu Thôn 5 X



HN=>CN

VƯỢT 

CẬN

NGHÈO

KHÁC

(chết, 

chuyển đi, 

...)

1068 3853 251 810 7

I THỊ TRẤN MĂNG ĐEN 75 260 38 37 0

1 Đinh Văn Thue Ba na 1 01/01/1991 Kon Pring 5 X

2 Đinh Văn Liên Ka dong 1 08/05/1994 Kon Pring 4 X

3 A Vân Mơ Nâm 1 25/07/1996 Kon Pring 3 X

4 A Ní (B) Mơ nâm 1 08/08/1993 Kon Pring 4 X

5 Y Nơng Mơ nâm 2 01/01/1950 Kon Pring 2 X

6 Y Bhe Mơ nâm 2 01/01/1950 Kon Pring 1 X

7 A Noang Mơ nâm 1 01/01/1979 Kon Pring 6 X

8 Y Nia Mơ Nâm 2 18/06/1996 Kon Pring 4 X

9 Y Đâm Mơ nâm 2 06/06/1996 Kon Vơng Kia 3 X

10 A Đinh Mơ nâm 1 1947 Kon Vơng Kia 2 X

11 A Bảo Mơ nâm 1 23/06/2004 Kon Vơng Kia 1 X

12 A Tương Mơ nâm 1 01/01/1998 Kon Vơng Kia 3 X

13 Y Tao Mơ nâm 2 16/02/1993 Kon Vơng Kia 3 X

14 A Đrâng Mơ nâm 1 01/01/1934 Kon Vơng Kia 3 X

15 Y Gríh Mơ nâm 2 1991 Kon Vơng Kia 3 X

16 A M Rách Mơ nâm 1 02/09/1949 Kon Vơng Kia 2 X

17 Y Nhi Mơ nâm 2 15/08/1992 Kon Vơng Kia 5 X

18 A Sế Mơ nâm 1 1950 Kon Vơng Kia 2 X

19 A Ngoanh Mơ nâm 1 06/09/1998 Kon Vơng Kia 3 X

20 Y Neo Mơ nâm 2 17/06/1995 Kon Vơng Kia 5 X

21 Y Mrianh Mơ nâm 2 07/08/1998 Kon Vơng Kia 4 X

22 A Ua Mơ nâm 1 01/01/1950 Kon Vơng Kia 2 X

23 Y Lúi Mơ nâm 2 1949 Kon Vơng Kia 2 X

24 A Ngơk Mơ nâm 1 01/01/1962 Kon Vơng Kia 3 X

25 A Riết Mơ nâm 1 1997 Kon Brayh 4 X

26 A Nin Mơ nâm 1 1997 Kon Brayh 3 X

27 Y Diên Mơ nâm 2 1994 Kon Brayh 5 X

28 A Đrơn Mơ nâm 1 1995 Kon Brayh 4 X

29 A Tuấn Mơ nâm 1 16/08/1999 Kon Brayh 3 X

30 Y Đưa Mơ nâm 2 06/10/1997 Kon Brayh 3 X

31 A Rấy Mơ nâm 1 1978 Kon Brayh 4 X

32 A Đức Mơ nâm 1 18/09/1999 Kon Brayh 3 X

33 A Thái Mơ nâm 1 01/01/1994 Kon Brayh 3 X

34 Y Hông Mơ nâm 2 1997 Kon Brayh 3 X

35 A Leo Mơ nâm 1 2000 Kon Xủh 3 X

36 Y Tía Mơ nâm 2 1989 Kon Xủh 3 X

37 A Tin Mơ nâm 1 01/01/1996 Kon Xủh 4 X

38 A Thơ Mơ nâm 1 01/01/1998 Kon Xủh 3 X

TOÀN HUYỆN

ĐỊA CHỈ SỐ KHẨU

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KON PLÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2023

STT HỌ VÀ TÊN DÂN TỘC

GIỚI 

TÍNH

(1: Nam; 

2: Nữ)

NĂM SINH

HỘ THOÁT NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số: 1153 /QĐ-UBND ngày 16 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông)



39 A Nha Mơ nâm 1 1990 Kon Xủh 4 X

40 A Tam Mơ nâm 1 1997 Kon Xủh 3 X

41 A Nhang Mơ nâm 1 10/02/1998 Kon Xủh 3 X

42 A Kiên Mơ nâm 1 06/06/1997 Kon Xủh 3 X

43 A Bên Mơ nâm 1 1988 Kon Leang 4 X

44 A Trường Mơ nâm 1 1997 Kon Leang 3 X

45 A P Liêm Mơ nâm 1 1960 Kon Leang 4 X

46 Y Deo Mơ nâm 2 1982 Kon Leang 5 X

47 A Dơn Mơ nâm 1 01/01/1973 Kon Leang 6 X

48 Y K MRố Mơ nâm 2 1978 Kon Leang 4 X

49 A Đoa Mơ nâm 1 1989 Kon Leang 4 X

50 A Ưa Mơ nâm 1 1976 Kon Leang 3 X

51 A Ty Mơ nâm 1 1993 Kon Leang 4 X

52 A Tình Mơ nâm 1 1998 Kon Leang 3 X

53 A Róc Mơ nâm 1 1950 Kon Leang 7 X

54 A Đam Mơ nâm 1 21/06/1905 Kon Leang 3 X

55 Y Oanh Mơ nâm 2 1983 Kon Leang 4 X

56 A Đrinh Mơ nâm 1 1993 Kon Leang 2 X

57 Y Thuỷ Mơ nâm 2 1996 Kon Leang 3 X

58 A PLên Mơ nâm 1 1966 Kon Leang 1 X

59 A Khương Mơ nâm 1 1996 Kon Leang 4 X

60 A Long Mơ nâm 1 1979 Kon Leang 6 X

61 A Dương Mơ nâm 1 1993 Kon Leang 2 X

62 A Niên Mơ nâm 1 1984 Kon Leang 4 X

63 Y Nay Mơ nâm 2 1960 Kon Chốt 1 X

64 A Sơ Mơ nâm 1 1967 Kon Chốt 4 X

65 A Châm Mơ nâm 1 1986 Kon Chốt 7 X

66 A Men Mơ nâm 1 01/01/1980 Kon Chốt 4 X

67 A Ling Mơ nâm 1 1995 Kon Chốt 4 X

68 A Tương Mơ nâm 1 01/01/1996 Kon Chốt 3 X

69 A Bàng Sơ rá 1 1988 Kon Chốt 4 X

70 La Văn Tuấn Tày 1 29/02/1996 Kon Chốt 2 X

71 A Hoa Mơ nâm 1 1994 Kon Chốt 3 X

72 A Têm Mơ nâm 1 1989 Kon Chốt 4 X

73 A Lim Mơ nâm 1 1993 Kon Chốt 4 X

74 A Lâm (A Lùm) Mơ nâm 1 1977 Kon Chốt 4 X

75 A Sơn Mơ nâm 1 01/01/1988 Kon Chốt 4 X

II XÃ HIẾU 152 576 6 146 0

1 A Bêu Mơ Nâm 1 1949 Thôn KoPlông 2 X

2 A Ngái Mơ Nâm 1 1978 Thôn KoPlông 4 X

3 A Ân Mơ Nâm 1 1994 Thôn KoPlông 4 X

4 A Vinh A Mơ Nâm 1 1986 Thôn KoPlông 5 X

5 A Nhọt Mơ Nâm 1 1996 Thôn KoPlông 4 X

6 A Vinh B Mơ Nâm 1 1993 Thôn KoPlông 5 X

7 A Lẽ Mơ Nâm 1 1965 Thôn KoPlông 5 X

8 Đinh Văn Ngúa Mơ Nâm 1 1987 Thôn KoPlông 4 X

9 A Tỵ Mơ Nâm 1 1990 Thôn KoPlông 5 X

10 A Đao Mơ Nâm 1 1990 Thôn KoPlông 4 X



11 A Thay Mơ Nâm 1 1996 Thôn KoPlông 3 X

12 Y Em Mơ Nâm 2 1996 Thôn KoPlông 4 X

13 A Vê Mơ Nâm 1 1997 Thôn KoPlông 4 X

14 Y Da Mơ Nâm 2 1975 Thôn KoPlông 2 X

15 A Luyếch Mơ Nâm 1 1994 Thôn KoPlông 4 X

16 A Tré Mơ Nâm 1 1997 Thôn KoPlông 3 X

17 Y Kinh Mơ Nâm 2 1967 Thôn KoPlông 2 X

18 A Nhất Mơ Nâm 1 1979 Thôn KoPlông 6 X

19 A Đương Mơ Nâm 1 1996 Thôn KoPlông 4 X

20 A Diên Mơ Nâm 1 1977 Thôn KoPlông 4 X

21 A Nghéo Mơ Nâm 1 1991 Thôn KoPlông 3 X

22 A Mãi Mơ Nâm 1 1998 Thôn KoPlông 3 X

23 A Ngâm Mơ Nâm 1 1988 Thôn ViGlơng 5 X

24 A Kéo Mơ Nâm 1 1985 Thôn ViGlơng 4 X

25 A Tái Mơ Nâm 1 1992 Thôn ViGlơng 4 X

26 A Gổi Mơ Nâm 1 1993 Thôn ViGlơng 4 X

27 A Chân Mơ Nâm 1 1992 Thôn ViGlơng 4 X

28 Đinh Minh Bảo Hre 1 1995 Thôn ViGlơng 3 X

29 A Sư Mơ Nâm 1 1990 Thôn ViGlơng 4 X

30 A Tất Mơ Nâm 1 1983 Thôn ViGlơng 4 X

31 A Đủi Mơ Nâm 1 1995 Thôn ViGlơng 3 X

32 Đinh Quang Vưn Mơ Nâm 1 1955 Thôn ViGlơng 2 X

33 A Ruông Mơ Nâm 1 1965 Thôn ViGlơng 4 X

34 A Tốp Mơ Nâm 1 1995 Thôn ViGlơng 4 X

35 A Đen Mơ Nâm 1 1993 Thôn ViGlơng 4 X

36 Y Trái Mơ Nâm 2 1981 Thôn ViGlơng 2 X

37 A Yêu Mơ Nâm 1 1991 Thôn ViGlơng 3 X

38 Ka Ngọc Mười Mơ Nâm 1 1992 Thôn ViGlơng 2 X

39 A Cháy Mơ Nâm 1 1993 Thôn ViGlơng 4 X

40 Phạm Văn Tao Hre 1 1987 Thôn ViGlơng 4 X

41 A Brang Mơ Nâm 1 1991 Thôn ViGlơng 4 X

42 A Dép Mơ Nâm 1 1993 Thôn ViGlơng 5 X

43 A Mít Mơ Nâm 1 1997 Thôn ViGlơng 4 X

44 Y Ven Mơ Nâm 2 1980 Thôn ViGlơng 3 X

45 A Sai Mơ Nâm 1 1985 Thôn ViGlơng 4 X

46 A Béo Mơ Nâm 1 1986 Thôn Đăk Lom 3 X



47 Y Đạo Mơ Nâm 2 1979 Thôn Đăk Lom 3 X

48 A Dử Mơ Nâm 1 1964 Thôn Đăk Lom 5 X

49 A Yêm Mơ Nâm 1 2000 Thôn Đăk Lom 1 X

50 Y Son Mơ Nâm 1 1982 Thôn Đăk Lom 3 X

51 A Hình Mơ Nâm 1 1973 Thôn Đăk Lom 4 X

52 A En Mơ Nâm 1 1969 Thôn Đăk Lom 6 X

53 A Vư Mơ Nâm 1 1994 Thôn Đăk Lom 2 X

54 A Đanh Mơ Nâm 1 1972 Thôn Đăk Lom 4 X

55 A Thời Mơ Nâm 1 1978 Thôn Đăk Lom 4 X

56 A Trải Mơ Nâm 1 1977 Thôn Đăk Lom 4 X

57 A Huê Mơ Nâm 1 1995 Thôn Đăk Lom 3 X

58 Y Ni Mơ Nâm 2 2000 Thôn Đăk Lom 2 X

59 Y Khối Mơ Nâm 2 1999 Thôn Đăk Lom 5 X

60 Y Nhị Mơ Nâm 2 1991 Thôn Đăk Lom 5 X

61 A Viên Mơ Nâm 1 1980 Thôn Đăk Lom 6 X

62 A Rôm Mơ Nâm 1 1990 Thôn Đăk Lom 4 X

63 Y Úc Mơ Nâm 2 1997 Thôn VichRing 2 X

64 A Mo Mơ Nâm 1 1999 Thôn VichRing 3 X

65 A Trai Mơ Nâm 1 1984 Thôn VichRing 5 X

66 A Pho Mơ Nâm 1 1982 Thôn VichRing 3 X

67 Y Panh Mơ Nâm 2 1993 Thôn VichRing 3 X

68 Y Ding Mơ Nâm 2 1925 Thôn VichRing 2 X

69 A Vứt Mơ Nâm 1 1994 Thôn VichRing 4 X

70 A Thin Mơ Nâm 1 1991 Thôn VichRing 4 X

71 Y Chên Mơ Nâm 2 1981 Thôn VichRing 4 X

72 Đinh Văn Xea Mơ Nâm 1 1996 Thôn VichRing 5 X

73 A Nen Mơ Nâm 1 1977 Thôn Đăk Xô 3 X

74 A Nghéc Mơ Nâm 1 1953 Thôn Đăk Xô 3 X

75 A Trứ Mơ Nâm 1 1993 Thôn Đăk Xô 5 X

76 A Rư Mơ Nâm 1 1996 Thôn Đăk Xô 2 X

77 A Đư Mơ Nâm 1 1959 Thôn Đăk Xô 3 X

78 Y Dấp Mơ Nâm 2 1956 Thôn Đăk Xô 1 X

79 Y Mai Mơ Nâm 2 1957 Thôn Đăk Xô 1 X

80 A Pa Mơ Nâm 1 1951 Thôn Đăk Xô 2 X

81 A Phuých Mơ Nâm 1 1993 Thôn Đăk Xô 4 X

82 Phạm Văn Viu Hre 1 1994 Thôn Đăk Xô 2 X



83 A Vên Mơ Nâm 1 1993 Thôn Đăk Xô 4 X

84 A Loan Mơ Nâm 1 1992 Thôn KonPlinh 4 X

85 A Tanh Mơ Nâm 1 1995 Thôn KonPlinh 4 X

86 A Inh Mơ Nâm 1 1996 Thôn KonPlinh 4 X

87 A Cheo Mơ Nâm 1 1984 Thôn KonPlinh 4 X

88 Đinh Trọng Vinh Mơ Nâm 1 1983 Thôn KonPlinh 4 X

89 A Pong Mơ Nâm 1 1977 Thôn KonPlinh 5 X

90 A Bêm Mơ Nâm 1 1976 Thôn KonPlinh 5 X

91 A Trường Mơ Nâm 1 1979 Thôn KonPlinh 4 X

92 A Rơng Mơ Nâm 1 1993 Thôn KonPlinh 4 X

93 A Hà Mơ Nâm 1 1984 Thôn KonPlinh 5 X

94 A Bưm Mơ Nâm 1 1989 Thôn KonPlinh 4 X

95 Phạm Văn Úc Hre 1 1979 Thôn KonPlinh 5 X

96 A Nghìn Mơ Nâm 1 1986 Thôn KonPlinh 3 X

97 Đinh Văn Đanh Ba Na 1 1977 Thôn KonPlinh 6 X

98 A Thêm Mơ Nâm 1 1993 Thôn KonPlinh 4 X

99 A Đeo Mơ Nâm 1 1975 Thôn KonPlinh 3 X

100 A Chỏ Mơ Nâm 1 1994 Thôn KonPlinh 3 X

101 A Nhộp Mơ Nâm 1 1988 Thôn KonPlinh 4 X

102 A Trọng Mơ Nâm 1 1981 Thôn KonPlinh 5 X

103 A Rối Mơ Nâm 1 1995 Thôn KonPlinh 3 X

104 A Gem Mơ Nâm 1 1999 Thôn KonPlinh 4 X

105 A Ngâm Mơ Nâm 1 1970 Thôn KonPlinh 4 X

106 A Thức Mơ Nâm 1 1986 Thôn KonPlinh 2 X

107 A Thiếu Mơ Nâm 1 1998 Thôn KonPlinh 3 X

108 A Cải Mơ Nâm 1 1980 Thôn KonPlinh 4 X

109 A Ân Mơ Nâm 1 1985 Thôn Tu Cần 5 X

110 A Híp Mơ Nâm 1 1996 Thôn Tu Cần 4 X

111 Ka Ngọc Dân Mơ Nâm 1 1994 Thôn Tu Cần 4 X

112 Y Nhu Mơ Nâm 2 1986 Thôn Tu Cần 5 X

113 A Nghệ Mơ Nâm 1 1995 Thôn Tu Cần 4 X

114 A Thức Mơ Nâm 1 1979 Thôn Tu Cần 4 X

115 A Hích Mơ Nâm 1 1957 Thôn Tu Cần 7 X

116 A Nghễ Mơ Nâm 1 1992 Thôn Tu Cần 4 X

117 A Luân Mơ Nâm 1 1990 Thôn Tu Cần 4 X

118 A Dề Mơ Nâm 1 1959 Thôn Tu Cần 9 X



119 A Cứ A Mơ Nâm 1 1986 Thôn Tu Cần 4 X

120 A Thép Mơ Nâm 1 1987 Thôn Tu Cần 5 X

121 A Vách Mơ Nâm 1 1986 Thôn Tu Cần 4 X

122 A Sôm Mơ Nâm 1 1993 Thôn Tu Cần 5 X

123 A Nay Mơ Nâm 1 1954 Thôn Tu Cần 5 X

124 A Tham Mơ Nâm 1 1976 Thôn Tu Cần 2 X

125 A Gặt Mơ Nâm 1 1996 Thôn Tu Cần 4 X

126 A Tất Mơ Nâm 1 1996 Thôn ViChoong 3 X

127 Y Xĩa Mơ Nâm 2 1990 Thôn ViChoong 5 X

128 A Quê Mơ Nâm 1 1987 Thôn ViChoong 5 X

129 A Lang Mơ Nâm 1 1996 Thôn ViChoong 4 X

130 A Khối Mơ Nâm 1 1988 Thôn ViChoong 4 X

131 A Muôn Mơ Nâm 1 1990 Thôn ViChoong 3 X

132 A Xấc Mơ Nâm 1 1992 Thôn ViChoong 4 X

133 Y Bột Mơ Nâm 1 1979 Thôn ViChoong 5 X

134 A Heng Mơ Nâm 1 1963 Thôn ViChoong 3 X

135 A Dền Mơ Nâm 1 1959 Thôn ViChoong 3 X

136 A Quân Mơ Nâm 1 1992 Thôn Kon Klung 2 X

137 Y Hu Mơ Nâm 2 1972 Thôn Kon Klung 1 X

138 A Biêng Mơ Nâm 1 1959 Thôn Kon Klung 1 X

139 A Hiêm Mơ Nâm 1 1993 Thôn Kon Klung 2 X

140 Y Điết Mơ Nâm 2 1981 Thôn Kon Klung 4 X

141 A Ka Mơ Nâm 1 1984 Thôn Kon Klung 5 X

142 A Diêng Mơ Nâm 1 1966 Thôn Kon Klung 6 X

143 A Dử Mơ Nâm 1 1971 Thôn Kon Klung 2 X

144 A Nghiên Mơ Nâm 1 1981 Thôn Kon Klung 5 X

145 A Doan Mơ Nâm 1 1953 Thôn Kon Klung 3 X

146 A Xâm A Mơ Nâm 1 1985 Thôn Kon Klung 5 X

147 A Nghìn Mơ Nâm 1 1984 Thôn Kon Klung 4 X

148 A Din Mơ Nâm 1 1982 Thôn Kon Klung 7 X

149 A Mân Mơ Nâm 1 1983 Thôn Kon Klung 4 X

150 A Dần A Mơ Nâm 1 1992 Thôn Kon Klung 4 X

151 A Chinh Mơ Nâm 1 1990 Thôn Kon Klung 4 X

152 A Điên Mơ Nâm 1 1976 Thôn Kon Klung 2 X

III XÃ PỜ Ê 44 149 7 37 0

1 Y Lanh Hrê 2 1986 Vi KLâng 1 3 X

2 A Ngay Hrê 1 1968 Vi KLâng 1 3 X

3 A Rêng Hrê 1 1959 Vi KLâng 1 5 X



4 Y Ngải (Ngãi) Hrê 2 1967 Vi KLâng 1 4 X

5 A Tông Hrê 1 1998 Vi KLâng 1 2 X

6 A Oe Hrê 1 1999 Vi KLâng 1 4 X

7 A Nhất Hrê 1 1980 Vi KLâng 1 5 X

8 Y Rủi (Rũi) Hrê 2 1954 Vi KLâng 1 1 X

9 A Them Hrê 1 1990 Vi KLâng 2 4 X

10 A Nay Hrê 1 1970 Vi KLâng 2 5 X

11 A Sứ (Sư) Hrê 1 1996 Vi KLâng 2 4 X

12 A Vươn (Vương) Hrê 1 1992 Vi KLâng 2 4 X

13 A Chon Hrê 1 1986 Vi KLâng 2 3 X

14 A Tháo Hrê 1 1986 Vi KLâng 2 3 X

15 A Thải (Trải) Hrê 1 1981 Vi KLâng 2 3 X

16 A Rô Hrê 1 1959 Vi KLâng 2 2 X

17 A Đức Hrê 1 1986 Vi KLâng 2 4 X

18 Y Rếch Hrê 2 1977 Vi K tàu 3 X

19 A Sinh Hrê 1 1997 Vi K tàu 4 X

20 Y Rí (A Tê) Hrê 2 1967 Vi K tàu 3 X

21 A Phốc Hrê 1 1998 Vi K tàu 3 X

22 A Tuân Hrê 1 1991 Vi K tàu 4 X

23 A Đa Hrê 1 1982 Vi K tàu 6 X

24 A Cồng Hrê 1 1995 Vi K tàu 4 X

25 A Men (Man) Hrê 1 1985 Vi K tàu 5 X

26 A Thứ Hrê 1 1995 Vi Pờ Ê 3 X

27 Đinh Văn Thư (A Thư) Hrê 1 1998 Vi Pờ Ê 3 X

28 Y Dế Hrê 2 1961 Vi Pờ Ê 3 X

29 A Đu Hrê 1 2000 Vi Pờ Ê 3 X

30 A Chin Hrê 1 1995 Vi Pờ Ê 4 X

31 Y Manh Hrê 2 1980 Vi Pờ Ê 2 X

32 A Họ Hrê 1 1995 Vi Pờ Ê 4 X

33 Y Dông (Dang) Hrê 2 1967 Vi Pờ Ê 2 X

34 A Dơn Hrê 1 1997 Vi Pờ Ê 3 X

35 A Mét Hrê 1 1999 Vi Pờ Ê 3 X

35 A Qúy Hrê 1 1996 Vi K Oa 3 X

36 A Tý Hrê 1 1998 Vi K Oa 3 X

37 A Kha Hrê 1 1999 Vi K Oa 4 X

38 A Thương Hrê 1 1978 Vi Ô Lắk 4 X

39 A Lẽ Hrê 1 1969 Vi Ô Lắk 3 X

40 Y Khá Hrê 2 1988 Vi Ô Lắk 2 X

41 A Lệ Hrê 1 1954 Vi Ô Lắk 2 X

42 A Nghiêm Hrê 1 1953 Vi Ô Lắk 4 X

43 A Kim Hrê 1 1998 Vi Ô Lắk 3 X

IV XÃ NGỌK TEM 333 1259 80 253 0

1 Y Xânh Ca dong 2 1984 Măng Krí 6 X

2 A Mừng Ca dong 1 1968 Măng Krí 2 X

3 A Đăm Ca dong 1 1978 Măng Krí 4 X

4 A Lênh Ca dong 1 1979 Măng Krí 7 X

5 A Tài Ca dong 1 1986 Măng Krí 4 X

6 A Đậu Ca dong 1 1971 Măng Krí 2 X

7 A Thiếu Ca dong 1 12/5/1997 Măng Krí 2 X

8 Y Hoa Ca dong 2 1961 Măng Krí 2 X

9 A Đại Ca dong 1 17/09/1983 Măng Krí 4 X

10 Huỳnh Minh Tuấn Ca dong 1 1972 Măng Krí 5 X

11 Đinh Văn Bay Ca dong 1 1995 Măng Krí 4 X

12 Đinh Văn Quyết Ca dong 1 24/10/2001 Măng Krí 3 X

13 A Thương Ca dong 1 25/02/2001 Măng Krí 3 X

14 A Thơi Ca dong 1 1998 Măng Krí 3 X

15 Đinh Văn Tắt Ca dong 1 25/12/1974 Măng Krí 4 X

16 Y Ploi Ca dong 2 1988 Điek Chè 6 X

17 A Lêng Ca dong 1 1958 Điek Chè 4 X

18 A Viêng Ca dong 1 1973 Điek Chè 3 X

19 A Giờ Ca dong 1 28/5/1975 Điek Chè 2 X

20 Y Tiên Ca dong 2 1975 Điek Chè 3 X

21 A Bảy (Y Nghim) Ca dong 1 1990 Điek Chè 3 X

22 Y Ta (A Nam) Ca dong 2 1997 Điek Chè 3 X



23 A Bảy (Y Huế) Ca dong 1 03/04/1997 Điek Chè 3 X

24 A Liên Ca dong 1 1957 Điek Chè 5 X

25 A Nhân  (A Tiếp) Ca dong 1 19/05/2003 Điek Chè 3 X

26 A Hương Ca dong 1 1979 Điek Chè 4 X

27 Y Lược Ca dong 2 10/10/1955 Điek Chè 4 X

28 Y Dọ Ca dong 2 1924 Điek Chè 2 X

29 A Bình Ca dong 1 1979 Điek Chè 4 X

30 A Sân (Y Thành) Ca dong 1 17/4/1992 Điek Chè 4 X

31 A Long Ca dong 1 1981 Điek Chè 5 X

32 A Tương Ca dong 1 1/1/1992 Điek Chè 5 X

33 A Túc Ca dong 1 10/9/1986 Điek Chè 4 X

34 A Điềm Ca dong 1 1977 Điek Chè 4 X

35 Y Ben Ca dong 2 05/10/1990 Điek Chè 4 X

36 A Quyền Ca dong 1 6/7/1997 Điek Chè 2 X

37 A Lộ Ca dong 1 1964 Điek Chè 3 X

38 Đinh Xuân Biên Ca dong 1 17/10/1977 Điek Chè 4 X

39 Y Xanh Ca dong 2 1960 Điek Lò 1 X

40 Y Peo Ca dong 2 1974 Điek Lò 3 X

41 A Đùng Ca dong 1 1955 Điek Lò 2 X

42 A Ven Ca dong 1 1941 Điek Lò 1 X

43 A Bang Ca dong 1 1996 Điek Lò 3 X

44 A Phúc Ca dong 1 1/1/1998 Điek Lò 4 X

45 Y Ku Ca dong 2 1993 Điek Lò 3 X

46 A Thoan Ca dong 1 1/1/2000 Điek Lò 4 X

47 A Tiến Ca dong 1 1952 Điek Lò 2 X

48 A Hoa Ca dong 1 1985 Điek Lò 5 X

49 A Huân Ca dong 1 05/05/2001 Điek Lò 4 X

50 A Vương Ca dong 1 1995 Điek Lò 4 X

51 Đinh Văn Chương Ca dong 1 1959 Điek Lò 5 X

52 A Bình Ca dong 1 13/10/1996 Điek Lò 4 X

53 Y Ní Ca dong 2 1952 Điek Lò 1 X

54 A Thái Ca dong 1 2000 Điek Lò 4 X

55 A Hay (hai) Ca dong 1 07/04/1984 Điek Lò 4 X

56 Y Neo Ca dong 2 1965 Điek Lò 2 X

57 A Vụ Ca dong 1 1979 Điek Lò 6 X

58 A Đong Ca dong 1 1983 Điek Lò 4 X

59 A Quát Ca dong 1 1994 Điek Lò 4 X

60 A Bình Ca dong 1 1983 Điek Lò 4 X

61 A Dương Ca dong 1 4/7/1997 Điek Lò 3 X

62 A Ôn Ca dong 1 1997 Điek Lò 4 X

63 Y KReng (Kiêng) Ca dong 2 01/01/1956 Điek Lò 4 X

64 A Thương Ca dong 1 1988 Điek Lò 3 X

65 A Bút Ca dong 1 1/1/1995 Điek Lò 3 X

66 A Lũi Ca dong 1 1988 Điek Lò 4 X

67 A Vấu Ca dong 1 1/1/1968 Điek Lò 4 X

68 A Rếp Ca dong 1 1977 Điek Lò 8 X

69 Hà Bay Ca dong 1 5/3/1988 Điek Lò 6 X

70 A Nhéch Ca dong 1 1976 Điek Lò 6 X

71 A Toan Ca dong 1 1982 Điek Lò 4 X

72 Đinh Thanh Đường Ca dong 1 1961 Điek Lò 7 X

73 A Thiết Ca dong 1 1/1/2000 Điek Lò 4 X

74 A Kha Ca dong 1 1/1/1997 Điek Lò 3 X

75 Đinh Văn Quang Ca dong 1 09/04/2000 Điek Lò 3 X

76 Đinh Văn Thảo Ca dong 1 11/11/1992 Điek Lò 4 X

77 A Phi Ca dong 1 05/7/2000 Điek Lò 3 X

78 A Chon Ca dong 1 1965 Điek Lò 3 X

79 A Su Ca dong 1 06/04/1997 Điek Lò 3 X

80 A Un Ca dong 1 1946 Điek Lò 1 X

81 A Thung Ca dong 1 1990 Điek Lò 5 X

82 Y Viết Ca dong 2 08/06/1997 Điek Lò 4 X

83 Y Nữ Ca dong 2 1963 Điek Lò 1 X

84 A Lên Ca dong 1 1980 Điek Lò 2 X



85 A Đinh (Đ.Y.Huông) Ca dong 1 1989 Điek Lò 4 X

86 A Bên Ca dong 1 30/8/1993 Điek Lò 4 X

87 Đinh Minh Thuận Ca dong 1 03/05/1987 Điek Lò 5 X

88 A KLui Ca dong 1 1970 Điek Lò 3 X

89 Y Chiếu Ca dong 2 1988 Điek Lò 7 X

90 A Vâng Ca dong 1 1966 Điek Lò 5 X

91 Y Dơ Ca dong 2 1992 Điek Tem 3 X

92 Đinh Văn Tưn Ca dong 1 1990 Điek Tem 2 X

93 A Xe Ca dong 1 1/1/1975 Điek Tem 3 X

94 A Niêu Ca dong 1 1985 Điek Tem 7 X

95 A Họp Ca dong 1 1969 Điek Tem 5 X

96 A Hoi Ca dong 1 1972 Điek Tem 5 X

97 A Lớp Ca dong 1 1994 Điek Tem 4 X

98  Y Lắc Ca dong 2 1962 Điek Tem 7 X

99 Y Diêm Ca dong 2 1960 Điek Tem 6 X

100 A Mài Ca dong 1 1981 Điek Tem 3 X

101 Y Lẻ Ca dong 2 1944 Điek Tem 1 X

102 A Hing Ca dong 1 1965 Điek Tem 2 X

103 Y Điên Ca dong 2 1977 Điek Tem 3 X

104 Y De Ca dong 2 1976 Điek Tem 1 X

105 A Dữ Ca dong 1 1956 Điek Tem 1 X

106 Y Tiêu Ca dong 2 1950 Điek Tem 1 X

107 A Sáu Ca dong 1 1999 Điek Tem 3 X

108 A Bừ Ca dong 1 2000 Điek Tem 4 X

109 A Trừng Ca dong 1 1952 Điek Tem 5 X

110 A Nĩ Ca dong 1 1953 Điek Tem 7 X

111 Đinh Văn Sĩ Ca dong 1 21/09/1984 Điek Tem 2 X

112 Y Mưng Ca dong 2 1960 Điek Tem 2 X

113 Y Trên Ca dong 2 1981 Điek Tem 2 X

114 Đinh Văn Thông Ca dong 1 1998 Điek Tem 4 X

115 A Châu Ca dong 1 10/10/1995 Điek Tem 1 X

116 A Tải Ca dong 1 1995 Điek Tem 4 X

117 A Đỏ Ca dong 1 1997 Điek Tem 3 X

118 A Đênh (Y Mang) Ca dong 1 1959 Điek Tem 3 X

119 Y Xe (A Điếu) Ca dong 2 1971 Điek Tem 3 X

120 A Bang Ca dong 1 1986 Điek Tem 1 X

121 A Xút Ca dong 1 1959 Điek Tem 2 X

122 A Độ Ca dong 1 1963 Điek Tem 2 X

123 A Hưư  (Hưu) Ca dong 1 1973 Điek Tem 3 X

124 A Phâm Ca dong 1 2003 Điek Tem 2 X

125 Y Tiến Ca dong 2 01/01/1988 Điek Tem 3 X

126 Y Cho Ca dong 2 1945 Điek Tem 1 X

127 A Thơm Ca dong 1 05/05/1998 Điek Tem 4 X

128 Y Tưn Ca dong 2 1977 Điek Tem 8 X

129 A Khía (Khuya) Ca dong 1 1982 Điek Tem 6 X

130 A Va Ca dong 1 1/1/1967 Điek Tem 3 X

131 Y Ti Ca dong 2 1984 Điek Tem 4 X

132 Y Hiếu Ca dong 2 1959 Điek Nót A 2 X

133 Y Thoa Ca dong 2 1998 Điek Nót A 4 X

134 A Péo Ca dong 1 1995 Điek Nót A 5 X

135 Y Chinh Ca dong 2 1992 Điek Nót A 2 X

136 A Ha Ca dong 1 1992 Điek Nót A 5 X

137 Y Văng Ca dong 2 1997 Điek Nót A 4 X

138 Y Hà Ca dong 2 1976 Điek Nót A 3 X

139 A Trênh Ca dong 1 1969 Điek Nót A 6 X

140 Y Mâm Ca dong 2 1990 Điek Nót A 4 X

141 A Tơm Ca dong 1 1994 Điek Nót A 4 X

142 A Nga Ca dong 1 1958 Điek Nót A 3 X

143 A Kré Ca dong 1 1994 Điek Nót A 4 X

144 A Đào Ca dong 1 1958 Điek Nót A 2 X

145 A Xên Ca dong 1 1990 Điek Nót A 4 X

146 A Quân Ca dong 1 1983 Điek Nót A 6 X



147 A Đỉ Ca dong 1 1956 Điek Nót A 5 X

148 Y Ning Ca dong 2 1967 Điek Nót A 6 X

149 A Ba Ca dong 1 1989 Điek Nót A 2 X

150 A Tua Ca dong 1 03/10/1979 Điek Nót A 6 X

151 A Tèo Ca dong 1 1987 Điek Nót A 5 X

152 A Đốp Ca dong 1 1966 Điek Nót A 6 X

153 A Tất Ca dong 1 15/05/1980 Điek Nót A 6 X

154 A Tuân Ca dong 1 1981 Điek Nót A 6 X

155 Y Lớp Ca dong 2 16/07/1990 Điek Nót A 4 X

156 Y Gôn (A Mua) Ca dong 2 1925 Điek Nót A 2 X

157 Y Minh Ca dong 2 1937 Điek Nót A 1 X

158 Y Rửa Ca dong 2 1944 Điek Nót A 2 X

159 A Bia Ca dong 1 1995 Điek Nót A 5 X

160 A Bộ Ca dong 1 26/06/1997 Điek Nót A 4 X

161 Y Thanh Ca dong 2 1969 Điek Nót A 4 X

162 Y Ring Ca dong 2 1980 Điek Nót A 5 X

163 Y Nguyên Ca dong 2 1994 Điek Nót A 3 X

164 Đinh Văn Rót Ca dong 1 06/09/1996 Điek Nót A 4 X

165 Y Đuân Ca dong 2 1960 Điek Nót A 5 X

166 Y Bréch (A Đành) Ca dong 2 1931 Điek Nót A 3 X

167 Y Triên Ca dong 2 1984 Điek Nót A 3 X

168 Y Dương (Đ.N.Kla) Ca dong 2 15/05/1968 Điek Nót A 3 X

169 Y Bao Ca dong 2 1962 Điek Nót A 3 X

170 A Manh Ca dong 1 1984 Điek Nót A 4 X

171 Đinh Ngọc Chiến Ca dong 1 1/1/1973 Điek Nót A 2 X

172 Đinh Xuân Ba Ca dong 1 25/2/1981 Điek Nót A 3 X

173 A Tê Ca dong 1 1990 Điek Nót A 2 X

174 A Nhua Ca dong 1 25/3/1980 Điek Nót A 6 X

175 A Bước Ca dong 1 01/11/1990 Điek Nót A 4 X

176 A Đong Ca dong 1 1978 Điek Nót A 6 X

177 A Thương Ca dong 1 1987 Điek Nót A 4 X

178 A Sơn Ca dong 1 1/1/1999 Điek Nót A 3 X

179 A Biêu Ca dong 1 28/5/1995 Điek Nót A 3 X

180 Y Đang Ca dong 2 1960 Điek Cua 2 X

181 A Đí Ca dong 1 1967 Điek Cua 5 X

182 Y Tiêu Ca dong 2 1996 Điek Cua 3 X

183 Y Lợi (A Thổi) Ca dong 2 10/3/2000 Điek Cua 4 X

184 A Chiến Ca dong 1 1989 Điek Cua 4 X

185 A Chung Ca dong 1 1986 Điek Cua 1 X

186 A Nho Ca dong 1 1982 Điek Cua 4 X

187 A G Rân Ca dong 1 1996 Điek Cua 5 X

188 Y Vần Ca dong 2 07/03/1999 Điek Cua 2 X

189 A Ngheo Ca dong 1 1964 Điek Cua 2 X

190 A Lê Ca dong 1 15/3/1984 Điek Cua 8 X

191 Đinh Thị Thu Hoa Ca dong 2 1/2/1993 Điek Cua 3 X

192 A Thương Ca dong 1 1/1/1930 Điek Cua 3 X

193 A Mươi Ca dong 1 1982 Điek Cua 4 X

194 A Nhík Ca dong 1 1973 Điek Cua 8 X

195 A Hội Ca dong 1 15/07/1965 Kíp Plinh 3 X

196 Y Xấc Ca dong 2 1975 Kíp Plinh 3 X

197 A Gừm Ca dong 1 01/06/1988 Kíp Plinh 4 X

198 Y Châm Ca dong 2 08/04/1995 Kíp Plinh 2 X

199 Y Chi Ca dong 2 09/10/2000 Kíp Plinh 3 X

200 Đinh Quang Phúc Ca dong 1 09/10/1982 Kíp Plinh 4 X

201 A Bao Ca dong 1 1974 Kíp Plinh 5 X

202 A Brinh Ca dong 1 17/11/1989 Kíp Plinh 4 X

203 Y Gúi Ca dong 2 1977 Kíp Plinh 2 X

204 A Hân Ca dong 1 1999 Kíp Plinh 3 X

205 Đinh Văn Công Ca dong 1 31/03/1998 Kíp Plinh 3 X

206 Đinh Văn Linh Ca dong 1 05/09/1999 Kíp Plinh 3 X

207 Đinh Văn Nam Ca dong 1 01/03/1990 Kíp Plinh 4 X

208 Đinh Trọng Đợi Ca dong 1 1959 Kíp Plinh 5 X



209 Đinh Văn Múa Ca dong 1 02/08/1992 Kíp Plinh 3 X

210 A Chinh Ca dong 1 08/10/1993 Kíp Plinh 4 X

211 A Thị Ca dong 1 1/1/1985 Kíp Plinh 4 X

212 A Trưa Ca dong 1 1974 Kíp Plinh 4 X

213 A Bình Ca dong 1 1964 Kíp Plinh 6 X

214 A Thơ Ca dong 1 06/02/1984 Kíp Plinh 5 X

215 Đinh Văn Ngọc Ca dong 1 1971 Kíp Plinh 7 X

216 Đinh Văn Véo Ca dong 1 09/09/1990 Kíp Plinh 4 X

217 Đinh Minh Long Ca dong 1 22/06/1996 Kíp Plinh 3 X

218 A Hới Ca dong 1 24/04/1986 Kíp Plinh 4 X

219 A Xấp Ca dong 1 1986 Kíp Plinh 8 X

220 Đinh Văn Hiền Ca dong 1 1971 Kíp Plinh 2 X

221 A Bên Ca dong 1 1987 Điek Tà Âu 4 X

222 A Ngọc Ca dong 1 1990 Điek Tà Âu 5 X

223 Đinh Văn Quê Ca dong 1 15/06/1996 Điek Tà Âu 5 X

224 A Trừng Ca dong 1 1996 Điek Tà Âu 4 X

225 A Hành Ca dong 1 1975 Điek Tà Âu 2 X

226 A Quinh Ca dong 1 1980 Điek Tà Âu 6 X

227 Y Bá Ca dong 2 1996 Điek Tà Âu 5 X

228 Y Cương Ca dong 2 15/07/1996 Điek Tà Âu 4 X

229 A Tâm Ca dong 1 14/02/2001 Điek Tà Âu 3 X

230 Đinh Văn Siêng Ca dong 1 2/4/2000 Điek Tà Âu 3 X

231 A Dũng Ca dong 1 19/05/1999 Điek Tà Âu 4 X

232 A Xắp Ca dong 1 1994 Điek Tà Âu 4 X

233 A Đổ Ca dong 1 1980 Điek Tà Âu 4 X

234 A Đêm Ca dong 1 1997 Điek Tà Âu 4 X

235 A Tương Ca dong 1 1979 Điek Tà Âu 6 X

236 A Điếc Ca dong 1 1970 Điek Tà Âu 4 X

237 A Léc Ca dong 1 1985 Điek Tà Âu 4 X

238 A Klơ Ca dong 1 1985 Điek Tà Âu 4 X

239 Đinh Văn Nếp Ca dong 1 07/07/1991 Điek Tà Âu 6 X

240 A Chiên Ca dong 1 1980 Điek Tà Âu 3 X

241 Đinh Hồng Đoàn Ca dong 1 1979 Điek Tà Âu 4 X

242 A Phật Ca dong 1 30/08/1979 Điek Tà Âu 7 X

243 A Chính (Y Phiên) Ca dong 1 20/10/1995 Điek Tà Âu 5 X

244 A Quát Ca dong 1 1986 Điek Tà Âu 6 X

245 A Hải Ca dong 1 24/01/1988 Điek Tà Âu 4 X

246 Đinh Ngọc Hội Ca dong 1 20/7/1997 Điek Tà Âu 4 X

247 Đinh Văn Lút Ca dong 1 16/06/1997 Điek Tà Âu 4 X

248 A Krin Ca dong 1 1/1/1987 Điek Tà Âu 1 X

249 Y Hằng Ca dong 2 1994 Điek Tà Âu 2 X

250 Đinh Minh Mía Ca dong 1 05/07/2000 Điek Tà Âu 3 X

251 A Lơm Ca dong 1 1992 Điek Tà Âu 4 X

252 A Hép Ca dong 1 16/06/1993 Điek Tà Âu 4 X

253 A Lâm Ca dong 1 1988 Điek Tà Âu 4 X

254 A Về Ca dong 1 1995 Điek Tà Âu 2 X

255 A Bỏ Ca dong 1 1996 Điek Tà Âu 4 X

256 Đinh Văn Hà Ca dong 1 1980 Điek Tà Âu 4 X

257 A Bay Ca dong 1 26/04/1997 Điek Tà Âu 4 X

258 A Huyền Ca dong 1 '02/04/1999 Điek Tà Âu 4 X

259 Y Bé Ca dong 2 1997 Điek Tà Âu 4 X

260 Đinh Hồng Trúc Ca dong 1 1985 Điek Tà Âu 4 X

261 A Điên Ca dong 1 1979 Điek Tà Âu 5 X

262 A Như Ca dong 1 1990 Điek Tà Âu 4 X

263 A Ru Ca dong 1 1996 Điek Tà Âu 4 X

264 A Trường Ca dong 1 06/08/1998 Điek Tà Âu 4 X

265 A Thư Ca dong 1 1975 Điek Pét 4 X

266 Y Ny Ca dong 2 1957 Điek Pét 1 X

267 Y Châu Ca dong 2 1958 Điek Pét 6 X

268 Y Đo Ca dong 2 1952 Điek Pét 3 X

269 Y Nữ Ca dong 2 1962 Điek Pét 1 X

270 A Minh Ca dong 1 1989 Điek Pét 2 X



271 A Xúc Ca dong 1 1982 Điek Pét 5 X

272 A Lộc Ca dong 1 1984 Điek Pét 6 X

273 A Sôm Ca dong 1 1995 Điek Pét 4 X

274 A Hinh Ca dong 1 1992 Điek Pét 4 X

275 A Trơ Ca dong 1 1994 Điek Pét 4 X

276 Y Ngui Ca dong 1 1995 Điek Pét 3 X

277 A Rong Ca dong 1 1997 Điek Pét 4 X

278 A Viên Ca dong 1 1996 Điek Pét 3 X

279 A Lý Ca dong 1 15/10/1988 Điek Pét 2 X

280 A Pléc Ca dong 1 27/04/1991 Điek Pét 4 X

281 A Côm Ca dong 1 1976 Điek Pét 5 X

282 A Lui Ca dong 1 1980 Điek Pét 2 X

283 A Nhô Ca dong 1 1978 Điek Pét 3 X

284 Y Điêu Ca dong 2 1976 Điek Pét 7 X

285 Y Tam Ca dong 2 1975 Điek Pét 4 X

286 A Mũi Ca dong 1 1989 Điek Pét 5 X

287 A Nhà (Y Pia) Ca dong 1 15/10/1981 Điek Pét 4 X

288 A Nhà (Y Rơ) Ca dong 1 1/1/1978 Điek Pét 3 X

289 A Đi Ca dong 1 1/1/1956 Điek Pét 6 X

290 A Hường Ca dong 1 1/1/1985 Điek Pét 2 X

291 A Xiết Ca dong 1 1/1/1996 Điek Pét 4 X

292 A Sách Ca dong 1 1972 Điek Pét 6 X

293 A Pủi Ca dong 1 1978 Điek Pét 6 X

294 Y Đôn Ca dong 2 1958 Điek Pét 1 X

295 A Chương Ca dong 1 1976 Điek Pét 6 X

296 A Ti Ca dong 1 1995 Điek Pét 3 X

297 A Lanh Ca dong 1 1993 Măng Nách 5 X

298 Y Sở Ca dong 2 1944 Măng Nách 2 X

299 Y Hiệp Ca dong 2 04/05/1992 Măng Nách 3 X

300 Y Đở Ca dong 2 1953 Măng Nách 1 X

301 A Rương Ca dong 1 1986 Măng Nách 4 X

302 A Tri Ca dong 1 1992 Măng Nách 3 X

303 A Long Ca dong 1 1996 Măng Nách 4 X

304 A Điều Ca dong 1 1978 Măng Nách 5 X

305 A Lia Ca dong 1 1977 Măng Nách 8 X

306 A Đêm (Y Thâm) Ca dong 1 11/9/1995 Măng Nách 2 X

307 Đinh Văn Quyền Ca dong 1 09/09/1996 Măng Nách 3 X

308 A Reo Ca dong 1 1972 Măng Nách 7 X

309 A Đâm Ca dong 1 1994 Măng Nách 4 X

310 A Quyên Ca dong 1 1997 Măng Nách 4 X

311 Đinh Văn Lôm Ca dong 1 20/2/1990 Măng Nách 3 X

312 A Bun Ca dong 1 07/06/1992 Măng Nách 4 X

313 A Đoang Ca dong 1 1956 Măng Nách 5 X

314 A Đan Ca dong 1 1981 Măng Nách 5 X

315 A Bôn Ca dong 1 1980 Măng Nách 4 X

316 A Máo Ca dong 1 1994 Măng Nách 4 X

317 A Líu Ca dong 1 1997 Măng Nách 3 X

318 A Bay Ca dong 1 1964 Măng Nách 3 X

319 A Bên Ca dong 1 1994 Măng Nách 4 X

320 Y Mét Ca dong 2 1979 Măng Nách 4 X

321 A Liên Ca dong 1 12/09/1998 Măng Nách 1 X

322 A Hai Ca dong 1 1996 Măng Nách 4 X

323 A Bua Ca dong 1 1993 Măng Nách 4 X

324 A Loan Ca dong 1 1987 Măng Nách 4 X

325 A Lợi Ca dong 1 1989 Măng Nách 4 X

326 A Nhong Ca dong 1 29/9/1997 Măng Nách 4 X

327 A Lâm Ca dong 1 1999 Măng Nách 4 X

328 Y Ghin (A Đen) Ca dong 2 1/1/1977 Măng Nách 3 X

329 A Thơ Ca dong 1 1995 Măng Nách 3 X

330 A Trăm Ca dong 1 05/10/2001 Măng Nách 3 X

331 Đinh Văn Tha (A Tha) Ca dong 1 1/1/2000 Măng Nách 3 X

332 A K Roát Ca dong 1 1975 Măng Nách 5 X



333 Đinh Trọng Hậu Ca dong 1 12/11/1983 Măng Nách 4 X

V XÃ MĂNG CÀNH 37 89 35 0 2

1 Y Một Mơ Nâm 2 1998 Kon Du 2 X

2 Y Heng Mơ Nâm 2 1943 Kon Du 1 X

3 Y Nâng Mơ Nâm 2 1957 Kon Du 2 X

4 Y Hẻ Mơ Nâm 2 1964 Kon Du 1 X

5 Y Bôm (A Ing) Mơ Nâm 2 1972 Kon Du 3 X

6 A Răng Mơ Nâm 1 1967 Kon Du 2 X

7 A Lướp (néch) Mơ Nâm 1 1955 Kon Du 2 X

8 A Thoang Mơ Nâm 1 1957 Kon Du 4 X

9 A Quân Mơ Nâm 1 1982 Kon Du 6 X

10 A Hinh Mơ Nâm 1 1977 Kon Du 6 X

11 Y Đeng Mơ Nâm 2 1943 Kon Du 1 X

12 Y Chôm Mơ Nâm 2 1959 Kon Du 1 X

13 Y Pum (y kít) Mơ Nâm 2 1982 Măng Cành 2 X

14 A Pum Mơ Nâm 1 1965 Măng Cành 2 X

15 A ghé Mơ Nâm 1 1963 Măng Cành 3 X

16 Y Nhí Mơ Nâm 2 1951 Măng Pành 4 X

17 Y Nư Mơ Nâm 2 1951 Măng Pành 1 X

18 A Ra Mơ Nâm 1 1999 Măng Pành 3 X

19 Y Nơm(y nâm) Mơ Nâm 2 1958 Măng Pành 1 X

20 Y Nía Mơ Nâm 2 1950 Măng Pành 2 X

21 A Hong Mơ Nâm 1 1996 Măng Pành 4 X

22 Y Pưm Mơ Nâm 2 1935 Đắk Ne 1 X

23 Y Nế Mơ Nâm 2 1956 Kon Kum 1 X

24 Y Nak Mơ Nâm 2 1952 Kon Kum 1 X

25 Y Na (A Duy) Mơ Nâm 2 1996 Kon Kum 2 X

26 Y Ri Mơ Nâm 2 1992 Kon Kum 3 X

27 Y Măn Mơ Nâm 2 1996 Kon Kum 3 X

28 Y Rong Mơ Nâm 2 1940 Kon Kum 2 X

29
Nguyễn Trọng Vui 

(Y Na) Mơ Nâm
1 1987 Kon Chênh 3

X

30 Y Brăng Mơ Nâm 2 1951 Kon Chênh 3 X

31 A Xa Mơ Nâm 1 1952 Kon Tu Ma 2 X

32 A Hông Mơ Nâm 1 1992 Kon Tu Ma 4 X

33 Y Yên Mơ Nâm 2 1986 Kon Tu Ma 2 X

34 Y Bôi Mơ Nâm 2 1962 Kon Tu Ma 1 X

35 A Liết Mơ Nâm 1 1996 Kon Tu Ma 4 X

36 A Bía Mơ Nâm 1 1939 Kon Tu Ma 1 X

37 A Bría Mơ Nâm 1 1984 Kon Tu Ma 3 X

VI XÃ ĐĂK TĂNG 36 103 2 34 0

1 LÔ VĂN THƯƠNG Thái 1 1994 Thôn Vi Ring 4 X

2 A KHUN Xơ đăng 1 1991 Thôn Vi Ring 3 X

3 A ĐƠI Xơ đăng 1 1996 Thôn Vi Ring 3 X

4 A ĐẦM (a) Xơ đăng 1 1959 Thôn Vi Ring 2 X

5 Y NÂM Xơ đăng 2 1951 Thôn Vi Ring 1 X



6 A HINH Xơ đăng 1 1974 Vi Xây 4 X

7 Y VIÊN Xơ đăng 2 1999 Vi Xây 3 X

8 A VUN Xơ đăng 1 1987 Vi Xây 2 X

9 A BIÊNG Xơ đăng 1 1993 Vi Xây 4 X

10 Y XÊM Xơ đăng 2 1966 Vi Xây 5 X

11 A YÊU Xơ đăng 1 1989 Đắk Tăng 3 X

12 A TINH Xơ đăng 1 1982 Đắk Tăng 3 X

13 A LÉC Xơ đăng 1 1959 Đắk Tăng 2 X

14 A XA Xơ đăng 1 1959 Đắk Tăng 2 X

15 Y BUỒN Xơ đăng 2 1965 Đắk Tăng 2 X

16 A CHUN Xơ đăng 1 1989 Đắk Tăng 3 X

17 Y MÕ Xơ đăng 2 1940 Đắk Tăng 2 X

18 A ĐƯỜNG Xơ đăng 1 1941 Đắk Tăng 3 X

19 Y HLIANG Xơ đăng 2 1937 Đắk Tăng 1 X

20 A THUYÊN Xơ đăng 1 1989 Đắk Tăng 3 X

21 Y PÚT Xơ đăng 2 1949 thôn Rô Xia 2 X

22 A NGUYÊN -A Xơ đăng 1 1963 thôn Rô Xia 2 X

23 A THƯƠNG -C Xơ đăng 1 1984 thôn Rô Xia 3 X

24 A THENG Xơ đăng 1 1970 Vi rơ ngheo 6 X

25 A RẺ Xơ đăng 1 1962 Vi rơ ngheo 4 X

26 Y VĂNG Xơ đăng 2 1938 Vi rơ ngheo 1 X

27 A PIÊNG Xơ đăng 1 1955 Vi rơ ngheo 3 X

28 Y LÍA Xơ đăng 2 1947 Vi rơ ngheo 2 X

29 A DEO Xơ đăng 1 1936 Vi rơ ngheo 1 X

30 A HANG (A) Xơ đăng 1 1996 Đăk Pờ Rồ 3 X

31 Y NGHÊN (NENG) Xơ đăng 2 1965 Đăk Pờ Rồ 5 X

32 Y TRĂNG Xơ đăng 2 1977 Đăk Pờ Rồ 3 X

33 A RÕ Xơ đăng 1 1945 Đăk Pờ Rồ 2 X

34 A NÔI Xơ đăng 1 1945 Đăk Pờ Rồ 2 X

35 A RÔ Xơ đăng 1 1967 Đăk Pờ Rồ 5 X

36 Y VINH (A ĐÊN) Xơ đăng 2 1994 Đăk Pờ Rồ 4 X

VII XÃ MĂNG BÚK 239 839 41 193 5

1 A DÚM Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

2 A DÚP Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

3 A ĐÊN Xơ đăng 1 1987 Măng Búk 4 X

4 A GHIN Xơ đăng 1 1990 Măng Búk 4 X

5 A KHƯƠNG Xơ đăng 1 1995 Măng Búk 4 X

6 A PHÀ Xơ đăng 1 1990 Măng Búk 4 X

7 A THÁI Xơ đăng 1 1991 Măng Búk 4 X

8 A THỦY (B) Xơ đăng 1 1992 Măng Búk 4 X

9 A THỦY (A) Xơ đăng 1 1988 Măng Búk 4 X

10 A VƯƠN Xơ đăng 1 1995 Măng Búk 4 X

11 A KHIÊN (B) Xơ đăng 1 1995 Măng Búk 4 X

12 Y PHUỘN Xơ đăng 2 1973 Măng Búk 2 X

13 A THĂNG Xơ đăng 1 1993 Măng Búk 2 X

14 A SÂM Xơ đăng 1 1996 Măng Búk 3 X

15 A VƯƠNG Xơ đăng 1 1996 Măng Búk 4 X

16 A HÀ Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

17 A TÌN Xơ đăng 1 1988 Măng Búk 6 X

18 A GỖ Xơ đăng 1 1978 Măng Búk 6 X

19 A MỜI Xơ đăng 1 1982 Măng Búk 4 X

20 A THUNG Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

21 A SA Xơ đăng 1 1979 Măng Búk 4 X

22 A VÉT Xơ đăng 1 1989 Măng Búk 4 X

23 Y GƯƠNG Xơ đăng 2 1977 Măng Búk 2 X

24 A VỰ Xơ đăng 1 1999 Măng Búk 3 X

25 Y XÂY Xơ đăng 2 1987 Măng Búk 4 X

26 Y THỦY Xơ đăng 2 1997 Măng Búk 3 X



27 A VIỆT (B) Xơ đăng 1 1987 Măng Búk 4 X

28 A SÂU (A PHƯƠNG) Xơ đăng 1 1974 Măng Búk 2 X

29 A THI Xơ đăng 1 1979 Măng Búk 4 X

30 A NHĂM Xơ đăng 1 1980 Măng Búk 4 X

31 A TONG Xơ đăng 1 1997 Măng Búk 4 X

32 Y PHÔM Xơ đăng 2 1957 Vang Loa 2 X

33 Y LIANG Xơ đăng 2 1972 Vang Loa 2 X

34 Y CON Xơ đăng 2 1962 Vang Loa 3 X

35 Y SONG Xơ đăng 2 1979 Vang Loa 2 X

36 A BIÊN Xơ đăng 1 1961 Vang Loa 3 X

37 Y VEI Xơ đăng 2 1953 Vang Loa 2 X

38 A BRONG Xơ đăng 1 1988 Vang Loa 4 X

39 A ĐÔI Xơ đăng 1 1966 Vang Loa 3 X

40 A KIM Xơ đăng 1 1991 Vang Loa 4 X

41 A HƠN (Y MÔN) Xơ đăng 2 1991 Vang Loa 3 X

42 A MẤC Xơ đăng 1 1990 Vang Loa 4 X

43 Y TUM Xơ đăng 2 1930 Vang Loa 2 X

44 A NHUNG Xơ đăng 1 1977 Vang Loa 5 X

45 Y TRINH Xơ đăng 2 1982 Vang Loa 3 X

46 A TRANG Xơ đăng 1 1985 Vang Loa 5 X

47 A NIÊM Xơ đăng 1 1934 Vang Loa 3 X

48 A DIM (B) Xơ đăng 1 1972 Vang Loa 3 X

49 A HẢI Xơ đăng 1 1997 Vang Loa 4 X

50 A DIM (A) Xơ đăng 1 1970 Vang Loa 3 X

51 A TUẤN Xơ đăng 1 1996 Vang Loa 4 X

52 Y TRAI Xơ đăng 2 1989 Vang Loa 5 X

53 A GIANG Xơ đăng 1 1974 Vang Loa 2 X

54 Y LƯƠNG Xơ đăng 1 1993 Vang Loa 5 X

55 Y TUYÊN Xơ Đăng 2 1972 Đắk Pong 1 X

56 A VƠN Xơ Đăng 1 1977 Đắk Pong 4 X

57 A DƠN Xơ Đăng 1 1950 Đắk Pong 2 X

58 A VÙNG Xơ Đăng 1 1990 Đắk Pong 4 X

59 A CHUNG (A VUI) Xơ Đăng 1 1979 Đắk Pong 3 X

60 A PHƠN Xơ Đăng 1 1990 Đắk Pong 4 X

61 A BA Xơ Đăng 1 1981 Đắk Pong 4 X

62 A LIỂU (A LIẾU) Xơ Đăng 1 1993 Đắk Pong 4 X

63 A BANG (A CƯƠNG) Xơ Đăng 1 1979 Đắk Pong 4 X

64 A LÔI Xơ Đăng 1 1972 Đắk Pong 5 X

65 A MÔN Xơ Đăng 1 1972 Đắk Pong 3 X

66 A KIÊN Xơ Đăng 1 1976 Đắk Pong 3 X

67 A GANG Xơ Đăng 1 1964 Đắk Pong 10 X

68 A TÀY Xơ Đăng 1 1990 Đắk Pong 4 X

69 A DIỆN Xơ Đăng 1 1982 Đắk Pong 4 X

70 A PHÚT Xơ Đăng 1 1982 Đắk Pong 5 X

71 A CHIẾN Xơ Đăng 1 1982 Đắk Pong 1 X

72 A VINH Xơ Đăng 1 1980 Đắk Pong 4 X

73 A HẬP Xơ Đăng 1 1991 Đắk Pong 2 X

74 A THUYỀN Xơ Đăng 1 1986 Đắk Pong 3 X

75 A HIÊM Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 4 X

76 A BINH Xơ Đăng 1 1995 Đắk Niêng 4 X

77 A LIA Xơ Đăng 1 1975 Đắk Niêng 6 X

78 A SỚN Xơ Đăng 1 1972 Đắk Niêng 5 X

79 A GẦM Xơ Đăng 1 1974 Đắk Niêng 6 X

80 A HOA Xơ Đăng 1 1959 Đắk Niêng 4 X

81 Y KHINH Xơ Đăng 2 1955 Đắk Niêng 1 X

82 A LIÊNG Xơ Đăng 1 1970 Đắk Niêng 5 X

83 A LÁC Xơ Đăng 1 1971 Đắk Niêng 7 X

84 A TÔ Xơ Đăng 1 1967 Đắk Niêng 7 X

85 A MĨA Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

86 A LINH Xơ Đăng 1 1989 Đắk Niêng 4 X

87 Y HUÔN Xơ Đăng 2 1975 Đắk Niêng 5 X

88 A KHÔN Xơ Đăng 1 1979 Đắk Niêng 5 X



89 Y CHẺ Xơ Đăng 2 1998 Đắk Niêng 2 X

90 A THỨC Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

91 A GIÁ Xơ Đăng 1 1967 Đắk Niêng 6 X

92 A BIẾT Xơ Đăng 1 1974 Đắk Niêng 5 X

93 A THẢO Xơ Đăng 1 1984 Đắk Niêng 4 X

94 A LIÊN Xơ Đăng 1 1970 Đắk Niêng 5 X

95 A TAM Xơ Đăng 1 1992 Đắk Niêng 4 X

96 A MANH Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

97 A TƯƠNG Xơ Đăng 1 1991 Đắk Niêng 2 X

98 A TÌNH Xơ Đăng 1 1989 Đắk Niêng 3 X

99 A THINH Xơ Đăng 2 1964 Đắk Niêng 1 X

100 A LANG Xơ Đăng 1 1972 Đắk Niêng 5 X

101 A THÀNH Xơ Đăng 1 1980 Đắk Niêng 4 X

102 Y HÊN Xơ Đăng 2 1965 Đắk Niêng 3 X

103 Y HNÊNG Xơ Đăng 2 1955 Đắk Niêng 1 X

104 A ĐƯỜNG Xơ Đăng 1 1970 Đắk Niêng 6 X

105 A CHẲN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Niêng 4 X

106 Y DEN Xơ Đăng 2 1974 Đắk Y Pai 7 X

107 A VĂN Xơ Đăng 1 1983 Đắk Y Pai 5 X

108 A LAI (A LAY) Xơ Đăng 1 1985 Đắk Y Pai 4 X

109 A VÉT Xơ Đăng 1 1989 Đắk Y Pai 2 X

110 A GÕ Xơ Đăng 1 1977 Đắk Y Pai 4 X

111 A THẢO Xơ Đăng 1 1988 Đắk Y Pai 4 X

112 A THỪA Xơ Đăng 1 1998 Đắk Y Pai 4 X

113 Y LONG Xơ Đăng 2 1993 Đắk Y Pai 4 X

114 A PHÚC Xơ Đăng 1 1999 Đắk Y Pai 3 X

115 A BÁO Xơ Đăng 1 1997 Đắk Y Pai 4 X

116 Y HƯƠNG Xơ Đăng 2 1983 Tu Nông 3 X

117 Y KHĂN Xơ Đăng 2 1993 Tu Nông 4 X

118 A LÊN Xơ Đăng 1 1990 Tu Nông 3 X

119 A ĐER Xơ Đăng 1 1972 Tu Nông 3 X

120 A BRÚ Xơ Đăng 1 1974 Tu Nông 2 X

121 A VINH (B) Xơ Đăng 1 1993 Tu Nông 4 X

122 A TÍNH Xơ Đăng 1 1972 Tu Nông 3 X

123 A BUÔNG (A BƯƠNG) Xơ Đăng 1 1969 Tu Nông 3 X

124 A TƯƠNG Xơ Đăng 1 1989 Tu Nông 3 X

125 A NGUYÊN Xơ Đăng 1 1999 Tu Nông 3 X

126 NGUYỄN THANH THIỆN Xơ Đăng 1 1987 Tu Nông 4 X

127 A LÁ Xơ Đăng 1 1989 Tu Nông 4 X

128 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X

129 A DÃ Xơ Đăng 1 1985 Tu Nông 4 X

130 TRẦN VĂN DON Xơ Đăng 1 1990 Tu Nông 3 X

131 A ĐAY Xơ Đăng 2 1925 Tu Nông 1 X

132 A NGOAN Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 4 X

133 Y RO Xơ Đăng 2 1930 Tu Nông 1 X

134 A TÊNH Xơ Đăng 1 1971 Tu Nông 2 X

135 A CHANG Xơ Đăng 1 1987 Tu Nông 2 X

136 A QUA Xơ Đăng 1 1973 Tu Nông 3 X

137 A THUNH Xơ Đăng 1 1966 Tu Nông 2 X

138 A KLONG Xơ Đăng 1 1992 Tu Nông 3 X

139 A LY Xơ Đăng 1 1970 Tu Nông 2 X

140 A PHI HÙNG Giẻ-Triêng 1 1993 Kô Chắk 4 X

141 A CƯ (A CỪ) Xơ Đăng 1 1996 Kô Chắk 3 X

142 A THÊM Xơ Đăng 1 1992 Kô Chắk 3 X

143 A LONG Xơ Đăng 1 1984 Kô Chắk 4 X

144 A LÁ Xơ Đăng 1 1998 Kô Chắk 3 X

145 A CHUN Xơ Đăng 1 1989 Kô Chắk 4 X

146 A MUỒI Xơ Đăng 1 1987 Kô Chắk 4 X

147 Y CHỜI Xơ Đăng 2 1998 Kô Chắk 2 X

148 A KHÊN Xơ Đăng 1 1966 Kô Chắk 2 X

149 A BÔN Xơ Đăng 1 1976 Kô Chắk 2 X

150 A MIẾK Xơ Đăng 1 1982 Kô Chắk 2 X



151 NAY TỚI Xơ Đăng 1 1993 Kô Chắk 3 X

152 A SEN Xơ Đăng 1 1994 Kô Chắk 4 X

153 Y QUÊ (MỘT) Xơ Đăng 2 1980 Kô Chắk 1 X

154 Y ĐÀM Xơ Đăng 2 1991 Kô Chắk 4 X

155 A SỐ Xơ Đăng 1 1983 Kô Chắk 4 X

156 A QUẦN Xơ Đăng 1 1996 Kô Chắk 4 X

157 A SẢI Xơ Đăng 1 1986 Kô Chắk 4 X

158 A LÝ Xơ Đăng 1 1998 Kô Chắk 3 X

159 Y THƠM Xơ Đăng 2 1987 Kô Chắk 4 X

160 A THIẾT Xơ Đăng 1 1994 Kô Chắk 3 X

161 A PHƯƠNG Xơ Đăng 1 1979 Kô Chắk 2 X

162 A HÙNG Xơ Đăng 1 1997 Kô Chắk 3 X

163 Y PHIẾT Xơ Đăng 2 2003 Kô Chắk 1 X

164 A NỐC Xơ Đăng 1 1993 Đắk Chun 4 X

165 A ĐIỂU Xơ Đăng 1 1990 Đắk Chun 4 X

166 A KLUN Xơ Đăng 1 1937 Đắk Chun 1 X

167 A CHƯƠNG Xơ Đăng 1 1992 Đắk Chun 4 X

168 A XUÂN Xơ Đăng 1 1990 Đắk Chun 5 X

169 A DU Xơ Đăng 1 1938 Đắk Chun 1 X

170 A ĐÊN Xơ Đăng 1 1996 Đắk Chun 2 X

171 HỒ HUY GIẢNG Xơ Đăng 1 1992 Đắk Chun 4 X

172 A RAN Xơ Đăng 1 1989 Đắk Chun 4 X

173 A PÍU Xơ Đăng 1 1993 Đắk Chun 3 X

174 ĐINH VĂN TÚT Xơ Đăng 1 1994 Đắk Chun 3 X

175 A NÔ Xơ Đăng 1 1985 Đắk Chun 5 X

176 Y LÔNG Xơ Đăng 2 1994 Đắk Chun 5 X

177 A ĐIÊN Xơ Đăng 1 1999 Đắk Chun 2 X

178 A TỔ Xơ Đăng 1 1998 Đắk Chun 4 X

179 Y THIÊNG (A) Xơ Đăng 2 1952 Đắk Chun 1 X

180 Y VẤH Xơ Đăng 2 1995 Đắk Chun 1 X

181 A HỠ Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 4 X

182 A HÀ Xơ Đăng 1 1997 Đắk Chun 4 X

183 A LÂM Xơ Đăng 1 1986 Đắk Chun 5 X

184 A HẢI Xơ Đăng 1 1983 Đắk Chun 5 X

185 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1988 Đắk Chun 3 X

186 A HIẾU Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 3 X

187 A ĐIỆU Xơ Đăng 1 1982 Đắk Chun 5 X

188 A GIN Xơ Đăng 1 1967 Đắk Chun 4 X

189 A THIẾU Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 3 X

190 A NỘI Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 4 X

191 A TING Xơ Đăng 1 1991 Đắk Chun 3 X

192 A MÂC Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 3 X

193 A HẢI (B) Xơ Đăng 1 1993 Đắk Lanh 4 X

194 Y PHUÂN Xơ Đăng 2 1980 Đắk Lanh 4 X

195 A HINH Xơ Đăng 1 1976 Đắk Lanh 3 X

196 A THI Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 5 X

197 A KHƯƠNG Xơ Đăng 1 1981 Đắk Lanh 4 X

198 A HỒNG Xơ Đăng 1 1998 Đắk Lanh 4 X

199 A XĨ Xơ Đăng 1 1993 Đắk Lanh 4 X

200 A HÀ Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 2 X

201 A TÍM Xơ Đăng 1 1988 Đắk Lanh 4 X

202 A LIÊN Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 4 X

203 A THUNG Xơ Đăng 1 1996 Đắk Lanh 5 X

204 A THUẬN Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 4 X

205 A THING Xơ Đăng 1 1995 Đắk Lanh 3 X

206 A HÊU Xơ Đăng 1 1997 Đắk Lanh 3 X

207 A BIN Xơ Đăng 1 1985 Đắk Lanh 4 X

208 A BÂNG Xơ Đăng 1 1990 Đắk Lanh 3 X

209 Y THÀNH Xơ Đăng 2 1967 Đắk Lanh 2 X

210 A PHIÊN Xơ Đăng 1 1985 Đắk Lanh 3 X

211 A CHÔNG Xơ Đăng 1 1986 Đắk Lanh 4 X

212 Y XÂU Xơ Đăng 2 1997 Đắk Lanh 3 X



213 A NGUYÊN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Lanh 4 X

214 A HƯƠNG Xơ Đăng 1 1972 Đắk Lanh 2 X

215 A BẢY Xơ Đăng 1 1971 Đắk Lanh 3 X

216 TRƯƠNG VỊ ĐÊM Xơ Đăng 1 1982 Đắk Lanh 3 X

217 A ĐÊN Xơ Đăng 1 1969 Đắk Lanh 4 X

218 A THÔI Xơ Đăng 1 1977 Đắk Lanh 2 X

219 A SĨ Xơ Đăng 1 1999 Đắk Lanh 3 X

220 A ME Xơ Đăng 1 1994 Đắk Lanh 3 X

221 Y LAN Xơ Đăng 2 1979 Đắk Dắt 3 X

222 A ĐÊN Xơ Đăng 1 1972 Đắk Dắt 3 X

223 A QUYÊN Xơ Đăng 1 1990 Đắk Dắt 4 X

224 A VUÔN Xơ Đăng 1 1969 Đắk Dắt 4 X

225 A HIỆP Xơ Đăng 1 1997 Đắk Dắt 3 X

226 A KHOAN Xơ Đăng 1 1995 Đắk Dắt 4 X

227 A XEM Xơ Đăng 1 1976 Đắk Dắt 3 X

228 A DUÂN Xơ Đăng 1 1965 Đắk Dắt 2 X

229 A XANH Xơ Đăng 1 1973 Đắk Dắt 3 X

230 A MẠ Xơ Đăng 1 1997 Đắk Dắt 2 X

231 A THÊN (A) Xơ Đăng 1 1996 Đắk Dắt 4 X

232 A THANG Xơ Đăng 1 2000 Đắk Dắt 3 X

233 A XẤU Xơ Đăng 1 1995 Đắk Dắt 3 X

234 A DÉT Xơ Đăng 1 1995 Đắk Dắt 3 X

235 A VA Xơ Đăng 1 1990 Đắk Dắt 4 X

236 A MIỆT Xơ Đăng 1 1998 Đắk Dắt 4 X

237 A KHÊN Xơ Đăng 1 1976 Đắk Dắt 3 X

238 A MỘC Xơ Đăng 1 1995 Đắk Dắt 4 X

239 A MỘT Xơ Đăng 1 1993 Đắk Dắt 4 X

VIII XÃ ĐĂK RING 76 297 1 75 0

1 A HỒNG Ca Dong 1 19/06/1997 Đăk Chờ 3 X

2 A MOI Ca Dong 1 13/11/1993 Đăk Chờ 5 X

3 A NGHIÊM Ca Dong 1 02/06/1993 Đăk Chờ 3 X

4 A NHÂN Ca Dong 1 20/3/1998 Đăk Chờ 3 X

5 Y NÊNG Ca Dong 2 25/6/1959 Đăk Chờ 5 X

6 Y THÍC Ca Dong 2 16/8/1990 Đăk Chờ 5 X

7 A KLỐ Ca Dong 1 1973 Đăk Chờ 3 X

8 Y CHI (Y HƯƠNG) Ca Dong 2 2001 Đăk Chờ 1 X

9 A LÊU Ca Dong 1 05/10/1982 Đăk Chờ 5 X

10 A BÂNG Ca Dong 1 1969 Đăk Chờ 5 X

11 A TƯNG Ca Dong 1 10/12/1995 Đăk Chờ 4 X

12 A HỢP Ca Dong 1 21/3/1972 Đăk Chờ 5 X

13 A SIM Ca Dong 1 20/6/1993 Đăk Chờ 4 X

14 A HRÁ Ca Dong 1 02/07/1996 Ngọc Ring 3 X

15 A BENG Ca Dong 1 10/10/1996 Ngọc Ring 5 X

16 A HỒNG Ca Dong 1 1975 Ngọc Ring 6 X

17 A TUYÊN Ca Dong 1 09/08/1994 Ngọc Ring 3 X

18 A TUYỀN Ca Dong 1 1996 Ngọc Ring 4 X

19 A NE Ca Dong 1 17/9/1997 Ngọc Ring 4 X

20 A GIỎI Ca Dong 1 1993 Ngọc Ring 4 X

21 A NAM Ca Dong 1 06/01/1996 Ngọc Ring 3 X

22 ĐINH MINH DŨNG Ca Dong 1 1987 Vác Y Nhông 3 X

23 A ĐIẾC Ca Dong 1 1983 Vác Y Nhông 4 X

24 A CHIÊN Ca Dong 1 19/5/1996 Vác Y Nhông 4 X

25 A QUÂN Ca Dong 1 1995 Vác Y Nhông 3 X

26 A ĐĂNG Ca Dong 1 25/7/1971 Vác Y Nhông 6 X

27 A NÍC Ca Dong 1 09/09/1963 Vác Y Nhông 2 X

28 A CHÚC Ca Dong 1 1959 Vác Y Nhông 4 X

29 Y QUYÊN Ca Dong 2 10/09/2001 Vác Y Nhông 3 X

30 Y GÓC Ca Dong 2 1954 Vác Y Nhông 1 X

31 ĐINH VĂN LUÔN Ca Dong 1 08/12/1979 Vác Y Nhông 4 X

32 A THANH Ca Dong 1 29/12/1987 Vác Y Nhông 5 X

33 A TRUÂN Ca Dong 1 03/01/1987 Vác Y Nhông 4 X

34 Y HIỀN Ca Dong 2 1970 Vác Y Nhông 3 X

35 A THIÊNG Ca Dong 1 1997 Vác Y Nhông 3 X



36 A ĐƯỜNG Ca Dong 1 13//11/1998 Vác Y Nhông 4 X

37 A ĐÂNG Ca Dong 1 08/10/1967 Vác Y Nhông 6 X

38 A LOAN Ca Dong 1 1945 Vác Y Nhông 1 X

39 A INH Ca Dong 1 03/07/1994 Đăk Da 6 X

40 A HÓT Ca Dong 1 01/01/1983 Đăk Da 5 X

41 A NE Ca Dong 1 05/07/1996 Đăk Da 4 X

42 A BỀN Ca Dong 1 15/3/1987 Đăk Da 4 X

43 A GLÁO Ca Dong 1 1985 Đăk Da 5 X

44 A YẾU Ca Dong 1 06/10/1977 Đăk Da 7 X

45 A DING Ca Dong 1 18/3/1986 Đăk Da 4 X

46 A THU Ca Dong 1 26/9/1981 Đăk Da 4 X

47 A LUN Ca Dong 1 1990 Đăk Da 5 X

48 A MANG Ca Dong 1 02/10/1980 Đăk Da 6 X

49 A ĐA Ca Dong 1 03/02/1993 Đăk Da 5 X

50 A HRING Ca Dong 1 1977 Đăk Da 6 X

51 Y THƯƠNG Ca Dong 2 15/7/2004 Đăk Da 1 X

52 Y BÕ Ca Dong 2 09/02/1945 Đăk Da 1 X

53 Y BẤP Ca Dong 2 1949 Đăk Da 1 X

54 A ĐĂK Ca Dong 1 19/05/1962 Đăk Doa 2 X

55 A SƯƠNG Ca Dong 1 1990 Đăk Doa 3 X

56 A NGHĨA Ca Dong 1 1990 Đăk Doa 2 X

57 A VA Ca Dong 1 04/06/1972 Đăk Doa 5 X

58 A TINH Ca Dong 1 1993 Đăk Doa 4 X

59 A TÔN Ca Dong 1 1982 Đăk Doa 3 X

60 A BIU Ca Dong 1 05/07/1958 Đăk Doa 4 X

61 A XƠN Ca Dong 1 15/11/1990 Đăk Lâng 3 X

62 A NHÍC Ca Dong 1 18/4/1982 Đăk Lâng 7 X

63 A HON Ca Dong 1 30/4/1977 Đăk Lâng 4 X

64 A BÌNH Ca Dong 1 07/01/1987 Đăk Lâng 4 X

65 A XUA Ca Dong 1 25/9/1988 Đăk Lâng 5 X

66 ĐINH VĂN DỊ Ca Dong 1 14/9/1977 Đăk Lâng 6 X

67 A MÓ Ca Dong 1 07/05/1950 Đăk Lâng 8 X

68 A GÚI Ca Dong 1 03/05/1991 Đăk Lâng 6 X

69 Y LY Ca Dong 2 16/5/1999 Đăk Kla 4 X

70 A XẾ Ca Dong 1 06/02/1995 Đăk Kla 4 X

71 A THENG Ca Dong 1 15/11/1967 Đăk Kla 3 X

72 Y THAM Ca Dong 2 30/5/1997 Đăk Kla 2 X

73 A NHIỆM Ca Dong 1 08/12/1999 Đăk Kla 4 X

52 Y ĐI Ca Dong 2 01/04/1979 Đăk Ang 2 X

75 A GƯNG Ca Dong 1 13/7/1949 Đăk Ang 3 X

76 Y TRÔNG Ca Dong 2 02/02/1995 Đăk Ang 2 X

IX XÃ ĐĂK NÊN 76 281 41 35 0

1 Y NỘ Ca dong 2 1959 Đắk Tiêu 1 X

2 A HOÀNG (y chương) Ca dong 1 20/01/2007 Đắk Tiêu 3 X

3 ĐINH THỊ LŨ Ca dong 2 04/05/1949 Đắk Tiêu 1 X

4 A Nhân Ca dong 1 2000 Đắk Tiêu 4 X

5 ĐINH VĂN XƯƠNG Ca dong 1 10/09/1986 Đắk Tiêu 6 X

6 Đinh Văn Huynh Ca dong 1 25/2/1997 Đắk Tiêu 4 X

7 A ĐỜI Ca dong 1 1989 Đắk Tiêu 3 X

8 A ĐĨ Ca dong 1 1957 Đắk Tiêu 7 X

9 ĐINH KLUM Ca dong 1 1960 Đắk Tiêu 4 X

10 Y BÌNH Ca dong 2 1933 Thôn Đắk Púk 1 X

11 A VŨ Ca dong 1 26/8/1994 Thôn Đắk Púk 5 X

12 A KHI Ca dong 1 13/9/1992 Thôn Đắk Púk 3 X

13 A NỐP (NỘP) Ca dong 1 1984 Thôn Đắk Púk 5 X

14 A VÀ Ca dong 1 10/10/1982 Thôn Đắk Púk 5 X

15 Y ĐEO Ca dong 2 1987 Thôn Đắk Púk 4 X

16 A NGƯƠNG Ca dong 1 1981 Thôn Đắk Púk 5 X

17 Đinh Văn Thể Ca dong 1 06/04/1997 Thôn Đắk Púk 3 X

18 Y TIÊN Ca dong 2 1982 Thôn Xô Thák 1 X

19 A ĐÁT ( GRAO) Ca dong 1 27/8/1939 Thôn Xô Thák 6 X

20 A NUÔN Ca dong 1 1979 Thôn Xô Thák 4 X



21 Y OANH Ca dong 2 1969 Thôn Xô Thák 4 X

22 A ĐANG Ca dong 1 1973 Thôn Xô Thák 2 X

23 Y Búp Ca dong 2 1959 Thôn Xô Thák 1 X

24 A PHƯƠNG (B) Ca dong 1 1993 Thôn Xô Thák 4 X

25 A LỘ Ca dong 1 15/2/1999 Thôn Xô Thák 4 X

26 A Chúc Ca dong 1 1997 Thôn Xô Thák 4 X

27 Đinh Văn Hội Ca dong 1 1995 Thôn Xô Thák 4 X

28 A MƯNG Ca dong 1 1967 Thôn Xô Thák 4 X

29 Y NÓC Ca dong 2 1972 Xô Luông 4 X

30 ĐINH MINH THẢO Ca dong 1 20/4/1993 Xô Luông 4 X

31 Y ĐỐ Ca dong 2 1978 Xô Luông 3 X

32 A NÓC Ca dong 1 1972 Xô Luông 3 X

33 A LÊ Ca dong 1 1977 Xô Luông 5 X

34 ĐINH HÒANG KHẢI Ca dong 1 27/1/1999 Xô Luông 4 X

35 Y RÍCH Ca dong 2 1982 Xô Luông 4 X

36 A LÂNG Ca dong 1 1976 Xô Luông 4 X

37 Đinh Văn Hiền Ca dong 1 21/8/1995 Xô Luông 4 X

38 A KIA Ca dong 1 1996 Xô Luông 4 X

39 A HÙNG Ca dong 1 02/02/2009 Đắk Lai 1 X

40 Y TÚ Ca dong 2 1978 Đắk Lai 1 X

41 A TÂY Ca dong 1 1988 Đắk Lai 6 X

42 A TUN Ca dong 1 25/8/1990 Đắk Lai 6 X

43 ĐINH VĂN BƯỚC Ca dong 1 1989 Đắk Lai 4 X

44 ĐINH HOÀNG TUÂN Ca dong 1 08/07/1985 Đắk Lai 4 X

45 A ĐÂU Ca dong 1 1956 Thôn Đắk Lúp 2 X

46 A CƯỚC Ca dong 1 09/01/1978 Thôn Đắk Lúp 4 X

47 A BE Ca dong 1 1964 Thôn Đắk Lúp 5 X

48 Y ĐẸP Ca dong 1 1972 Thôn Đắk Lúp 4 X

49 A THIẾU Ca dong 1 1980 Thôn Đắk Lúp 4 X

50 ĐINH VĂN BÌNH Ca dong 1 1985 Thôn Đắk Lúp 2 X

51 A LÂY Ca dong 1 04/12/1991 Thôn Đắk Lúp 3 X

52 A Hùng Ca dong 1 15/01/1995 Thôn Đắk Lúp 4 X

53 A ĐÒI Ca dong 1 20/1/1999 Thôn Đắk Lúp 4 X

54 A K RIÊU Ca dong 1 09/05/1980 Thôn Đắk Lúp 3 X

55 Y NGA Ca dong 1 1973 Thôn Đắk Lúp 1 X

56 Y NGÃI Ca dong 1 1993 Thôn Đắk Lúp 4 X

57 Đinh Văn Tư Ca dong 1 1994 Thôn Đắk Lúp 4 X

58 Y MÓC Ca dong 1 17/7/1996 Thôn Đắk Lúp 4 X

59 A LIẾU Ca dong 1 1977 Thôn Tu Rét 3 X

60 A LIẾU (B) Ca dong 1 1990 Thôn Tu Rét 5 X

61 A THA Ca dong 1 1995 Thôn Tu Rét 4 X

62 A LƠN Ca dong 1 1977 Thôn Tu Rét 6 X

63 A ĐÊ  (A Đi) Ca dong 1 1969 Thôn Tu Rét 4 X

64 A CHUẦN Ca dong 1 1980 Thôn Tu Rét 5 X

65 A LỬA Ca dong 1 1981 Thôn Tu Rét 5 X

66 ĐINH VĂN SƠN Ca dong 1 15/8/1990 Thôn Tu Rét 4 X

67 Đinh Văn Táo Ca dong 1 1998 Thôn Tu Rét 4 X

68 A BÔNG Ca dong 1 1947 Tu Thôn 2 X

69 A ĐÂM Ca dong 1 1967 Tu Thôn 1 X

70 A Nghêu Ca dong 1 12/10/1993 Tu Thôn 3 X

71 A THANH(A) Ca dong 1 1958 Tu Thôn 6 X

72 A THANH(B) Ca dong 1 1967 Tu Thôn 2 X

73 A CHÔN Ca dong 1 1985 Tu Thôn 4 X

74 A CHƯƠNG (B) Ca dong 2 05/10/1985 Tu Thôn 4 X

75 A VỤ Ca dong 1 07/06/1998 Tu Thôn 4 X

76 A ĐÍU Ca dong 1 16/11/1999 Tu Thôn 4 X



CẬN 

NGHÈO

 CŨ

HN=>CN
TÁI CẬN 

NGHÈO

CN 

PHÁT

 SINH

708 2472 443 251 3 11

I
THỊ TRẤN MĂNG ĐEN

58 200 20 38 0 0

1 Siu Ngọc Un Gia Rai 1 25/03/1987 Kon Pring 4 X

2 Y Đe (A) Mơ nâm 2 1991 Kon Pring 4 X

3 A Ní (B) Mơ nâm 1 08/08/1993 Kon Pring 4 X

4 Y Nơng Mơ nâm 2 01/01/1950 Kon Pring 2 X

5 Y Bhe Mơ nâm 2 01/01/1950 Kon Pring 1 X

6 A Noang Mơ nâm 1 01/01/1979 Kon Pring 6 X

7 Y Nia Mơ Nâm 2 18/06/1996 Kon Pring 4 X

8 Y Tên Mơ nâm 2 01/01/1975 Kon Vơng Kia 3 X

9 A BRết Mơ nâm 1 03/09/1987 Kon Vơng Kia 4 X

10 Y Brô Mơ nâm 2 01/01/1956 Kon Vơng Kia 2 X

11 A Ging Mơ nâm 1 01/01/1967 Kon Vơng Kia 2 X

12 A Trương Mơ nâm 1 03/12/1999 Kon Vơng Kia 3 X

13 A ĐRa (B) Mơ nâm 1 1987 Kon Vơng Kia 4 X

14 A Nai Mơ nâm 1 27/08/1986 Kon Vơng Kia 4 X

15 A Điang Mơ nâm 1 01/01/1989 Kon Vơng Kia 5 X

16 A Ngót Mơ nâm 1 01/01/1982 Kon Vơng Kia 6 X

17 Y Nâng (B) Mơ nâm 2 01/01/1946 Kon Vơng Kia 3 X

18 A Linh (B) Mơ nâm 1 10/03/1991 Kon Vơng Kia 4 X

19 A Tương Mơ nâm 1 01/01/1998 Kon Vơng Kia 3 X

20 Y Tao Mơ nâm 2 16/02/1993 Kon Vơng Kia 3 X

21 A Đrâng Mơ nâm 1 01/01/1934 Kon Vơng Kia 3 X

22 Y Gríh Mơ nâm 2 1991 Kon Vơng Kia 3 X

23 A M Rách Mơ nâm 1 02/09/1949 Kon Vơng Kia 2 X

24 Y Nhi Mơ nâm 2 15/08/1992 Kon Vơng Kia 5 X

25 A Sế Mơ nâm 1 1950 Kon Vơng Kia 2 X

TOÀN HUYỆN

STT HỌ VÀ TÊN DÂN TỘC

GIỚI 

TÍNH

(1: Nam; 

2: Nữ)

NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ KHẨU

HỘ CẬN NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KON PLÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1153 /QĐ-UBND ngày 16 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông)



26 A Ngoanh Mơ nâm 1 06/09/1998 Kon Vơng Kia 3 X

27 Y Neo Mơ nâm 2 17/06/1995 Kon Vơng Kia 5 X

28 Y Mrianh Mơ nâm 2 07/08/1998 Kon Vơng Kia 4 X

29 A Ua Mơ nâm 1 01/01/1950 Kon Vơng Kia 2 X

30 Y Lúi Mơ nâm 2 1949 Kon Vơng Kia 2 X

31 A Ngơk Mơ nâm 1 01/01/1962 Kon Vơng Kia 3 X

32 A Riếk Mơ nâm 1 19/6/1997 Kon Brayh 4 X

33 A Nin Mơ nâm 1 19/6/1997 Kon Brayh 3 X

34 Y Diên Mơ nâm 2 16/6/1994 Kon Brayh 5 X

35 A Đrơn Mơ nâm 1 17/6/1995 Kon Brayh 4 X

36 A Tuấn Mơ nâm 1 16/08/1999 Kon Brayh 3 X

37 Y Đưa Mơ nâm 2 06/10/1997 Kon Brayh 3 X

38 A Rấy Mơ nâm 1 31/5/1978 Kon Brayh 4 X

39 A Đức Mơ nâm 1 18/09/1999 Kon Brayh 3 X

40 A Thái Mơ nâm 1 01/01/1994 Kon Brayh 3 X

41 Y Hông Mơ nâm 2 19/6/1997 Kon Brayh 3 X

42 A Mái Mơ nâm 1 1998 Kon Brayh 3 X

43 A Thoát Mơ nâm 1 1986 Kon Xủh 5 X

44 A Nhang Mơ nâm 1 10/02/1998 Kon Xủh 3 X

45 A Kiên Mơ nâm 1 06/06/1997 Kon Xủh 3 X

46 A Nân Mơ nâm 1 1985 Kon Leang 4 X

47 A P Lân Mơ nâm 1 01/01/1981 Kon Chốt 4 X

48 A Hiếu Mơ nâm 1 1987 Kon Chốt 4 X

49 A Đông Mơ nâm 1 ưss Kon Chốt 3 X

50 A Đriang Mơ nâm 1 01/01/1994 Kon Chốt 3 X

51 A Tương Mơ nâm 1 01/01/1994 Kon Chốt 3 X

52 A Bàng Sơ rá 1 1988 Kon Chốt 4 X

53 La Văn Tuấn Tày 1 29/02/1996 Kon Chốt 2 X

54 A Hoa Mơ nâm 1 1994 Kon Chốt 3 X

55 A Têm Mơ nâm 1 1989 Kon Chốt 4 X

56 A Lim Mơ nâm 1 1993 Kon Chốt 4 X

57 A Lâm (A Lùm) Mơ nâm 1 1977 Kon Chốt 4 X

58 A Sơn Mơ nâm 1 01/01/1988 Kon Chốt 4 X

II XÃ HIẾU 10 41 3 6 0 1

1 A Chiết Mơ Nâm 1 15/04/1983 KoPlông 9 X



2 Y Be Mơ Nâm 2 10/05/1977  ViGlơng 3 X

3 A GLing Mơ Nâm 1 1972 ViChoong 2 X

4 A Cơ Mơ Nâm 1 15/5/2001 KonPlinh 3 X

5 A Tỵ Mơ Nâm 1 1990  KoPlông 5 X

6 A Đao Mơ Nâm 1 1990  KoPlông 4 X

7 A Phuých Mơ Nâm 1 1993 Đăk Xô 4 X

8 Phạm Văn Viu Hre 1 1994 Đăk Xô 2 X

9 Y Điết Mơ Nâm 2 1981 Kon Klung 4 X

10 A Ka Mơ Nâm 1 1984 Kon Klung 5 X

III XÃ PỜ Ê 76 269 66 7 3 0

1 A Trích Mơ Nâm 1 1999 Vi KLâng 1 4 X

2 A Gát Hrê 1 1997 Vi KLâng 1 4 X

3 A Quyền Hrê 1 1998 Vi KLâng 1 3 X

4 A Độ Mơ Nâm 1 1986 Vi KLâng 1 4 X

5 Y Liên Hrê 2 1982 Vi KLâng 1 5 X

6 A Lên Hrê 1 1993 Vi KLâng 1 4 X

7 A Hiêm (Hiên) Hrê 1 1996 Vi KLâng 1 3 X

8 Y Liết Hrê 2 1995 Vi KLâng 1 2 X

9 A Phố Mơ Nâm 1 1999 Vi KLâng 1 4 X

10 A Bờng Hrê 1 1989 Vi KLâng 1 4 X

11 A Đức Hrê 1 1986 Vi KLâng 2 4 X

12 A Sưa Hrê 1 1995 Vi KLâng 2 4 X

13 A Đối Hrê 1 1982 Vi KLâng 2 4 X

14 A Dối Hrê 1 1962 Vi KLâng 2 4 X

15 A Rở Mơ Nâm 1 1958 Vi KLâng 2 4 X

16 A Thương Hrê 1 1992 Vi KLâng 2 4 X

17 A Dôi Hrê 1 1962 Vi KLâng 2 4 X

18 A Thê Hrê 1 1976 Vi KLâng 2 3 X

19 A Vươn Hrê 1 1990 Vi KLâng 2 4 X

20 A Vấy (Tái) Hrê 2 1987 Vi KLâng 2 2 X

21 Y Dích Hrê 2 1954 Vi KLâng 2 4 X

22 A Sang Hrê 1 1989 Vi KLâng 2 3 X

23 A Liền Hrê 1 1988 Vi KLâng 2 4 X

24 A Thin Hrê 1 1986 Vi KLâng 2 4 X

25 Đinh Văn Riều Hrê 1 1957 Vi KLâng 2 3 X

26 A Tân Hrê 1 1976 Vi KLâng 2 4 X

27 A Rới Mơ Nâm 1 1958 Vi KLâng 2 2 X

28 A Đin Hrê 1 1977 Vi KLâng 2 2 X

29 A Ngúy (Ngực) Hrê 1 1999 Vi KLâng 2 3 X

30 A Lóc Mơ Nâm 1 1936 Vi K tàu 2 X

31 A Tiền Hrê 1 1997 Vi K tàu 4 X

32 A Thiêm (Y Thành) Hrê 2 1982 Vi K tàu 4 X

33 A Rơm Hrê 1 1973 Vi K tàu 4 X

34 Phạm Văn Tâm Hrê 1 1995 Vi K tàu 3 X

35 A Truyền Hrê 1 1980 Vi K tàu 3 X

36 A Dơn Hrê 1 1994 Vi K tàu 3 X

37 A Cầm Hrê 1 1998 Vi K tàu 4 X

38 Y Phầng Hrê 2 1996 Vi K tàu 2 X

39 A Bao Hrê 1 1986 Vi K tàu 4 X

40 A Đang Hrê 1 1982 Vi K tàu 5 X

41 A Nhỉ Hrê 1 1992 Vi K tàu 4 X

42 A Lên Mơ Nâm 1 1945 Vi K tàu 2 X

43 A Sân Hrê 1 1983 Vi K tàu 4 X

44 A Sinh Hrê 1 1997 Vi K tàu 4 X

45 Y Rí (Tê) Mơ Nâm 2 1967 Vi K tàu 3 X

46 A Phốc Hrê 1 1998 Vi K tàu 3 X

47 A Men (Man) Hrê 1 1981 Vi K tàu 5 X

48 A Mác Hrê 1 1987 Vi Pờ Ê 4 X

49 A Bét Hrê 1 1996 Vi Pờ Ê 4 X

50 Y Rỉ (Rĩ) Hrê 2 1958 Vi Pờ Ê 5 X

51 A Ti (A Tỳ) Hrê 1 1996 Vi Pờ Ê 4 X

52 A Nhao Hrê 1 1998 Vi Pờ Ê 3 X

53 Y Hoa Hrê 2 1967 Vi Pờ Ê 3 X

54 A Huy Mơ Nâm 1 1949 Vi Pờ Ê 1 X

55 Y Hế Hrê 2 1940 Vi Pờ Ê 2 X

56 A Loang Hrê 1 1956 Vi Pờ Ê 3 X

57 A Vũ Hrê 1 1997 Vi K Oa 4 X

58 A Kiên Hrê 1 1994 Vi K Oa 4 X



59 A Thanh (Thành) Hrê 1 1989 Vi K Oa 4 X

60 A Sư Hrê 1 1991 Vi K Oa 4 X

61 Y Găm Hrê 2 1993 Vi K Oa 3 X

62 A Khai Hrê 1 1996 Vi K Oa 4 X

63 A Vầng Hrê 1 1992 Vi K Oa 4 X

64 A Vinh Hrê 1 1988 Vi K Oa 4 X

65 A Biệt Hrê 1 1987 Vi K Oa 4 X

66 A Thê Hrê 1 1993 Vi K Oa 4 X

67 A Giao Hrê 1 1994 Vi K Oa 4 X

68 A Đăk Hrê 1 1992 Vi K Oa 4 X

69 A Bô Hrê 1 1989 Vi K Oa 4 X

70 A Múa Hrê 1 2000 Vi Ô Lăk 4 X

71 A Nang (Y Hlinh) Hrê 2 1963 Vi Ô Lăk 5 X

72 A Lý Hrê 1 1939 Vi Ô Lăk 2 X

73 A Que Hrê 1 1969 Vi Ô Lăk 3 X

74 A Kim Hrê 1 1998 Vi Ô Lăk 3 X

75 A Nghiêm Hrê 1 1953 Vi Ô Lăk 4 X

76 A Trờ Hrê 1 1960 Vi Ô Lăk 2 X

IV XÃ NGỌK TEM 96 344 12 80 0 4

1 A Nhá Ca dong 1 1/1/1949 Măng Krí 1 X

2 Y Hè Ca dong 2 1/1/1978 Măng Krí 3 X

3 Y Xânh Ca dong 2 1/1/1984 Măng Krí 6 X

4 A Mừng Ca dong 1 1/1/1968 Măng Krí 2 X

5 A Đăm Ca dong 1 1/1/1978 Măng Krí 4 X

6 A Lênh Ca dong 1 16/12/1979 Măng Krí 7 X

7 A Tài Ca dong 1 1986 Măng Krí 4 X

8 A Đậu Ca dong 1 1971 Măng Krí 2 X

9 A Thiếu Ca dong 1 12/5/1997 Măng Krí 2 X

10 A Oang Ca dong 1 1/1/1942 Điek Chè 4 X

11 Y Ploi Ca dong 2 1/1/1988 Điek Chè 6 X

12 Y Nghim Ca dong 1 1/1/1994 Điek Chè 4 X

13 A Lêng Ca dong 1 1/1/1958 Điek Chè 3 X

14 A Viêng Ca dong 1 1/1/1973 Điek Chè 2 X

15 A Giờ Ca dong 1 1/1//1975 Điek Chè 3 X

16 Y Tiên Ca dong 2 1/1/1975 Điek Chè 3 X

17 Y Ta Ca dong 2 7/2/1998 Điek Chè 3 X

18 Y Tơ Ca dong 2 1/1/1949 Điek Lò 1 X

19 Y Riêng Ca dong 2 1/1/1953 Điek Lò 1 X

20 Y Ring Ca dong 1 1/1/1960 Điek Lò 2 X

21 Y Xanh Ca dong 2 1/1/1960 Điek Lò 1 X

22 Y Peo Ca dong 2 1/1/1974 Điek Lò 3 X

23 A Đùng Ca dong 1 1/1/1955 Điek Lò 2 X

24 A Ven Ca dong 1 1/1/1941 Điek Lò 1 X

25 A Bang Ca dong 1 1/1/1996 Điek Lò 3 X

26 A Phúc Ca dong 1 01/01/1998 Điek Lò 4 X

27 Y Ku Ca dong 2 1/1/1991 Điek Lò 3 X

28 A Thoan Ca dong 1 1/1/2000 Điek Lò 4 X

29 A Tiến Ca dong 1 1952 Điek Lò 2 X

30 Đinh Văn Hoa Ca dong 1 18/05/1985 Điek Lò 5 X

31 A Huân Ca dong 1 05/05/2001 Điek Lò 4 X

32 A Hoàng Ca dong 1 04/06/2001 Điek Lò 3 X

33 A Nghĩa Ca dong 1 19/05/1984 Điek Tem 5 X

34 A Biên Ca dong 1 1/1/1982 Điek Tem 6 X

35 Y Dơ Ca dong 2 1/1/1992 Điek Tem 3 X

36 Đinh Văn Tưn Ca dong 1 1990 Điek Tem 2 X

37 Y Tư Ca dong 2 1/1/1983 Điek Tem 3 X

38 A Niêu Ca dong 1 1985 Điek Tem 7 X

39 A Họp Ca dong 1 1969 Điek Tem 5 X

40 A Hoi Ca dong 1 1972 Điek Tem 5 X

41 A Lớp Ca dong 1 1/1/1994 Điek Tem 4 X

42 A Mài Ca dong 1 1/1/1981 Điek Tem 7 X

43  Y Lắc Ca dong 2 01/5/1964 Điek Tem 6 X

44 Y Diêm Ca dong 2 01/1/1955 Điek Tem 3 X

45 A Sang Ca dong 1 15/11/2002 Điek Tem 3 X

46 A Sắc Ca dong 1 31/8/2002 Điek Tem 4 X

47 Y Quân  Ca dong 2 1/1/1990 Điek Nót A 4 X

48 Y Xơi Ca dong 2 1/1/1953 Điek Nót A 1 X



49 Y Hiêu Ca dong 2 1959 Điek Nót A 2 X

50 Y Thoa Ca dong 2 16/6/1998 Điek Nót A 4 X

51 A Péo Ca dong 1 1/1/1995 Điek Nót A 5 X

52 Y Chinh Ca dong 2 14/2/1992 Điek Nót A 2 X

53 A Ha Ca dong 1 1/1/1992 Điek Nót A 5 X

54 Y Văng Ca dong 2 11/2/1997 Điek Nót A 4 X

55 Y Hà Ca dong 2 16/6/1976 Điek Nót A 3 X

56 A Trênh Ca dong 1 1/1/1969 Điek Nót A 6 X

57 Y Đang Ca dong 2 1/1/1960 Điek Cua 2 X

58 A Đí Ca dong 1 1/1/1967 Điek Cua 5 X

59 Y Tiêu Ca dong 2 1/1/1996 Điek Cua 3 X

60 A Hội Ca dong 1 15/7/1965 Kíp Plinh 3 X

61 Y Xấc Ca dong 2 1/1/1978 Kíp Plinh 3 X

62 A Gừm Ca dong 1 01/06/1988 Kíp Plinh 4 X

63 Y Châm Ca dong 2 08/04/1995 Kíp Plinh 2 X

64 Y Chi Ca dong 1 09/10/2000 Kíp Plinh 3 X

65 Đinh Quang Phúc Ca dong 1 09/10/1982 Kíp Plinh 4 X

66 A Bao Ca dong 1 1974 Kíp Plinh 5 X

67 A Bên Ca dong 1 1/1/1987 Điek Tà Âu 4 X

68 A Ngọc Ca dong 1 1/1/1990 Điek Tà Âu 5 X

69 Đinh Văn Quê Ca dong 1 15/06/1996 Điek Tà Âu 5 X

70 A Trừng Ca dong 1 1/1/1996 Điek Tà Âu 4 X

71 A Hành Ca dong 1 01/02/1979 Điek Tà Âu 2 X

72 A Quinh Ca dong 1 01/02/1979 Điek Tà Âu 6 X

73 Y Bá Ca dong 2 08/6/1996 Điek Tà Âu 5 X

74 Y Cương Ca dong 2 15/07/1996 Điek Tà Âu 4 X

75 A Tâm Ca dong 1 14/02/2001 Điek Tà Âu 3 X

76 Đinh Văn Siêng Ca dong 1 2/4/2000 Điek Tà Âu 3 X

77 A Thư Ca dong 1 1/1/1975 Điek Pét 4 X

78 Y Ny Ca dong 1 1/1/1957 Điek Pét 1 X

79 Y Châu Ca dong 1 1/1/1958 Điek Pét 6 X

80 Y Đo Ca dong 2 01/01/1954 Điek Pét 3 X

81 Y Nữ Ca dong 2 1/1/1962 Điek Pét 1 X

82 A Minh Ca dong 1 1989 Điek Pét 2 X

83 A Xúc Ca dong 1 1982 Điek Pét 5 X

84 A Lộc Ca dong 1 1984 Điek Pét 6 X

85 A Nin Ca dong 1 1/1/2000 Điek Pét 3 X

86 Y Hôn Ca dong 2 04/05/1996 Măng Nách 4 X

87 A Ong Ca dong 1 1/1/1949 Măng Nách 2 X

88 A Lanh Ca dong 1 1/1/1993 Măng Nách 5 X

89 Đinh Thị Sơ Ca dong 2 1/1/1944 Măng Nách 2 X

90 Y Hiệp Ca dong 2 1/1/1995 Măng Nách 3 X

91 Y Đở Ca dong 2 1/1/1953 Măng Nách 1 X

92 A Rương Ca dong 1 1/1/1986 Măng Nách 4 X

93 A Tri Ca dong 1 1992 Măng Nách 3 X

94 A Long Ca dong 1  2/6/1996 Măng Nách 4 X

95 A Điều Ca dong 1 1978 Măng Nách 5 X

96 A Lia Ca dong 1 1/1/1977 Măng Nách 8 X

V XÃ MĂNG CÀNH 132 395 95 35 0 2

1 A Nưa Mơ Nâm 1 1956 Kon Du 2 X

2 A Rấc Mơ Nâm 1 1964 Kon Du 5 X

3 A Hiệp Mơ Nâm 1 1994 Kon Du 4 X

4 A Ngáo Mơ Nâm 1 1986 Kon Du 3 X

5 Y Rưng Mơ Nâm 2 1979 Kon Du 3 X

6 A Râm Mơ Nâm 1 1970 Kon Du 3 X

7 Y Một Mơ Nâm 2 1998 Kon Du 2 X

8 Y Heng Mơ Nâm 2 1943 Kon Du 1 X

9 Y Nâng Mơ Nâm 2 1957 Kon Du 2 X

10 Y Hẻ Mơ Nâm 2 1964 Kon Du 1 X

11 A Ing  (bôm) Mơ Nâm 1 1972 Kon Du 3 X

12 A Răng Mơ Nâm 1 1967 Kon Du 2 X



13 A Lướp (néch) Mơ Nâm 1 1955 Kon Du 2 X

14 A Thoang Mơ Nâm 1 1957 Kon Du 4 X

15 A Quân Mơ Nâm 1 1982 Kon Du 6 X

16 A Hinh Mơ Nâm 1 1977 Kon Du 6 X

17 Y Đeng Mơ Nâm 2 1943 Kon Du 1 X

18 Y Chôm Mơ Nâm 2 1959 Kon Du 1 X

19 Y Roả Mơ Nâm 2 1952 Măng Cành 2 X

20 A Hlông Mơ Nâm 1 1969 Măng Cành 3 X

21 A Nam (y grỉ) Mơ Nâm 1 1959 Măng Cành 3 X

22 A Lể Mơ Nâm 1 1985 Măng Cành 3 X

23 A Lăng Mơ Nâm 1 1985 Măng Cành 6 X

24 A Ghé (Nenh) Mơ Nâm 1 1963 Măng Cành 3 X

25 A Pum Mơ Nâm 1 1965 Măng Cành 2 X

26 Y Kít Mơ Nâm 2 1982 Măng Cành 2 X

27 A Đóc Mơ Nâm 1 1990 Măng Pành 3 X

28 A Rấc Mơ Nâm 1 1992 Măng Pành 4 X

29 A Nia Mơ Nâm 1 1998 Măng Pành 4 X

30 A Noa Mơ Nâm 1 1951 Măng Pành 1 X

31 A Diên Mơ Nâm 1 1962 Măng Pành 3 X

32 A Thăng Mơ Nâm 1 1952 Măng Pành 2 X

33 Y Nú (A Đé) Mơ Nâm 2 1972 Măng Pành 2 X

34 A Lương Mơ Nâm 1 1993 Măng Pành 4 X

35 Y Nong Mơ Nâm 2 1962 Măng Pành 1 X

36 A B rể Mơ Nâm 1 1988 Măng Pành 5 X

37 A Liên Mơ Nâm 1 1997 Măng Pành 3 X

38 A Ní Mơ Nâm 1 1977 Măng Pành 8 X

39 Y Na Mơ Nâm 2 1989 Măng Pành 3 X

40 A La Mơ Nâm 1 2000 Măng Pành 3 X

41 A Gỗ Mơ Nâm 1 1998 Măng Pành 4 X

42 A Niếu Mơ Nâm 1 1995 Măng Pành 3 X

43 Y Thô Mơ Nâm 2 1998 Măng Pành 4 X

44 A Đuối Mơ Nâm 1 1996 Măng Pành 3 X

45 A Reo Mơ Nâm 1 1973 Măng Pành 4 X

46 A Thô Mơ Nâm 1 1990 Măng Pành 4 X

47 Y Nể Mơ Nâm 2 1955 Măng Pành 4 X

48 Y Tư Mơ Nâm 2 1981 Măng Pành 1 X

49 A Hong Mơ Nâm 1 1996 Măng Pành 4 X

50 Y Nía Mơ Nâm 2 1950 Măng Pành 2 X

51 Y Nơm Mơ Nâm 2 1958 Măng Pành 2 X

52 A Ra Mơ Nâm 1 1999 Măng Pành 4 X

53 Y Nư Mơ Nâm 2 1951 Măng Pành 1 X

54 Y Nhí Mơ Nâm 2 1942 Măng Pành 4 X

55 Y Bút Mơ Nâm 2 1993 Đắk Ne 4 X

56 Y Ruô Mơ Nâm 2 1992 Đắk Ne 3 X

57 A Lia Mơ Nâm 1 1992 Đắk Ne 4 X

58 A Cầu Mơ Nâm 1 1995 Đắk Ne 4 X

59 A Tương Mơ Nâm 1 1997 Đắk Ne 5 X

60 Y Uy Mơ Nâm 2 1958 Đắk Ne 1 X



61 A Nơi Mơ Nâm 1 1953 Đắk Ne 4 X

62 A Đ rấp Mơ Nâm 1 1975 Đắk Ne 1 X

63 A Sâm Mơ Nâm 1 1999 Đắk Ne 4 X

64 A Uâng Mơ Nâm 1 1959 Đắk Ne 3 X

65 A ước Mơ Nâm 1 1960 Đắk Ne 3 X

66 A Nuông Mơ Nâm 1 1984 Đắk Ne 4 X

67 Y Năng Mơ Nâm 2 1992 Đắk Ne 4 X

68 Y Nâng Mơ Nâm 2 1958 Đắk Ne 1 X

69 Y Nía (A Ne) Mơ Nâm 2 1975 Đắk Ne 2 X

70 Y Niêm Mơ Nâm 2 1956 Đắk Ne 1 X

71 Y Bum Mơ Nâm 2 1967 Đắk Ne 1 X

72 Y Nê Mơ Nâm 2 1988 Kon  Kum 3 X

73 Y Hẽ Mơ Nâm 2 1976 Kon  Kum 1 X

74 A Nể Mơ Nâm 1 1972 Kon  Kum 3 X

75 A B re Mơ Nâm 1 1940 Kon  Kum 2 X

76 A Lờ Mơ Nâm 1 1952 Kon  Kum 3 X

77 A Briang Mơ Nâm 1 1982 Kon  Kum 4 X

78 A Miêu Mơ Nâm 1 1967 Kon  Kum 3 X

79 A Thứa Mơ Nâm 1 1979 Kon  Kum 4 X

80 A B rỷ Mơ Nâm 1 1984 Kon  Kum 4 X

81 Y yên (A Mít) Mơ Nâm 2 1974 Kon  Kum 2 X

82 A Nia Mơ Nâm 1 1984 Kon  Kum 4 X

83 A Ria Mơ Nâm 1 1989 Kon  Kum 4 X

84 A Chương Mơ Nâm 1 1979 Kon  Kum 4 X

85 Y Linh Mơ Nâm 2 1989 Kon  Kum 5 X

86 A Tình Mơ Nâm 1 1985 Kon  Kum 4 X

87 A Nhân Mơ Nâm 1 1996 Kon  Kum 4 X

88 A Nuông Mơ Nâm 1 1993 Kon  Kum 3 X

89 A Mây Mơ Nâm 1 1996 Kon  Kum 4 X

90 A Roác Mơ Nâm 1 1995 Kon  Kum 4 X

91 A Vêng Mơ Nâm 1 1997 Kon  Kum 4 X

92 A Râng Mơ Nâm 1 1966 Kon  Kum 3 X

93 Y Nak Mơ Nâm 2 1952 Kon  Kum 1 X

94 Y Na (A Duy) Mơ Nâm 2 1996 Kon  Kum 2 X

95 Y Ri Mơ Nâm 2 1992 Kon  Kum 3 X

96 Y Măn Mơ Nâm 2 1996 Kon  Kum 3 X

97 Y Rong Mơ Nâm 2 1940 Kon  Kum 2 X

98 A Bre A Mơ Nâm 1 1971 Kon Tu Răng 2 X

99 Y Miên Mơ Nâm 2 1970 Kon Tu Răng 1 X

100 A Dương Mơ Nâm 1 1973 Kon Tu Răng 3 X

101 A Tập Mơ Nâm 1 1972 Kon Tu Răng 4 X

102 A Thân Mơ Nâm 1 1989 Kon Năng 3 X

103 A Dóc Mơ Nâm 1 1985 Kon Năng 3 X

104 A H rô Mơ Nâm 1 1997 Kon Năng 4 X

105 Y Ne Mơ Nâm 2 1976 Kon Năng 1 X

106 Y B rong Mơ Nâm 2 1988 Kon Năng 2 X

107 A Rong Mơ Nâm 1 1981 Kon Năng 4 X

108 A Sơn (bút) Mơ Nâm 1 1995 Kon Năng 4 X



109 A Sơn (ning) Mơ Nâm 1 1994 Kon Năng 4 X

110 A Hủ Mơ Nâm 1 1955 Kon Năng 2 X

111 A Hrong Mơ Nâm 1 1986 Kon Năng 5 X

112 Y Phít Mơ Nâm 2 1968 Kon Tu Ma 2 X

113 A Đường Mơ Nâm 1 1963 Kon Tu Ma 2 X

114 A Long Mơ Nâm 1 1999 Kon Tu Ma 3 X

115 A Xa Mơ Nâm 1 1952 Kon Tu Ma 2 X

116 A Hông Mơ Nâm 1 1992 Kon Tu Ma 4 X

117 Y Yên Mơ Nâm 2 1986 Kon Tu Ma 2 X

118 Y Bôi Mơ Nâm 2 1962 Kon Tu Ma 1 X

119 A Liết Mơ Nâm 1 1996 Kon Tu Ma 4 X

120 A Bía Mơ Nâm 1 1939 Kon Tu Ma 1 X

121 A Bría Mơ Nâm 1 1984 Kon Tu Ma 3 X

122 Y Xuân Mơ Nâm 2 1971 Kon Chênh 1 X

123 A Nố Mơ Nâm 1 1945 Kon Chênh 2 X

124 A Venh (lúp) Mơ Nâm 1 1959 Kon Chênh 3 X

125 A Rư Mơ Nâm 1 1973 Kon Chênh 2 X

126 A Hai Mơ Nâm 1 1975 Kon Chênh 2 X

127 A Rinh Mơ Nâm 1 1973 Kon Chênh 6 X

128 A Tha Mơ Nâm 1 1980 Kon Chênh 4 X

129 A Niang (hủ) Mơ Nâm 1 1940 Kon Chênh 2 X

130 A Li (Y De) Mơ Nâm 1 1984 Kon Chênh 4 X

131
Nguyễn Trọng Vui (Y Na)

Mơ Nâm 1
1987

Kon Chênh
3 X

132 Y Brăng Mơ Nâm 2 1956 Kon Chênh 3 X

VI XÃ ĐĂK TĂNG 94 316 91 2 0 1

1 Y NANG Xơ đăng 2 1992 Thôn Vi Ring 3 X

2 A SÔI Xơ đăng 1 1995 Thôn Vi Ring 4 X

3 A PLÚ Xơ đăng 1 1963 Thôn Vi Ring 2 X

4 Y HÀ Xơ đăng 2 1999 Thôn Vi Ring 4 X

5 A BÌNH A Xơ đăng 1 1984 Thôn Vi Ring 4 X

6 A BIÊN Xơ đăng 1 1979 Thôn Vi Ring 5 X

7 A LANG Xơ đăng 1 1982 Thôn Vi Ring 2 X

8 Y LÂM Xơ đăng 2 1999 Thôn Vi Ring 3 X

9 A UA (ƯA) Xơ đăng 1 1988 Thôn Vi Ring 4 X

10 A BÔN Xơ đăng 1 1979 Thôn Vi Ring 4 X

11 A RÉT Xơ đăng 1 1991 Thôn Vi Ring 3 X

12 A ĐÂM (b) Xơ đăng 1 2000 Thôn Vi Ring 2 X

13 Y PHƯƠNG Xơ đăng 2 1936 Vi Xây 5 X

14 ĐINH VĂN HÔN Xơ đăng 1 1984 Vi Xây 4 X

15 Y HẢI Xơ đăng 2 1983 Vi Xây 2 X

16 A SÂM Xơ đăng 1 1965 Vi Xây 2 X

17 A ĐÚI Xơ đăng 1 1988 Vi Xây 4 X

18 Y DIM (A Dong) Xơ đăng 2 1972 Vi Xây 2 X

19 Y KHÊU Xơ đăng 2 1990 Đắk Tăng 4 X

20 A TƯ Xơ đăng 1 1992 Đắk Tăng 4 X

21 A LY Xơ đăng 1 1994 Đắk Tăng 4 X

22 A NÓK Xơ đăng 1 1994 Đắk Tăng 4 X

23 A MƯỜI Xơ đăng 1 1995 Đắk Tăng 3 X

24 A ĐÉT Xơ đăng 1 1997 Đắk Tăng 3 X

25 Y TẬP Xơ đăng 2 1944 Đắk Tăng 3 X

26 LÊ ĐỨC KHÁNH Xơ đăng 1 1956 Đắk Tăng 4 X

27 A VI Xơ đăng 1 1965 Đắk Tăng 3 X

28 A TA Xơ đăng 1 1987 Đắk Tăng 2 X

29 A THÁI Xơ đăng 1 1984 Đắk Tăng 4 X

30 Y HẠNH Xơ đăng 2 1981 Đắk Tăng 2 X



31 Y THẺ Xơ đăng 2 1997 Đắk Tăng 4 X

32 Y LANH Xơ đăng 2 1999 Đắk Tăng 2 X

33 A TĂNG Xơ đăng 1 1986 Đắk Tăng 4 X

34 A VÁNG Xơ đăng 1 1982 Đắk Tăng 2 X

35 A GHIN Xơ đăng 1 1971 Đắk Tăng 2 X

36 A MÉT Xơ đăng 1 1972 Đắk Tăng 3 X

37 A LÝ Xơ đăng 1 1958 Đắk Tăng 3 X

38 Y VƯƠN Xơ đăng 2 1972 Đắk Tăng 2 X

39 A THEO Xơ đăng 1 1957 Đắk Tăng 2 X

40 A VUN Xơ đăng 1 1974 Đắk Tăng 4 X

41 A MINH Xơ đăng 1 1984 Đắk Tăng 3 X

42 Y MÕ Xơ đăng 2 1940 Đắk Tăng 2 X

43 Y HLIANG Xơ đăng 2 1937 Đắk Tăng 2 X

44 A Tiên Xơ đăng 1 1999 thôn Rô Xia 2 X

45 A Dừa Xơ đăng 1 1997 thôn Rô Xia 3 X

46 A Thủy Xơ đăng 1 1985 thôn Rô Xia 3 X

47 A Đeo Xơ đăng 1 1979 thôn Rô Xia 4 X

48 Y Canh Xơ đăng 2 1999 thôn Rô Xia 3 X

49 A Phức (A Phúc) Xơ đăng 1 1976 thôn Rô Xia 3 X

50 A Tâng Xơ đăng 1 1995 thôn Rô Xia 4 X

51 A Kloang Xơ đăng 1 1995 thôn Rô Xia 4 X

52 A Khi Xơ đăng 1 1973 thôn Rô Xia 2 X

53 A Bình Xơ đăng 1 1977 thôn Rô Xia 3 X

54 Y Nhin Xơ đăng 2 1990 thôn Rô Xia 3 X

55
Y HINH (Đinh Văn 

Cường)
Xơ đăng 2 1955 thôn Rô Xia 1 X

56 A Sấp (XẤP) Xơ đăng 1 1952 thôn Rô Xia 2 X

57 A Thảo Xơ đăng 1 1974 thôn Rô Xia 4 X

58 A Đẻ Xơ đăng 1 2000 thôn Rô Xia 3 X

59 A Nguyên (B) Xơ đăng 1 1993 thôn Rô Xia 4 X

60 A Phiu Xơ đăng 1 1994 thôn Rô Xia 4 X

61 Y Hảo Xơ đăng 2 1998 thôn Rô Xia 3 X

62 Y Liễu Xơ đăng 2 1980 thôn Rô Xia 3 X

63 Y Vinh Xơ đăng 2 1998 thôn Rô Xia 2 X

64 A PHƯỚNG Xơ đăng 1 1983 Vi rơ ngheo 5 X

65 A RỒM Xơ đăng 1 1973 Vi rơ ngheo 5 X

66 A TOÁN Xơ đăng 1 1988 Vi rơ ngheo 5 X

67 A LÁ Xơ đăng 1 1961 Vi rơ ngheo 6 X

68 A RÔ Xơ đăng 1 1968 Vi rơ ngheo 5 X

69 A ĐÌU Xơ đăng 1 1985 Vi rơ ngheo 3 X

70 Y PHAR Xơ đăng 2 1989 Vi rơ ngheo 4 X

71 A VIÊN Xơ đăng 1 1995 Vi rơ ngheo 5 X

72 A PHỐ (2) Xơ đăng 1 1985 Vi rơ ngheo 4 X

73 A CUNG Xơ đăng 1 1998 Vi rơ ngheo 4 X

74 A MAU Xơ đăng 1 1992 Vi rơ ngheo 4 X

75 A THEO Xơ đăng 1 1997 Vi rơ ngheo 3 X

76 A KIỂU Xơ đăng 1 1996 Vi rơ ngheo 4 X

77 HÀ VĂN HỘI Xơ đăng 1 1992 Vi rơ ngheo 3 X

78 A KHAN Xơ đăng 1 1994 Vi rơ ngheo 4 X

79 A BRÁI Xơ đăng 1 1961 Đăk Pờ Rồ 6 X

80 A ĐJONG Xơ đăng 1 1919 Đăk Pờ Rồ 1 X

81 Y VANG Xơ đăng 2 1933 Đăk Pờ Rồ 1 X

82 A VÂN Xơ đăng 1 1991 Đăk Pờ Rồ 4 X

83 A NGHÍCH Xơ đăng 1 1959 Đăk Pờ Rồ 2 X

84 A LÁT (LAI) Xơ đăng 1 1960 Đăk Pờ Rồ 6 X

85 A XUÂN Xơ đăng 1 1981 Đăk Pờ Rồ 3 X

86 A NÍ Xơ đăng 1 1995 Đăk Pờ Rồ 3 X

87 A NIANG Xơ đăng 1 1985 Đăk Pờ Rồ 3 X

88 Y BRIA Xơ đăng 2 1943 Đăk Pờ Rồ 2 X

89 A CẢNH Xơ đăng 1 1994 Đăk Pờ Rồ 4 X

90 Y SƯƠNG Xơ đăng 2 1979 Đăk Pờ Rồ 5 X

91 A NỄ Xơ đăng 1 1975 Đăk Pờ Rồ 6 X

92 A HÀNG (B) Xơ đăng 1 1998 Đăk Pờ Rồ 3 X

93 Y TÝ Xơ đăng 2 1979 Đăk Pờ Rồ 4 X

94 A BÔNG Xơ đăng 1 1984 Đăk Pờ Rồ 5 X

VI XÃ MĂNG BÚK 84 308 43 41 0 0



1 A GHIN Xơ đăng 1 1990 Măng Búk 4 X

2 A SÂM Xơ đăng 1 1996 Măng Búk 3 X

3 A HÀ Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

4 Y THỦY Xơ đăng 2 1997 Măng Búk 3 X

5 Y NGHÊ (Y QUÊ) Xơ đăng 2 1972 Măng Búk 1 X

6 A KLU Xơ đăng 1 1947 Măng Búk 3 X

7 A SUM Xơ đăng 1 1993 Măng Búk 4 X

8 A XANH Xơ đăng 1 1981 Măng Búk 6 X

9 Y CƠN Xơ đăng 2 1972 Măng Búk 3 X

10 A ĐÔI Xơ đăng 1 1966 Vang Loa 3 X

11 A DIM (B) Xơ đăng 1 1972 Vang Loa 3 X

12 Y PRÉ Xơ đăng 2 1952 Vang Loa 1 X

13 A XIM (A LAN) Xơ đăng 1 1983 Vang Loa 4 X

14 A RIN (NAM) Xơ đăng 1 1975 Vang Loa 2 X

15 Y KIH (Y NÔNG) Xơ đăng 2 1962 Vang Loa 1 X

16 A BANG (A CƯƠNG) Xơ Đăng 1 1979 Đắk Pong 4 X

17 A LÔI Xơ Đăng 1 1972 Đắk Pong 5 X

18 A GANG Xơ Đăng 1 1964 Đắk Pong 10 X

19 A NÍA Xơ Đăng 1 1983 Đắk Pong 4 X

20 A THUẬN Xơ Đăng 1 1998 Đắk Pong 4 X

21 ĐINH NGỌC HẢI Xơ Đăng 1 1975 Đắk Pong 8 X

22 A NGHIỆP Xơ Đăng 1 1999 Đắk Pong 4 X

23 A BINH Xơ Đăng 1 1995 Đắk Niêng 4 X

24 A LÁC Xơ Đăng 1 1971 Đắk Niêng 7 X

25 A SƯỚNG Xơ Đăng 1 1983 Đắk Niêng 4 X

26 A THỨC Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

27 A MANH Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

28 A THÀNH Xơ Đăng 1 1980 Đắk Niêng 4 X

29 Y SỚM Xơ Đăng 2 1967 Đắk Niêng 4 X

30 A DANG Xơ Đăng 1 1991 Đắk Niêng 4 X

31 A KLÂU Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

32 A VĂN Xơ Đăng 1 1983 Đắk Y Pai 5 X

33 A VÉT Xơ Đăng 1 1989 Đắk Y Pai 2 X

34 A PHÚC Xơ Đăng 1 1999 Đắk Y Pai 3 X

35 A NIA Xơ Đăng 1 1967 Đắk Y Pai 4 X

36 Y SƠI Xơ Đăng 2 1965 Đắk Y Pai 2 X

37 A TƯƠNG Xơ Đăng 1 1938 Đắk Y Pai 2 X

38 Y KHĂN Xơ Đăng 2 1993 Tu Nông 4 X

39 A BUÔNG (A BƯƠNG) Xơ Đăng 1 1969 Tu Nông 3 X

40 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X

41 A QUA Xơ Đăng 1 1973 Tu Nông 3 X

42 Y NUAT Xơ Đăng 2 1943 Tu Nông 4 X

43 A THUN Xơ Đăng 1 1986 Tu Nông 4 X

44 A SĂN Xơ Đăng 1 1999 Tu Nông 4 X

45 A ĐANG (B) (A ĐẠNG) Xơ Đăng 1 1970 Tu Nông
4 X

46 A PHI HÙNG Giẻ-Triêng 1 1993 Kô Chắk 4 X

47 A THÊM Xơ Đăng 1 1992 Kô Chắk 3 X

48 A LONG Xơ Đăng 1 1984 Kô Chắk 4 X

49 Y QUÊ (MỘT) Xơ Đăng 2 1980 Kô Chắk 1 X

50 A SỐ Xơ Đăng 1 1983 Kô Chắk 4 X

51 A QUỲNH Xơ Đăng 1 1998 Kô Chắk 3 X

52 Y QUÊ (HAI) Xơ Đăng 2 1980 Kô Chắk 2 X

53 A BÉ Xơ Đăng 1 1992 Kô Chắk 4 X

54 A SĨ Xơ Đăng 1 1995 Kô Chắk 4 X

55 Y PHINH Xơ Đăng 2 1986 Kô Chắk 4 X

56 A NGUYÊN Xơ Đăng 1 1965 Đắk Chun 3 X

57 A PÍU Xơ Đăng 1 1993 Đắk Chun 3 X

58 ĐINH VĂN TÚT Xơ Đăng 1 1994 Đắk Chun 3 X

59 A NÔ Xơ Đăng 1 1985 Đắk Chun 5 X

60 A ĐƠN Xơ Đăng 1 1973 Đắk Chun 5 X

61 Y THIÊNG (B) Xơ Đăng 2 1981 Đắk Chun 6 X

62 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1988 Đắk Chun 3 X

63 A TÂY Xơ Đăng 1 1989 Đắk Chun 4 X

64 A ĐRAI Xơ Đăng 1 1978 Đắk Chun 5 X

65 A DÓK Xơ Đăng 1 1989 Đắk Chun 2 X



66 A THỈ Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 3 X

67 A HINH Xơ Đăng 1 1976 Đắk Lanh 3 X

68 A THI Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 5 X

69 A HỒNG Xơ Đăng 1 1998 Đắk Lanh 4 X

70 A XĨ Xơ Đăng 1 1993 Đắk Lanh 4 X

71 A HÊU Xơ Đăng 1 1997 Đắk Lanh 3 X

72 A BIN Xơ Đăng 1 1985 Đắk Lanh 4 X

73 A BÁO Xơ Đăng 1 1999 Đắk Lanh 3 X

74 Y MY Xơ Đăng 2 1954 Đắk Lanh 1 X

75 HỒ VĂN SIÊNG Xơ Đăng 1 1985 Đắk Lanh 5 X

76 A LÊN Xơ Đăng 1 1966 Đắk Lanh 2 X

77 A QUYÊN Xơ Đăng 1 1990 Đắk Dắt 4 X

78 A VUÔN Xơ Đăng 1 1969 Đắk Dắt 4 X

79 A THĂN Xơ Đăng 1 1977 Đắk Dắt 3 X

80 A XINH Xơ Đăng 1 1972 Đắk Dắt 4 X

81 A XẤU Xơ Đăng 1 1995 Đắk Dắt 3 X

82 A VA Xơ Đăng 1 1990 Đắk Dắt 4 X

83 A KHÊN Xơ Đăng 1 1976 Đắk Dắt 3 X

84 A KHUYÊN Xơ Đăng 1 1968 Đắk Dắt 3 X

VIII XÃ ĐĂK RING 64 226 62 1 0 1

1 Y KLÂNG (A NGỐT) Ca Dong 2 1964 Đăk Chờ 5 X

2 A ĐAO Ca Dong 1 10/10/1958 Đăk Chờ 3 X

3 A TIM Ca Dong 1 1969 Đăk Chờ 4 X

4 Y THÔN Ca Dong 2 1945 Đăk Chờ 2 X

5 Y DAN (A XƯƠNG) Ca Dong 2 28/11/1983 Đăk Chờ 3 X

6 Y DÊN Ca Dong 2 1979 Đăk Chờ 3 X

7 A BẰNG Ca Dong 1 05/07/1985 Đăk Chờ 4 X

8 A GRAO Ca Dong 1 15/8/1981 Đăk Chờ 6 X

9 A NÚT Ca Dong 1 1978 Đăk Chờ 4 X

10 A LIỆT Ca Dong 1 12/10/1949 Ngọc Ring 4 X

11 A LÍK Ca Dong 1 1892 Ngọc Ring 5 X

12 A B LƯỠI Ca Dong 1 1995 Vác Y Nhông 4 X

13 A VÂN Ca Dong 1 1988 Vác Y Nhông 3 X

14 A KHA Ca Dong 1 12/12/1974 Vác Y Nhông 2 X

15 A NGHĨA Ca Dong 1 1981 Vác Y Nhông 4 X

16 Y ĐINH Ca Dong 2 1969 Vác Y Nhông 3 X

17 ĐINH VĂN XÍ Ca Dong 1 05/06/2000 Vác Y Nhông 3 X

18 A BÉ Ca Dong 1 03/05/1997 Vác Y Nhông 4 X

19 Y NƯỚP (A UÝT) Ca Dong 2 17/1/1958 Vác Y Nhông 1 X

20 A BÌNH Ca Dong 1 1988 Vác Y Nhông 4 X

21 Y GRAO Ca Dong 2 1966 Vác Y Nhông 2 X

22 A ĐỜ Ca Dong 1 1955 Vác Y Nhông 3 X

23 A TÂN Ca Dong 1 1982 Vác Y Nhông 6 X

24 Y DOI Ca Dong 2 05/10/1957 Vác Y Nhông 1 X

25 A PHE Ca Dong 1 03/04/1989 Vác Y Nhông 4 X

26 A QUYẾT Ca Dong 1 25/12/1982 Vác Y Nhông 3 X

27 A NỘ Ca Dong 1 25/5/1981 Vác Y Nhông 4 X

28 Y NĂNG Ca Dong 2 1946 Vác Y Nhông 2 X

29 A QUANG Ca Dong 1 1979 Vác Y Nhông 5 X

30 A ĐINH Ca Dong 1 1970 Vác Y Nhông 2 X

31 Y GƠ Ca Dong 2 1960 Vác Y Nhông 1 X

32 A TỐC Ca Dong 2 1972 Vác Y Nhông 2 X

33 ĐINH XUÂN BAY Ca Dong 1 01/05/1972 Vác Y Nhông 3 X

34 A THÀNH Ca Dong 1 1979 Vác Y Nhông 6 X

35 Y MƯỜI Ca Dong 2 17/10/1995 Vác Y Nhông 4 X

36 A SÂN Ca Dong 1 02/07/1989 Đăk Da 4 X

37 Y REO Ca Dong 2 16/8/1930 Đăk Da 1 X

38 A VU Ca Dong 1 07/08/1988 Đăk Da 3 X

39 A BÍCH Ca Dong 1 23/8/1985 Đăk Da 2 X

40 A CHANG Ca Dong 1 04/12/1995 Đăk Doa 4 X

41 A QUẠC Ca Dong 1 01/02/1999 Đăk Doa 3 X

42 Y YÊN Ca Dong 2 01/06/1996 Đăk Doa 3 X

43 A HOÀNG Ca Dong 1 09/08/1995 Đăk Doa 4 X

44 Y RIA Ca Dong 2 1973 Đăk Doa 3 X

45 A RẼ Ca Dong 1 15/6/1988 Đăk Doa 5 X

46 A TIÊN Ca Dong 1 24/5/1987 Đăk Doa 4 X

47 A MỐC Ca Dong 1 15/9/1991 Đăk Doa 4 X

48 A TĂNG Ca Dong 1 16/6/1997 Đăk Doa 3 X



49 A MÓ Ca Dong 1 1954 Đăk Lâng 8 X

50 A HẾ Ca Dong 1 14/03/1971 Đăk Lâng 5 X

51 ĐINH VĂN ƯƠN Ca Dong 1 14/10/1988 Đăk Lâng 3 X

52 A Bi Ca Dong 1 1997 Đăk Kla 2 X

53 A SINH Ca Dong 1 03/01/1996 Đăk Kla 6 X

54 Y XOAN Ca Dong 2 09/09/1966 Đăk Kla 3 X

55 A PHỐT Ca Dong 1 22/01/1972 Đăk Kla 4 X

56 A DA Ca Dong 1 13/11/1990 Đăk Kla 4 X

57 A VĨA Ca Dong 1 01/01/1971 Đăk Kla 5 X

58 Y ÁI Ca Dong 2 20/10/1970 Đăk Kla 6 X

59 A CỚP Ca Dong 1 20/9/1970 Đăk Ang 4 X

60 Y DẺ (A VINH) Ca Dong 2 26/4/1978 Đăk Ang 3 X

61 A HƠN Ca Dong 1 10/12/1996 Đăk Ang 4 X

62 Y KLÓI Ca Dong 2 05/02/1984 Đăk Ang 3 X

63 Y NHÍC Ca Dong 2 22/4/1978 Đăk Ang 1 X

64 A ROA Ca Dong 1 1966 Đăk Ang 3 X

IX XÃ ĐĂK NÊN 94 373 51 41 0 2

1 A ĐĨ Ca dong 1 1957 Đắk Tiêu 7 X

2 ĐINH KLUM Ca dong 1 1960 Đắk Tiêu 4 X

3 A BRÂY Ca dong 1 1977 Đắk Tiêu 5 X

4 ĐINH MINH XUẤT Ca dong 1 15/6/1978 Đắk Tiêu 5 X

5 Y THIẾU Ca dong 2 1976 Đắk Tiêu 4 X

6 A ĐÔNG Ca dong 1 1983 Đắk Tiêu 5 X

7 ĐINH VĂN ĐÂM Ca dong 1 04/10/1987 Đắk Tiêu 4 X

8 A LÀM Ca dong 1 1991 Đắk Tiêu 4 X

9 Y ĐEO Ca dong 2 1987 Đắk Púk 4 X

10 A NGƯƠNG Ca dong 1 1981 Đắk Púk 5 X

11 Đinh Văn Thể Ca dong 1 06/04/1997 Đắk Púk 3 X

12
ĐINH VĂN 

THƯƠNG
Ca dong 1 1984 Đắk Púk 4 X

13 A VANH Ca dong 1 1964 Đắk Púk 5 X

14 A ĐANG Ca dong 1 1973 Xô Thắk 2 X

15 Y Búp Ca dong 2 1959 Xô Thắk 1 X

16 A PHƯƠNG (B) Ca dong 1 1993 Xô Thắk 4 X

17 A LỘ Ca dong 1 15/2/1999 Xô Thắk 4 X

18 A Chúc Ca dong 1 1997 Xô Thắk 4 X

19 Đinh Văn Hội Ca dong 1 1995 Xô Thắk 4 X

20 A MƯNG Ca dong 1 1967 Xô Thắk 4 X

21 A THAO Ca dong 1 1981 Xô Thắk 5 X

22 A SIM Ca dong 1 1981 Xô Thắk 4 X

23 Y BUÔNG Ca dong 2 1985 Xô Thắk 3 X

24 Y BÌNH Ca dong 2 1986 Xô Thắk 5 X

25 A CẤY Ca dong 1 1989 Xô Thắk 5 X

26 Y Đinh Ca dong 2 1992 Xô Thắk 3 X

27 Y RÍCH Ca dong 2 1982 Xô Luông 4 X

28 A LÂNG Ca dong 1 1976 Xô Luông 4 X

29 Đinh Văn Hiền Ca dong 1 21/8/1995 Xô Luông 4 X

30 A KIA Ca dong 1 1996 Xô Luông 4 X

31 Y NGRÍC Ca dong 2 1977 Xô Luông 3 X

32 ĐINH THỊ BÌNH Ca dong 1 1995 Xô Luông 4 X

33 A Đá Ca dong 1 02/12/2000 Xô Luông 3 X

34 A MIÊU Ca dong 1 1942 Xô Luông 4 X

35 A XÔI (SÔI) Ca dong 1 1994 Xô Luông 4 X

36 A NGUỐT Ca dong 1 1989 Xô Luông 2 X

37 A TUN Ca dong 1 25/8/1990 Đắk Lai 6 X

38 ĐINH VĂN BƯỚC Ca dong 1 1989 Đắk Lai 4 X

39 ĐINH HOÀNG TUÂN Ca dong 1 08/07/1985 Đắk Lai 4 X

40 A LINH Ca dong 1 1976 Đắk Lai 5 X

41 A ĐIẾC Ca dong 1 1963 Đắk Lai 2 X

42 A CHÓ Ca dong 1 15/06/1976 Đắk Lai 5 X

43 ĐINH VĂN NEO Ca dong 1 25/5/1985 Đắk Lai 5 X



44 A ĐÂU Ca dong 1 1956 Đắk Lúp 2 X

45 A CƯỚC Ca dong 1 09/01/1978 Đắk Lúp 4 X

46 A BE Ca dong 1 1964 Đắk Lúp 5 X

47 Y ĐẸP Ca dong 1 1972 Đắk Lúp 4 X

48 A THIẾU Ca dong 1 1980 Đắk Lúp 4 X

49 ĐINH VĂN BÌNH Ca dong 1 1985 Đắk Lúp 2 X

50 A LÂY Ca dong 1 04/12/1991 Đắk Lúp 3 X

51 A Hùng Ca dong 1 15/01/1995 Đắk Lúp 4 X

52 A ĐÒI Ca dong 1 20/1/1999 Đắk Lúp 4 X

53 A K RIÊU Ca dong 1 09/05/1980 Đắk Lúp 3 X

54 A TẾ Ca dong 2 1972 Đắk Lúp 5 X

55 Y XUÂN (XUÔN) Ca dong 1 1961 Đắk Lúp 3 X

56 A SƠN Ca dong 1 1979 Đắk Lúp 4 X

57 Y THA Ca dong 2 1951 Đắk Lúp 3 X

58 A BU Ca dong 1 1955 Đắk Lúp 3 X

59 ĐINH VĂN XA Ca dong 1 1980 Đắk Lúp 4 X

60 A CHÁNG Ca dong 1 1984 Đắk Lúp 4 X

61 A TUÂN (B) Ca dong 1 1985 Đắk Lúp 5 X

62 A HOÁ Ca dong 1 1988 Đắk Lúp 5 X

63 ĐINH VĂN ĐÔN Ca dong 1 1993 Đắk Lúp 4 X

64 A HÂN Ca dong 1 02/05/1994 Đắk Lúp 4 X

65 ĐINH VĂN VĂN Ca dong 1 19/9/1979 Đắk Lúp 4 X

66 A Tiên Ca dong 1 03/06/1905 Đắk Lúp 5 X

67 A LƠN Ca dong 1 1977 Tu Rét 6 X

68 A ĐÊ  (A Đi) Ca dong 1 1969 Tu Rét 4 X

69 A CHUẦN Ca dong 1 1980 Tu Rét 5 X

70 A LỬA Ca dong 1 1981 Tu Rét 5 X

71 ĐINH VĂN SƠN Ca dong 1 15/8/1990 Tu Rét 4 X

72 Đinh Văn Táo Ca dong 1 1998 Tu Rét 4 X

73 A HỘI Ca dong 1 16/11/1988 Tu Rét 3 X

74 A NÔM Ca dong 1 1963 Tu Rét 3 X

75 A LUÔN Ca dong 1 1975 Tu Rét 5 X

76 A ĐIÊNG Ca dong 1 16/06/2000 Tu Rét 6 X

77 A THINH Ca dong 1 1993 Tu Rét 5 X

78 A Rót Ca dong 1 1994 Tu Rét 2 X

79 A Hoàng Ca dong 1 17/9/1988 Tu Rét 3 X

80 Đinh Văn Viên Ca dong 1 20/5/1994 Tu Rét 4 X

81 A Việt Ca dong 1 1996 Tu Rét 3 X

82 A QUỲNH Ca dong 1 1994 Tu Rét 5 X

83 A Vàng Ca dong 1 1996 Tu Rét 4 X

84 A THANH(A) Ca dong 1 1958 Tu Thôn 6 X

85 A THANH(B) Ca dong 1 1967 Tu Thôn 2 X

86 A CHÔN Ca dong 1 1985 Tu Thôn 4 X

87 A CHƯƠNG (B) Ca dong 2 05/10/1985 Tu Thôn 4 X

88 A VỤ Ca dong 1 07/06/1998 Tu Thôn 4 X

89 A ĐÍU Ca dong 1 16/11/1999 Tu Thôn 4 X

90 Y DƯ Ca dong 1 1946 Tu Thôn 2 X

91 A Môn Ca dong 1 1969 Tu Thôn 4 X

92 Y CHÀ Ca dong 1 01/01/1995 Tu Thôn 3 X

93 A HÚC (A LÀM) Ca dong 2 1969 Tu Thôn 3 X

94 A VÊ Ca dong 1 1943 Tu Thôn 4 X



NGHÈO CŨ CN=>HN
TÁI 

NGHÈO

NGHÈO 

PHÁT 

SINH

1731 5758 1675 17 1 37

I THỊ TRẤN MĂNG ĐEN 75 232 75 0 0 0

1 Y Nâm Mơ Nâm 2 01/01/1983 Kon Pring 2 X

2 A Dáp Mơ Nâm 1 01/01/1996 Kon Pring 4 X

3 Y Đuê Mơ nâm 2 01/01/1949 Kon Vơng Kia 2 X

4 A Tập Mơ nâm 1 01/01/1983 Kon Vơng Kia 4 X

5 A Dơng Mơ nâm 1 01/01/1943 Kon Vơng Kia 2 X

6 Y Nâng (1) Mơ nâm 2 1955 Kon Vơng Kia
1

X

7 A Bro (A) Mơ nâm 1 01/01/1943 Kon Vơng Kia 2 X

8 A Rơng Mơ nâm 1 01/01/1985 Kon Vơng Kia 6 X

9 A Ninh (A) Mơ nâm 1 01/01/1961 Kon Vơng Kia 4 X

10 A Heng Mơ nâm 1 10/09/1995 Kon Vơng Kia 4 X

11 Y Reo Mơ nâm 2 07/06/1999 Kon Vơng Kia 3 X

12 Y Bang (A Ôi) Mơ nâm 2 01/01/1977 Kon Vơng Kia 5 X

13 A Loan Mơ nâm 1 01/04/1995 Kon Vơng Kia 3 X

14 A Lương Mơ nâm 1 01/06/1997 Kon Vơng Kia 3 X

15 Y Nong Mơ nâm 2 1955 Kon Brayh
1

X

16 Y Mang Mơ nâm 2 17/08/2001 Kon Brayh 2 X

17 A Thân Mơ nâm 1 2000 Kon Brayh 4 X

18 Y Pé Mơ nâm 2 29/4/1946 Kon Brayh 1 X

19 Y Cong Mơ nâm 2 15/03/2000 Kon Brayh 2 X

20 A Ử Mơ nâm 1 1991 Kon Brayh 4 X

21 A Meo Mơ nâm 1 1996 Kon Brayh 4 X

22 Y Mời Mơ nâm 2 1997 Kon Xủh 4 X

23 Y Trăn Mơ nâm 2 01/01/1973 Kon Xủh 4 X

24 Y Bea Mơ nâm 2 1949 Kon Xủh 2 X

25 A Hương Mơ nâm 1 01/01/1999 Kon Xủh 3 X

NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ KHẨU

HỘ NGHÈO

TOÀN HUYỆN

STT HỌ VÀ TÊN DÂN TỘC

GIỚI 

TÍNH

(1: Nam; 

2: Nữ)

(Kèm theo Quyết định số: 1153 /QĐ-UBND ngày 16 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KON PLÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2023



26 A Dâu Mơ nâm 1 12/03/1998 Kon Xủh 2 X

27 A Reng Mơ nâm 1 01/01/1974 Kon Xủh 2 X

28 Y Tử Mơ nâm 2 01/01/1985 Kon Xủh 5 X

29 Y Bía Mơ nâm 2 1953 Kon Xủh 2 X

30 Y Ninh Mơ nâm 2 01/01/1962 Kon Xủh 3 X

31 Y Dương Mơ nâm 2 01/01/1969 Kon Xủh 3 X

32 Y Bề Mơ nâm 2 1946 Kon Xủh
1

X

33 A Riang Mơ nâm 1 1959 Kon Xủh
1

X

34 Y Niết Mơ nâm 2 01/01/1959 Kon Xủh 1 X

35 A Hùng Mơ nâm 1 01/01/1970 Kon Xủh 3 X

36 A Thép Mơ nâm 1 1988 Kon Leang 4 X

37 A Thảo Mơ nâm 1 1993 Kon Leang 3 X

38 A Quang Mơ nâm 1 15/01/1997 Kon Leang 4 X

39 A Ấy Mơ nâm 1 1993 Kon Leang 5 X

40 A Danh Mơ nâm 1 1983 Kon Leang 4 X

41 A Dạch Mơ nâm 1 1949 Kon Leang
1

X

42 A Niếp Mơ nâm 1 1985 Kon Leang 5 X

43 Y Năng Mơ nâm 2 1968 Kon Leang 5 X

44 Y Thải Mơ nâm 2 11/11/2006 Kon Leang 2 X

45 A Nĩ Mơ nâm 1 1966 Kon Leang 2 X

46 A Beo Mơ nâm 1 01/01/1946 Kon Leang
2

X

47 Y Ron Mơ nâm 2 1957 Kon Leang 3 X

48 A Vâng Mơ nâm 1 1995 Kon Leang 3 X

49 Y Yếu Mơ nâm 2 1985 Kon Leang 5 X

50 Y K Rơ Mơ nâm 2 1948 Kon Leang
1

X

51 Y Ria Mơ nâm 2 1954 Kon Leang 4 X

52 A Rai    (A Gam) Mơ nâm 1 1961 Kon Leang 2 X

53 A Xiét Mơ nâm 1 1970 Kon Leang 4 X

54 Y Rêu Mơ nâm 2 1930 Kon Leang 4 X

55 A Niang Mơ nâm 1 1994 Kon Leang 3 X

56 A Noa Mơ nâm 1 1980 Kon Leang 5 X

57 A Pông Mơ nâm 1 1982 Kon Leang 5 X

58 Y Túp Mơ nâm 2 1950 Kon Leang
1

X

59 A Kreng Mơ nâm 1 1983 Kon Leang 5 X



60 A Râng Mơ nâm 1 1944 Kon Leang 2 X

61 A Lô Mơ nâm 1 1997 Kon Leang 3 X

62 Y Tốp Mơ nâm 2 1986 Kon Leang 3 X

63 Y Oa Mơ nâm 2 1995 Kon Chốt 2 X

64 A Trương Mơ nâm 1 01/01/1994 Kon Chốt 3 X

65 A Ngọ Mơ nâm 1 1998 Kon Chốt 3 X

66 A Đoàn Mơ nâm 1 1993 Kon Chốt 4 X

67 A Viêu Mơ nâm 1 1994 Kon Chốt 4 X

68 A Ngoa Mơ nâm 1 1995 Kon Chốt 3 X

69 Y Nhen Mơ nâm 2 04/03/1999 Kon Chốt 4 X

70 Y Nải Mơ nâm 2 1954 Kon Chốt
2

X

71 Y Dét Mơ nâm 2 1996 Kon Chốt 4 X

72 Y Đâng Mơ nâm 2 01/01/1982 Kon Chốt 4 X

73 A Ngim Mơ nâm 1 1946 Kon Chốt 5 X

74 A Khương Mơ nâm 1 1993 Kon Chốt 3 X

75 Y Nghiệp Mơ nâm 2 01/01/2000 Kon Chốt 2 X

II XÃ HIẾU 370 1263 370 0 0 0

1 A Din Mơ Nâm 1 1970 KonPlông 6 X

2 A Cu Mơ Nâm 1 1983 KonPlông 4 X

3 A Don Mơ Nâm 1 05/10/1973 KonPlông 2 X

4 Y Hường Mơ Nâm 2 1980 KonPlông 2 X

5 Y Dé Mơ Nâm 2 1959 KonPlông 2 X

6 A Hải Mơ Nâm 1 27/08/1982 KonPlông 9 X

7 A Nơi Mơ Nâm 1 1955 KonPlông 2 X

8 A Nam Mơ Nâm 1 1958 KonPlông 2 X

9 A Núc Mơ Nâm 1 1951 KonPlông 1 X

10 Y Rể Mơ Nâm 2 1945 KonPlông 1 X

11 Y Goi Mơ Nâm 2 1923 KonPlông 1 X

12 Y Bích Mơ Nâm 2 1972 KonPlông 1 X

13 A Kiên b Mơ Nâm 1 1991 KonPlông 5 X

14 A Vao Mơ Nâm 1 1985 KonPlông 4 X

15 A Kim Mơ Nâm 1 17/11/1978 KonPlông 7 X

16 A Nức Mơ Nâm 1 16/05/1994 KonPlông 4 X

17 A Buổi Mơ Nâm 1 02/02/1994 KonPlông 3 X

18 Đinh Công Văn Ca dong 1 23/05/1989 KonPlông 5 X

19 A Ram Mơ Nâm 1 1994 KonPlông 3 X

20 A Trao Mơ Nâm 1 1989 KonPlông 4 X

21 Đinh Văn Xuyên Ba Na 1 1990 KonPlông 4 X

22 A Thắng ( Y Tạo) Mơ Nâm 1 1991 KonPlông 3 X

23 A Đim Mơ Nâm 1 1981 KonPlông 7 X

24 A Tôn Mơ Nâm 1 17/02/1994 KonPlông 3 X

25 A Nghéat Mơ Nâm 1 1976 KonPlông 3 X

26 A Mong Mơ Nâm 1 1943 KonPlông 3 X

27 Y Hẻa Mơ Nâm 2 1946 KonPlông 7 X

28 A Sồ Mơ Nâm 1 1997 KonPlông 4 X

29 A Gõ Mơ Nâm 1 05/06/1996 KonPlông 4 X

30 A Ái Mơ Nâm 1 08/09/1994 KonPlông 4 X

31 A Hồ Mơ Nâm 1 02/05/1989 KonPlông 4 X

32 A Nhát b Mơ Nâm 1 1997 KonPlông 3 X

33 A Múa Mơ Nâm 1 25/03/1997 KonPlông 4 X

34 A Đét Mơ Nâm 1 1960 KonPlông 3 X



35 A Phiếu Mơ Nâm 1 07/11/1997 KonPlông 4 X

36 A Lách Mơ Nâm 1 21/10/1992 KonPlông 3 X

37 A Biên Mơ Nâm 1 1980 KonPlông 5 X

38 Y Ứ Mơ Nâm 2 1958 KonPlông 4 X

39 A Ó Mơ Nâm 1 1998 KonPlông 4 X

40 A Gép Mơ Nâm 1 1985 KonPlông 6 X

41 A Tá Mơ Nâm 1 1997 KonPlông 3 X

42 A Nhàn Mơ Nâm 1 1982 KonPlông 4 X

43 A Thiếu Mơ Nâm 1 5/10/1999 KonPlông 3 X

44 Y Xít Mơ Nâm 2 1940 Vi Glơng 1 X

45 Y Xa Mơ Nâm 2 01/01/1937 Vi Glơng 3 X

46 A Truân Mơ Nâm 1 16/04/1981 Vi Glơng 3 X

47 Y Dát Mơ Nâm 2 1945 Vi Glơng 1 X

48 Y Dư Mơ Nâm 2 1972 Vi Glơng 4 X

49 Y Denh Mơ Nâm 2 1923 Vi Glơng 1 X

50 Y Dễ Mơ Nâm 2 1937 Vi Glơng 1 X

51 A Khó Mơ Nâm 1 12/01/1986 Vi Glơng 5 X

52 Y Dênh Mơ Nâm 2 1955 Vi Glơng 1 X

53 Đinh Xuân Thiên Mơ Nâm 1 1990 Vi Glơng 4 X

54 Y Viên Mơ Nâm 2 10/03/1995 Vi Glơng 4 X

55 A Niêu Mơ Nâm 1 10/12/1993 Vi Glơng 4 X

56 A Luân Mơ Nâm 1 1998 Vi Glơng 4 X

57 A Chuôn (Chuân) Mơ Nâm 1 10/03/1996 Vi Glơng 3 X

58 A Phép Mơ Nâm 1 15/07/1997 Vi Glơng 4 X

59 A Rối Mơ Nâm 1 1996 Vi Glơng 3 X

60 A Vin Mơ Nâm 1 1998 Vi Glơng 4 X

61 A Doa ( Y Rất) Mơ Nâm 1 1955 Vi Glơng 2 X

62 A Khôi Mơ Nâm 1 1959 Vi Glơng 3 X

63 Y Eng Mơ Nâm 2 1955 Vi Glơng 1 X

64 A Ham Mơ Nâm 1 1958 Vi Glơng 2 X

65 Y Tram Mơ Nâm 2 1976 Vi Glơng 3 X

66 A Rót Mơ Nâm 1 1949 Vi Glơng 2 X

67 A Giá Mơ Nâm 1 1955 Vi Glơng 2 X

68 A Lem Mơ Nâm 1 1959 Vi Glơng 5 X

69 Y Tui Mơ Nâm 2 8/3/2001 Vi Glơng 3 X

70 A Cau Mơ Nâm 1 07/03/1998 Vi Glơng 3 X

71 Y Heng Mơ Nâm 2 1976 Vi Glơng 5 X

72 Y Nghĩ Mơ Nâm 2 1980 Vi Glơng 2 X

73 A Hồng Mơ Nâm 1 22/8/1992 Vi Glơng 4 X

74 A Ví Mơ Nâm 1 24/6/1996 Vi Glơng 4 X

75 A Ba Mơ Nâm 1 2/1/1998 Vi Glơng 3 X

76 A Ná Mơ Nâm 1 14/6/1999 Vi Glơng 4 X

77 Y Khanh Mơ Nâm 2 10/8/1992 Vi Glơng 3 X

78 A Số Mơ Nâm 1 20/2/2000 Vi Glơng 3 X

79 A Đôi Mơ Nâm 1 1999 Vi Glơng 3 X

80 A Nhiều Mơ Nâm 1 3/2/1999 Vi Glơng 3 X

81 A Chêng Hre 1 15/5/1996 Vi Glơng 4 X

82 A Thể (Thẻ) Mơ Nâm 1 03/03/1995 Vi Glơng 3 X

83 A Mưng (A Miểu) Mơ Nâm 1 1990 Đăk Lom 2 X

84 A Lía Mơ Nâm 1 1952 Đăk Lom 2 X

85 Y Câm Mơ Nâm 2 1988 Đăk Lom 3 X

86 Y Thoát ( Théat) Mơ Nâm 2 1976 Đăk Lom 2 X

87 A Trao Mơ Nâm 1 1981 Đăk Lom 5 X

88 Y Lễ Mơ Nâm 2 1946 Đăk Lom 4 X

89 Y Gar Mơ Nâm 2 1964 Đăk Lom 2 X

90 A Dôn Mơ Nâm 1 1956 Đăk Lom 4 X

91 Y Hi Mơ Nâm 2 2000 Đăk Lom 4 X

92 Y Đuông (A Rinh chết) Mơ Nâm 1 1940 Đăk Lom 1 X

93 Y Ký   (A Chia chết) Mơ Nâm 1 02/01/1994 Đăk Lom 3 X

94 A Chôm Mơ Nâm 1 10/03/1997 Đăk Lom 4 X

95 A Voang Mơ Nâm 1 12/05/1997 Đăk Lom 3 X

96 A Vươn Mơ Nâm 1 1992 Đăk Lom 4 X

97 A Thêm Mơ Nâm 1 1990 Đăk Lom 4 X

98 A Hôm Mơ Nâm 1 24/04/1996 Đăk Lom 4 X

99 A KRoách Mơ Nâm 1 1995 Đăk Lom 4 X

100 A Ôm Mơ Nâm 1 20/04/1995 Đăk Lom 3 X



101 A Chích (A Giấp chết) Mơ Nâm 1 1958 Đăk Lom 1 X

102 Lê Ô Ve Mơ Nâm 1 1945 Đăk Lom 1 X

103 Y Rea Mơ Nâm 2 1945 Đăk Lom 1 X

104 Y Rem Mơ Nâm 2 1957 Đăk Lom 2 X

105 A Lập Mơ Nâm 1 1954 Đăk Lom 2 X

106 A Ram Mơ Nâm 1 1962 Đăk Lom 5 X

107 A Sinh Mơ Nâm 1 1989 Đăk Lom 4 X

108 A Thiệt Mơ Nâm 1 1994 Đăk Lom 5 X

109 Y Đều Mơ Nâm 2 1946 Đăk Lom 5 X

110 A Trung Mơ Nâm 1 1977 Đăk Lom 4 X

111 A Xiên Mơ Nâm 1 1988 Đăk Lom 4 X

112 Y Lưn Mơ Nâm 2 1959 Đăk Lom 3 X

113 Y Biệt Mơ Nâm 2 1982 Đăk Lom 6 X

114 Y Cường Mơ Nâm 2 1963 Đăk Lom 3 X

115 A Diên Mơ Nâm 1 1991 Đăk Lom 4 X

116 Y Hưnh Mơ Nâm 2 1968 Đăk Lom 3 X

117 A Tâm (Y Rưn chết) Mơ Nâm 2 1955 Đăk Lom 1 X

118 A Đoan Mơ Nâm 1 1989 Đăk Lom 4 X

119 Y Lý Mơ Nâm 2 1958 Đăk Lom 3 X

120 A Chiến Mơ Nâm 1 1967 Đăk Lom 1 X

121 A Đeng Mơ Nâm 1 1952 Đăk Lom 2 X

122 Y Sợi Mơ Nâm 1  1986) Đăk Lom 3 X

123 Y Lét Mơ Nâm 2 1955 Đăk Lom 3 X

124 A Đing Mơ Nâm 1 1940 Đăk Lom 1 X

125 Y Xưng Mơ Nâm 1 30/05/1905 Đăk Lom 8 X

126 Y Thưng Mơ Nâm 2 1994 Đăk Lom 3 X

127 A Xưa Mơ Nâm 1 1996 Đăk Lom 4 X

128 A Kíp Mơ Nâm 1 7/7/1987 Đăk Lom 4 X

129 A Quành Mơ Nâm 1 19/07/1986  ViChring 6 X

130 A Vo Mơ Nâm 1 03/06/1981  ViChring 4 X

131 Y Kuông Mơ Nâm 1 30/05/1977  ViChring 5 X

132 A Ché Mơ Nâm 1 25/05/1972  ViChring 5 X

133 Y Kổ Mơ Nâm 1 1967  ViChring 1 X

134 Y Tron Mơ Nâm 1 1980  ViChring 2 X

135 A Hâm Mơ Nâm 1 1993  ViChring 4 X

136 Y Nea Mơ Nâm 1 1960  ViChring 2 X

137 Y Vong Mơ Nâm 1 1981  ViChring 3 X

138 A Chunh Mơ Nâm 1 1977  ViChring 6 X

139 Y Mưa Mơ Nâm 1 1950  ViChring 2 X

140 Đinh Xuân Dâm Mơ Nâm 1 1956  ViChring 3 X

141 A Sang Mơ Nâm 1 02/03/1993  ViChring 4 X

142 Đinh Xuân Xin Mơ Nâm 1 06/06/1987  ViChring 7 X

143 Y Xim Mơ Nâm 1 1987  ViChring 6 X

144 Y Xôi Mơ Nâm 1 1983  ViChring 6 X

145 Y Trẻ Mơ Nâm 1 16/08/1986  ViChring 6 X

146 A Mran Mơ Nâm 1 20/03/1989  ViChring 4 X

147 Y Dáp Mơ Nâm 1 1954  ViChring 1 X

148 Y Nhĩ Mơ Nâm 2 15/09/1974  Đăk Xô 3 X

149 A San Mơ Nâm 1 1950  Đăk Xô 3 X

150 Y Xen Mơ Nâm 2 1979  Đăk Xô 2 X

151 A Ngheo Mơ Nâm 1 1957  Đăk Xô 1 X

152 A Dã Mơ Nâm 1 1946  Đăk Xô 4 X

153 Y Ải (A Xé chết) Mơ Nâm 1 1961  Đăk Xô 4 X

154 Y Bút (Y Dêng chết) Mơ Nâm 2 1939  Đăk Xô 1 X

155 A Lảo Mơ Nâm 1 1976  Đăk Xô 3 X

156 Y Tra Mơ Nâm 2 30/10/1998  Đăk Xô 3 X

157 Y Dít Mơ Nâm 2 1968  Đăk Xô 1 X

158 A Kiếp Mơ Nâm 1 1992  Đăk Xô 4 X

159 A Quân Mơ Nâm 1 1982  Đăk Xô 4 X

160 A Ring Mơ Nâm 1 1988  Đăk Xô 3 X

161 Y Lum Mơ Nâm 2 1994  Đăk Xô 2 X

162 A Ngui (Ngụi) Mơ Nâm 1 1997  Đăk Xô 4 X

163 A Rủi Mơ Nâm 1 1995  Đăk Xô 4 X

164 A Lái Mơ Nâm 1 1978  Đăk Xô 5 X

165 A Xao Mơ Nâm 1 1996  Đăk Xô 3 X

166 A Vâm Mơ Nâm 1 1999  Đăk Xô 2 X



167 A Mạch Mơ Nâm 1 13/6/1990  Đăk Xô 5 X

168 A Văn Mơ Nâm 1 1995  Đăk Xô 4 X

169 Y Vót Mơ Nâm 2 1983  Đăk Xô 3 X

170 Y Ngít Mơ Nâm 2 1956  Đăk Xô 1 X

171 Y Ía Mơ Nâm 2 1941  Đăk Xô 1 X

172 Y Gam (A Đáp chết) Mơ Nâm 1 16/6/1992  Đăk Xô 3 X

173 Đinh Hồng Ô Mơ Nâm 1 15/12/1968  Đăk Xô 5 X

174 Y Tăm (A Bon chết) Mơ Nâm 1 1981  Đăk Xô 3 X

175 A Xiếc Mơ Nâm 1 1983  Đăk Xô 5 X

176 A Nát Mơ Nâm 1 1944  Đăk Xô 3 X

177 A Vải Mơ Nâm 1 1980  Đăk Xô 1 X

178 A Bong Mơ Nâm 1 1/4/1987  Đăk Xô 4 X

179 A Quỳ Mơ Nâm 1 1986  Đăk Xô 4 X

180 A Sinh Mơ Nâm 1 1987  Đăk Xô 4 X

181 A Voác Mơ Nâm 1 1993  Đăk Xô 5 X

182 A Biếc Mơ Nâm 1 1978  Đăk Xô 6 X

183 A Pha Mơ Nâm 1 25/8/199  Đăk Xô 4 X

184 A Piếc Mơ Nâm 1 10/8/1995  Đăk Xô 3 X

185 Y Xê Mơ Nâm 2 2000  Đăk Xô 4 X

186 A Giang Mơ Nâm 1 2/2/1996  Đăk Xô 3 X

187 A Bách (Y Hi) Mơ Nâm 1 1984  Đăk Xô 4 X

188 A lát Mơ Nâm 1 1960 KonPlinh 4 X

189 Y Denh Mơ Nâm 2 1959 KonPlinh 1 X

190 Y Chanh Mơ Nâm 2 1975 KonPlinh 3 X

191 A Phối Mơ Nâm 1 26/06/1995 KonPlinh 4 X

192 Y Lộp Mơ Nâm 2 1994 KonPlinh 3 X

193 Y Ét Mơ Nâm 2 1960 KonPlinh 4 X

194 A Thảo Mơ Nâm 1 15/07/1984 KonPlinh 4 X

195 Y Chiến Mơ Nâm 2 1981 KonPlinh 1 X

196 Y Phải Mơ Nâm 2 1985 KonPlinh 3 X

197 A Bời Mơ Nâm 1 1992 KonPlinh 4 X

198 A BLeng Mơ Nâm 1 1990 KonPlinh 4 X

199 Phạm Văn Đót Hre 1 06/11/1992 KonPlinh 3 X

200 Y lên Mơ Nâm 2 1962 KonPlinh 2 X

201 Y Nui Mơ Nâm 2 1989 KonPlinh 7 X

202 A Phiên Mơ Nâm 1 1995 KonPlinh 3 X

203 Y Eác Mơ Nâm 2 1959 KonPlinh 2 X

204 Y Tai Mơ Nâm 2 1987 KonPlinh 6 X

205 Y Tú Mơ Nâm 2 1963 KonPlinh 2 X

206 Y Chí (Phạm Văn Ly Mơ Nâm 1 01/01/1998 KonPlinh 3 X

207 A Gim Mơ Nâm 1 1980 KonPlinh 3 X

208 Y Lác Mơ Nâm 2 1964 KonPlinh 2 X

209 A Déc Mơ Nâm 1 1957 KonPlinh 4 X

210 A Sá Mơ Nâm 1 1996 KonPlinh 3 X

211 A Thiết Mơ Nâm 1 1997 KonPlinh 4 X

212 A Hội Mơ Nâm 1 1989 KonPlinh 5 X

213 A Voa Mơ Nâm 1 1986 KonPlinh 4 X

214 Đinh Văn Nhoang Ba Na 1 1951 KonPlinh 2 X

215 A Đữ Mơ Nâm 1 1960 KonPlinh 3 X

216 Y Yếu Mơ Nâm 2 1936 KonPlinh 1 X

217 Y Xôi Mơ Nâm 1 1990 KonPlinh 3 X

218 Y Tong Mơ Nâm 2 1969 KonPlinh 2 X

219 A Xuân Mơ Nâm 1 1987 KonPlinh 4 X

220 A Thôn (A Dứ chết) Mơ Nâm 1 1964 KonPlinh 4 X

221 Y Khứi Mơ Nâm 2 1962 KonPlinh 1 X

222 Y Lú Mơ Nâm 2 1945 KonPlinh 2 X

223 Y Bềnh Mơ Nâm 2 1980 KonPlinh 3 X

224 Phạm văn Chim Hre 1 1972 KonPlinh 3 X

225 Y Trả Hre 2 1965 KonPlinh 3 X

226 Y Nhựa Mơ Nâm 2 1988 KonPlinh 3 X

227 Đinh Văn Tứ Hre 1 1995 KonPlinh 3 X

228 A Sáp Mơ Nâm 1 1998 KonPlinh 4 X

229 Phạm Văn Mời Hre 1 03/05/1993 KonPlinh 4 X

230
Đinh Thị Chiếu (A Cấy 

chết) Ba Na 1
1994 KonPlinh

4 X

231 Đinh Văn Kinh Ba Na 1 1992 KonPlinh 4 X



232 A Phùng Mơ Nâm 1 1960 KonPlinh 2 X

233 Y Vĩ Mơ Nâm 2 1977 KonPlinh 2 X

234 A Thai Mơ Nâm 1 1998 KonPlinh 4 X

235 A Láp Mơ Nâm 1 1956 KonPlinh 2 X

236 A Díu Mơ Nâm 1 1996 KonPlinh 4 X

237 A Nhiêu Mơ Nâm 1 1993 KonPlinh 4 X

238 A Hạo Mơ Nâm 1 1996 KonPlinh 5 X

239 Y Lêng Mơ Nâm 2 1965 KonPlinh 3 X

240 Phạm Văn Sối Hre 1 12/08/1998 KonPlinh 4 X

241 A Rong Mơ Nâm 1 1948 KonPlinh 2 X

242 Y Xiên Mơ Nâm 2 1988 KonPlinh 6 X

243 A Thiêm Mơ Nâm 1 1999 KonPlinh 4 X

244 Phạm Văn Thành Mơ Nâm 1 05/08/1982 KonPlinh 4 X

245 Y Mẽ Mơ Nâm 2 1949 KonPlinh 1 X

246 A Glẻ Mơ Nâm 1 1961 KonPlinh 4 X

247 A Pé Mơ Nâm 1 1994 KonPlinh 2 X

248 Phạm Thị Hà Lóc Hre 1 1982 KonPlinh 5 X

249  Y Xin Mơ Nâm 1 1974 KonPlinh 3 X

250 Phạm Văn Thua Hre 1 2/6/1999 KonPlinh 4 X

251 A Thân Mơ Nâm 1 2000 KonPlinh 3 X

252 A Thảo B Mơ Nâm 1 1997 KonPlinh 3 X

253 Y Hôn Mơ Nâm 2 1981 KonPlinh 3 X

254
Phạm Thị Thơ (Phạm 

Văn Cưa chết) Hre 1 1/1/2000
KonPlinh

4 X

255 A Thì Mơ Nâm 1 1/1/2000 KonPlinh 4 X

256 Y Thủy Mơ Nâm 2 24/10/1999 KonPlinh 3 X

257 A Lớp Mơ Nâm 1 26/3/2000 KonPlinh 3 X

258 A Cươm Mơ Nâm 1 15/6/1998 KonPlinh 4 X

259 Y Bây ( Bâng) Mơ Nâm 2 01/01/1998 KonPlinh 4 X

260 Y Roang Mơ Nâm 2 1944  Tu Cần 2 X

261 Y Dép Mơ Nâm 2 1974  Tu Cần 1 X

262 Y Dễ Mơ Nâm 2 1957  Tu Cần 3 X

263 Y Đáo Mơ Nâm 2 1973  Tu Cần 2 X

264 Y Chỏi Mơ Nâm 2 1948  Tu Cần 1 X

265 A Đất Mơ Nâm 1 1995  Tu Cần 4 X

266 A Ta Mơ Nâm 1 1973  Tu Cần 3 X

267 A Nhì Mơ Nâm 1 1989  Tu Cần 5 X

268 A Thê Hre 1 1994  Tu Cần 6 X

269 Y Chỉ Mơ Nâm 2 1993  Tu Cần 4 X

270 Y Ních Mơ Nâm 2 1995  Tu Cần 6 X

271 A Lươn Mơ Nâm 1 1994  Tu Cần 4 X

272 A Kriêng Mơ Nâm 1 1951  Tu Cần 4 X

273 A Hoa Mơ Nâm 1 1976  Tu Cần 2 X

274 A Vâm (vân) Mơ Nâm 1 17/3/2000  Tu Cần 3 X

275 A Cheo Mơ Nâm 1 23/11/1977  Tu Cần 4 X

276 A Don Mơ Nâm 1 1960  Tu Cần 5 X

277 Y Nãi Mơ Nâm 2 1971  Tu Cần 2 X

278 A Giống Mơ Nâm 1 1959  Tu Cần 2 X

279 A Krơng Mơ Nâm 1 1944  Tu Cần 2 X

280 A Broan Mơ Nâm 1 1947  Tu Cần 4 X

281 A Ngãi (Ngẫy) Mơ Nâm 1 1967  Tu Cần 2 X

282 A Munh Mơ Nâm 1 1954  Tu Cần 5 X

283 A Giắc Mơ Nâm 1 1998  Tu Cần 3 X

284 Y Thai Mơ Nâm 2 1985  Tu Cần 7 X

285 A Hai Mơ Nâm 1 1954  Tu Cần 1 X

286 A Bêm Mơ Nâm 1 10/11/1995  Tu Cần 3 X

287 A Trẻ Mơ Nâm 1 1992  Tu Cần 3 X

288 A Tiến Mơ Nâm 1 1997  Tu Cần 4 X

289 Y Bì Mơ Nâm 2 1998  Tu Cần 4 X

290 A Cứ B Mơ Nâm 1 27/12/1996  Tu Cần 3 X

291 A Trị Mơ Nâm 1 1940  ViChoong 1 X

292 A Đôm Mơ Nâm 1 1980  ViChoong 3 X

293 A Brao Mơ Nâm 1 1949  ViChoong 1 X

294 A Mét Mơ Nâm 1 1997  ViChoong 5 X

295 A Phân Mơ Nâm 1 1989  ViChoong 4 X



296 Y Trang Mơ Nâm 2 1975  ViChoong 1 X

297 A Mức Mơ Nâm 1 1993  ViChoong 4 X

298 Y Tâm Mơ Nâm 2 16/03/1985  ViChoong 2 X

299 A Dừng Mơ Nâm 1 1958  ViChoong 5 X

300 A Téch Mơ Nâm 1 02/12/1985  ViChoong 4 X

301 A Rút Mơ Nâm 1 1971  ViChoong 4 X

302 A Xía Mơ Nâm 1 1995  ViChoong 4 X

303 A Chái Mơ Nâm 1 1966  ViChoong 3 X

304 A Ên Mơ Nâm 1 1997  ViChoong 4 X

305 A Thơn Mơ Nâm 1 05/06/1992  ViChoong 4 X

306 A Tế Mơ Nâm 1 1993  ViChoong 4 X

307  A Mãy Mơ Nâm 1 16/03/1994  ViChoong 4 X

308 A Tỉ Mơ Nâm 1 12/8/1997  ViChoong 3 X

309 A Bì Mơ Nâm 1 1974  ViChoong 4 X

310 A Phiếu Mơ Nâm 1 1997  ViChoong 3 X

311 A Phim Mơ Nâm 1 05/06/1997  ViChoong 4 X

312 A Miêng Mơ Nâm 1 20/5/1998  ViChoong 3 X

313 A Dố Mơ Nâm 1 1962  KonK lùng 3 X

314 Y Rùi Mơ Nâm 2 1953  KonK lùng 2 X

315 Y Tem Mơ Nâm 2 1986  KonK lùng 5 X

316 A Kỳ Mơ Nâm 1 1986  KonK lùng 6 X

317 A Rinh Mơ Nâm 1 1952  KonK lùng 2 X

318 A Tiên Mơ Nâm 1 1986  KonK lùng 6 X

319 A Trân Mơ Nâm 1 1979  KonK lùng 5 X

320 A Chấp Mơ Nâm 1 1981  KonK lùng 5 X

321 A Ruông Mơ Nâm 1 1937  KonK lùng 1 X

322 A De Mơ Nâm 1 1963  KonK lùng 3 X

323 A Xuất Mơ Nâm 1 1984  KonK lùng 3 X

324 A Rừi ( Rúi) Mơ Nâm 1 1950  KonK lùng 2 X

325 A Bon Mơ Nâm 1 1978  KonK lùng 7 X

326 A Dẻ Mơ Nâm 1 1954  KonK lùng 2 X

327 Y Meng Mơ Nâm 2 1948  KonK lùng 1 X

328 A Deo Mơ Nâm 1 1966  KonK lùng 4 X

329 A Đía Mơ Nâm 1 1977  KonK lùng 6 X

330 A Xang Mơ Nâm 1 1985  KonK lùng 3 X

331 A Giâm Mơ Nâm 1 1949  KonK lùng 2 X

332 A Dó Mơ Nâm 1 1968  KonK lùng 4 X

333 A Mên Mơ Nâm 1 1978  KonK lùng 5 X

334 A Ơi Mơ Nâm 1 1961  KonK lùng 6 X

335 A Kiên Mơ Nâm 1 1990  KonK lùng 4 X

336 Y Diên Mơ Nâm 2 1989  KonK lùng 4 X

337 Y Biên Mơ Nâm 1 13/07/1988  KonK lùng 4 X

338 Rơ Manh Ai Công Ka dong 1 19/01/1975  KonK lùng 3 X

339 A Dách Mơ Nâm 1 05/09/1993  KonK lùng 4 X

340 A Danh Mơ Nâm 1 1992  KonK lùng 3 X

341 A Thi Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 3 X

342 A Xon Mơ Nâm 1 1992  KonK lùng 4 X

343 Y Bưm Mơ Nâm 1 1983  KonK lùng 7 X

344 A Đưa Mơ Nâm 1 1988  KonK lùng 5 X

345 A Tốc Mơ Nâm 1 1996  KonK lùng 4 X

346 A Anh Mơ Nâm 1 1997  KonK lùng 4 X

347 A Đáp Mơ Nâm 1 1993  KonK lùng 4 X

348 A Thừa Mơ Nâm 1 09/10/1994  KonK lùng 3 X

349 A Dất Mơ Nâm 1 1993  KonK lùng 4 X

350 A Trợ Mơ Nâm 1 1996  KonK lùng 3 X

351 A Thiết Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 3 X

352 A Dơn Mơ Nâm 1 1998  KonK lùng 4 X

353 A Muôn Mơ Nâm 1 1992  KonK lùng 4 X

354 A Sư (Xư) Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 4 X

355 Y Mea (A Lược chết) Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 3 X

356 A Biệt Mơ Nâm 1 1990  KonK lùng 4 X

357 A Thuân Mơ Nâm 1 12/9/1995  KonK lùng 3 X

358 A Xâm B Mơ Nâm 1 1990  KonK lùng 5 X

359 Y Đói Mơ Nâm 2 1978  KonK lùng 5 X

360 A Dế Mơ Nâm 1 1951  KonK lùng 4 X

361 A Dở Mơ Nâm 1 1963  KonK lùng 3 X



362 A Nơi Mơ Nâm 1 1956  KonK lùng 2 X

363 Y Ng Rã Mơ Nâm 2 1977  KonK lùng 4 X

364 A Chanh Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 3 X

365 A Cấp Mơ Nâm 1 1992  KonK lùng 3 X

366 A Lang Mơ Nâm 1 8/6/1996  KonK lùng 3 X

367 A Chia Mơ Nâm 1 1995  KonK lùng 3 X

368 A Dần B Mơ Nâm 1 1999  KonK lùng 3 X

369 Y Chiêm Mơ Nâm 2 1995  KonK lùng 2 X

370 Đinh Văn Đêm Ba Na 1 9/11/1990  KonK lùng 4 X

III XÃ PỜ Ê 67 214 65 0 1 1

1 A Công Hrê 1 1989 Vi KLâng 1 5 X

2 A Sầu Hrê 1 1995 Vi KLâng 1 3 X

3 A Réa Mơ Nâm 1 1943 Vi KLâng 1 2 X

4 Y Rác Hrê 2 1974 Vi KLâng 1 6 X

5 Y Di (A Nghĩ) Hrê 2 1980 Vi KLâng 1 5 X

6 Y Rắt Hrê 2 1957 Vi KLâng 1 3 X

7 Y Run Mơ Nâm 2 1950 Vi KLâng 1 1 X

8 A Rố Mơ Nâm 1 1951 Vi KLâng 1 1 X

9 Y Đở (Đớ) Mơ Nâm 2 1942 Vi KLâng 1 1 X

10 A Roanh Mơ Nâm 1 1950 Vi KLâng 1 3 X

11 Y Rế Mơ Nâm 2 1943 Vi KLâng 1 1 X

12 Y Đin Hrê 2 1980 Vi KLâng 1 3 X

13 Y Dênh Hrê 2 1959 Vi KLâng 1 4 X

14 Y Dông Hrê 2 1972 Vi KLâng 1 4 X

15 Đinh Văn Hải Hrê 1 1996 Vi KLâng 1 4 X

16 A Dếp Hrê 1 1997 Vi KLâng 2 3 X

17 A Nhơn Hrê 1 1994 Vi KLâng 2 3 X

18 A Đông Hrê 1 1984 Vi KLâng 2 3 X

19 A Sấp (Sập) Hrê 1 1990 Vi KLâng 2 4 X

20 A Ký Hrê 1 1996 Vi KLâng 2 4 X

21 A Quên Hrê 1 2000 Vi KLâng 2 3 X

22 Y Đông Hrê 2 1961 Vi KLâng 2 1 X

23 A Nhiền Hrê 1 1996 Vi KLâng 2 3 X

24 Y Bia Hrê 2 1987 Vi KLâng 2 3 X

25 A Nhiên Hrê 1 1998 Vi KLâng 2 4 X

26 A Sên Hrê 1 1990 Vi KLâng 2 4 X

27 A Trương Hrê 1 1976 Vi KLâng 2 3 X

28 A Cắp Hrê 1 1998 Vi KLâng 2 4 X

29 Y Nanh Hrê 2 1979 Vi K tàu 4 X

30 A Cao Hrê 1 1992 Vi K tàu 4 X

31 Đinh Văn Dun Hrê 1 1993 Vi K tàu 3 X

32 Phạm Văn Diệp (Dệp) Hrê 1 1995 Vi K tàu 2 X

33 A Đồng Hrê 1 1997 Vi K tàu 4 X

34 A Phan Hrê 1 1994 Vi K tàu 4 X

35 A Phúc Hrê 1 1992 Vi K tàu 4 X

36 A Hà Hrê 1 1998 Vi K tàu 4 X

37 Phạm Văn Tiềm Hrê 1 1996 Vi K tàu 2 X

38 A Vên Hrê 1 1992 Vi K tàu 4 X

39 A Cường Hrê 1 1998 Vi K tàu 4 X

40 A Đẻ Hrê 1 1996 Vi K tàu 1 X

41 A Sơn Hrê 1 1993 Vi K tàu 3 X

42 A Dường Hrê 1 1998 Vi K tàu 3 X

43 A Sang Hrê 1 1998 Vi Pờ Ê 4 X

44 A Cú Hrê 1 1999 Vi Pờ Ê 4 X

45 Y Quang Hrê 2 1986 Vi Pờ Ê 2 X

46 A Plét (Y Rế) Hrê 2 1951 Vi Pờ Ê 1 X

47 A Hà Hrê 1 2001 Vi Pờ Ê 3 X

48 Y Kết Hrê 2 1999 Vi Pờ Ê 3 X

49 Đinh Hồng Béo Hrê 1 1997 Vi Pờ Ê 4 X

50 A Kha Hrê 1 2000 Vi Pờ Ê 3 X

51 A Ngưa (Ngữa) Hrê 1 1990 Vi Pờ Ê 4 X

52 A Mênh Hrê 1 1997 Vi Pờ Ê 3 X

53 A Hải Hrê 1 2000 Vi Pờ Ê 3 X

54 A Nam Hrê 1 1995 Vi K Oa 2 X

55 Y Giêng Hrê 2 1996 Vi K Oa 2 X

56 A Thúc Hrê 1 1993 Vi K Oa 4 X



57 Phạm Văn Nhung Hrê 1 1995 Vi K Oa 4 X

58 A Quảng Hrê 1 1997 Vi K Oa 4 X

59 A Thời Hrê 1 1998 Vi K Oa 3 X

60 Đinh KRỉa (Phạm Văn Phước) Hrê 1 1987 Vi Ô Lắk 5 X

61 A Khôn Hrê 1 1998 Vi Ô Lắk 1 X

62 Phạm Văn Phành Hrê 1 1998 Vi Ô Lắk 4 X

63 Y Dó Hrê 2 1992 Vi Ô Lắk 3 X

64 A Tai Hrê 1 2000 Vi Ô Lắk 3 X

65 A Mèo Hrê 1 2000 Vi Ô Lắk 4 X

66 Phạm Văn Tử Hrê 1 1989 Vi Ô Lắk 4 X

67 A Nghiêng Hrê 1 1994 Vi Ô Lắk 3 X

IV XÃ NGỌK TEM 124 389 118 1 0 5

1 Y Nin Ca dong 2 1/1/1946 Măng Krí 3 X

2 A Hinh Ca dong 1 1/1/1969 Măng Krí 6 X

3 Y Tiên Ca dong 2 1/1/1961 Măng Krí 3 X

4 Y Đầm Ca dong 2 1/1/1955 Măng Krí 4 X

5 Y Điệm Ca dong 2 01/01/1960 Măng Krí 3 X

6 Đinh Văn Toàn Ca dong 1 01/01/1978 Măng Krí 5 X

7 Đinh Văn Trỏi Ca dong 1 1/1/1978 Măng Krí 3 X

8 Y Blâng Ca dong 2 1/1/1953 Điek Chè 3 X

9 Đinh Văn Đôi Ca dong 1 01/01/1955 Điek Chè 2 X

10 A Đí Ca dong 1 15/5/1962 Điek Chè 2 X

11 Y Tất Ca dong 2 13/6/1995 Điek Chè 4 X

12 A Du Ca dong 1 1/1/1965 Điek Chè 1 X

13 A Điên Ca dong 1 6/6/1976 Điek Chè 8 X

14 Y Hệ Ca dong 2 1/1/1928 Điek Lò 2 X

15 A Veng Ca dong 1 1/1/1951 Điek Lò 2 X

16 A Xêm Ca dong 1 03/01/1985 Điek Lò 4 X

17 A Eo Ca dong 1 1/1/1963 Điek Lò 3 X

18 A Nốc Ca dong 1 1/1/1954 Điek Lò 2 X

19 A Ngọc Ca dong 1 1/1/1958 Điek Lò 2 X

20 A Đậu Ca dong 1 30/7/1982 Điek Lò 4 X

21 A Đôi Ca dong 1 2/2/2000 Điek Lò 4 X

22 A Thức Ca dong 1 19/12/1999 Điek Lò 4 X

23 Y In Ca dong 2 1/1/1946 Điek Lò 2 X

24 A Đoang Ca dong 1 1/1/1955 Điek Lò 2 X

25 Y Huy Ca dong 2 01/01/1998 Điek Lò 3 X

26 A Bênh Ca dong 1 1/1/1989 Điek Lò 4 X

27 A Tép Ca dong 1 1/1/1957 Điek Lò 2 X

28 A Đã Ca dong 1 1/1/1944 Điek Tem 2 X

29 Y Nhừa Ca dong 1 1/1/1986 Điek Tem 1 X

30 Y Ba Ca dong 2 1/1/1950 Điek Tem 1 X

31 Y Dếch Ca dong 2 1956 Điek Tem 1 X

32 A Biêng Ca dong 1 1/1/1980 Điek Tem 2 X

33 Y Đành Ca dong 2 1955 Điek Tem 1 X

34 Đinh Văn Lanh Ca dong 1 01//01/1997 Điek Tem 4 X

35 A Rinh Ca dong 1 1/1/1967 Điek Tem 6 X

36 Y Glu Ca dong 2 1/1/1967 Điek Tem 3 X

37 A Khóa Ca dong 1 1977 Điek Tem 1 X

38 Đinh Văn Ninh Ca dong 1 1983 Điek Tem 4 X

39 Y Dung Ca dong 2 1/1/1988 Điek Tem 4 X

40 A Vì Ca dong 1 1/1/1964 Điek Tem 3 X

41 A Bia Ca dong 1 1/6/1984 Điek Tem 4 X

42 Đinh Văn Sâu Ca dong 1 01/10/1979 Điek Tem 3 X

43 A Lum Ca dong 1 1988 Điek Tem 5 X

44 A Núp Ca dong 1 1972 Điek Tem 3 X

45 A Khổ Ca dong 1 1/1/1985 Điek Tem 6 X

46 Y Dử (Y Ru) Ca dong 2 1957 Điek Tem 1 X

47 A Yeng Ca dong 1 1963 Điek Tem 2 X

48 A Tấp Ca dong 1 1/1/1964 Điek Tem 8 X

49 Y Trần Ca dong 2 1/4/2001 Điek Tem 4 X

50 A Tria Ca dong 1 1/1/1998 Điek Tem 3 X

51 Y Gương Ca dong 2 1/1/1970 Điek Nót A 2 X

52 Y Điêu Ca dong 2 1/1/1944 Điek Nót A 1 X

53 Đinh Thanh Đường Ca dong 1 1964 Điek Nót A 3 X

54 Y Xiêm Ca dong 2 1/1/1959 Điek Nót A 1 X



55 A Hiệp Ca dong 1 01/01/1993 Điek Nót A 6 X

56 A Bênh  Ca dong 1 1/1/1995 Điek Nót A 4 X

57 Y Hlói Ca dong 2 1/1/1940 Điek Nót A 4 X

58 A Quyết Ca dong 1 1/1/1989 Điek Nót A 5 X

59 Đinh Văn Đồng Ca dong 1 1/1/1956 Điek Nót A 2 X

60 A Danh Ca dong 1 1/1/1977 Điek Nót A 5 X

61 A Như Ca dong 1 1/1/1969 Điek Nót A 4 X

62 Y Nhíc Ca dong 2 05/10/1985 Điek Nót A 3 X

63 A Toang Ca dong 1 1/1/1992 Điek Nót A 3 X

64 A Đoa Ca dong 1 1/1/1955 Điek Nót A 4 X

65 A Tâng Ca dong 1 1/1/1990 Điek Nót A 3 X

66 Y A Ca dong 2 1/1/1994 Điek Nót A 1 X

67 Y Đa Ca dong 2 1/1/1959 Điek Nót A 1 X

68 A Knip Ca dong 1 1/1/1956 Điek Kua 2 X

69 Phương Lừng Ca dong 1 1/1/1964 Điek Kua 2 X

70 Đinh Văn Lễ Ca dong 1 1/1/1961 Điek Kua 1 X

71 A Minh Ca dong 1 1/1/1989 Điek Kua 4 X

72 Y Nhít Ca dong 2 1/1/1965 Điek Kua 1 X

73 Y Tèo Ca dong 2 1/1/1975 Điek Kua 7 X

74 Y Đài Ca dong 2 30/11/1993 Điek Kua 4 X

75 Đinh Văn Thanh Ca dong 1 01/01/2000 Điek Kua 3 X

76 A Pao Ca dong 1 06/5/1997 Điek Kua 2 X

77 Y Mủi Ca dong 2 1/1/1951 Kíp Plinh 3 X

78 Y Nôi Ca dong 2 1950 Kíp Plinh 2 X

79 Đinh Văn Đường Ca dong 1 1/1/1959 Kíp Plinh 1 X

80 A Chếp Ca dong 1 1/1/1986 Kíp Plinh 2 X

81 A Vui Ca dong 1 1957 Kíp Plinh 2 X

82 Y Xấc Ca dong 1 1/1/1990 Kíp Plinh 3 X

83 A Răng Ca dong 1 17/04/1975 Kíp Plinh 4 X

84 A Dũng Ca dong 1 09/09/1975 Kíp Plinh 6 X

85 Đinh Văn Lươm Ca dong 1 05/07/1981 Kíp Plinh 6 X

86 Y Xai Ca dong 2 19/8/1979 Kíp Plinh 5 X

87 Y Đường Ca dong 2 1/1/1967 Kíp Plinh 4 X

88 A Điêng Ca dong 1 1/1/1972 Điek Tà Âu 4 X

89 Y Mổ Ca dong 2 1954 Điek Tà Âu 1 X

90 A HTải Ca dong 1 1957 Điek Tà Âu 3 X

91 A Tíc Ca dong 1 1958 Điek Tà Âu 1 X

92 Y Nôn  Ca dong 2 1955 Điek Tà Âu 2 X

93 Y Dở Ca dong 2 1956 Điek Tà Âu 1 X

94 Y Thiên Ca dong 2 1/1/1992 Điek Tà Âu 4 X

95 A Tinh Ca dong 1 06/09/1993 Điek Tà Âu 4 X

96 A Ba Ca dong 1 5/10/1987 Điek Tà Âu 4 X

97 A Chinh Ca dong 1 10/05/1982 Điek Tà Âu 5 X

98 Y Nai Ca dong 2 1/1/1945 Điek Tà Âu 1 X

99 Y Xây Ca dong 2 1/1/1976 Điek Tà Âu 2 X

100 A Đoàn Ca dong 1 12/6/1983 Điek Tà Âu 8 X

101 Y Dia Ca dong 2 1962 Điek Tà Âu 5 X

102 Y Châng Ca dong 2 1/1/1959 Điek Pét 1 X

103 Y Xam Ca dong 2 1/1/1971 Điek Pét 1 X

104 Y Chim Ca dong 2 1938 Điek Pét 2 X

105 Y Hà Ca dong 2 1/1/1960 Điek Pét 4 X

106 Y Quầy Ca dong 2 1/1/1986 Điek Pét 5 X

107 A Đâng Ca dong 1 1/1/1964 Điek Pét 1 X

108 Y Phun Ca dong 2 1987 Điek Pét 3 X

109 Đinh Văn Thịnh Ca dong 1 9/10/2000 Điek Pét 3 X

110 A Nhắt Ca dong 1 1/1/1983 Điek Pét 6 X

111 A Tre Ca dong 1 1/1/1977 Điek Pét 5 X

112 A Vếu Ca dong 1 1987 Điek Pét 4 X

113 A Nước Ca dong 1 1996 Điek Pét 3 X

114 A Đường Ca dong 1 1955 Măng Nách 1 X

115 Y Mốt Ca dong 2 1/1/1971 Măng Nách 2 X

116 Y Xư Ca dong 2 1/1/1958 Măng Nách 2 X

117 A Đà Ca dong 1 1951 Măng Nách 3 X

118 A Nia Ca dong 1 1/1/1943 Măng Nách 2 X

119 Y Ghim Ca dong 2 1/1/1966 Măng Nách 3 X

120 A Đài Ca dong 1 1/1/1976 Măng Nách 4 X



121 Y Yêu Ca dong 2 1/1/1975 Măng Nách 1 X

122 Y Chả Ca dong 2 1/1/1984 Măng Nách 8 X

123 A Vay Ca dong 1 1/1/1964 Măng Nách 2 X

124 A Trăng Ca dong 1 1/1/1997 Măng Nách 3 X

V XÃ MĂNG CÀNH 63 125 63 0 0 0

1 A Đoát Mơ Nâm 1 1953 Kon Du 2 X

2 A Grang Mơ Nâm 1 1963 Kon Du 2 X

3 A Nhí Mơ Nâm 1 1957 Kon Du 3 X

4 Y Meng Mơ Nâm 2 1965 Kon Du 4 X

5 Y Veng Mơ Nâm 2 1983 Kon Du 2 X

6 Y Đã Mơ Nâm 2 1990 Kon Du 3 X

7 A Hương Mơ Nâm 1 1996 Kon Du 2 X

8 Y Rưa (A Hrâm) Mơ Nâm 1 1930 Kon Du 1 X

9 A Thuận Mơ Nâm 1 1983 Măng Cành 3 X

10 A Xế Mơ Nâm 1 1958 Măng Cành 2 X

11 Đinh Nam Ha Mơ Nâm 1 1954 Măng Cành 2 X

12 Y Nhí Mơ Nâm 2 1951 Măng Cành 1 X

13 A Thỉ Mơ Nâm 1 1961 Măng Cành 2 X

14 Y Nuông Mơ Nâm 2 1993 Măng Cành 5 X

15 A Ning Mơ Nâm 1 1960 Măng Pành 1 X

16 Y Num Mơ Nâm 2 1974 Măng Pành 1 X

17 A Rúi Mơ Nâm 1 1961 Măng Pành 2 X

18 A Luôn (A Nhí) Mơ Nâm 1 1987 Măng Pành 1 X

19 Y Lúp Mơ Nâm 2 1959 Đắk Ne 1 X

20 A Túp Mơ Nâm 1 1951 Đắk Ne 3 X

21 A Bro Mơ Nâm 1 1946 Đắk Ne 2 X

22 A Lơ Mơ Nâm 1 1969 Đắk Ne 1 X

23 Y Píp Mơ Nâm 2 1967 Đắk Ne 3 X

24 A Ría Mơ Nâm 1 1947 Đắk Ne 2 X

25 A Ấy Mơ Nâm 1 1946 Đắk Ne 2 X

26 A Luốc (ước) Mơ Nâm 1 1960 Kon Kum 3 X

27 Y Nang (a rư) Mơ Nâm 2 1957 Kon Kum 1 X

28 Y Rư Mơ Nâm 2 1964 Kon Kum 1 X

29 Y B răng Mơ Nâm 2 1951 Kon Kum 1 X

30 Y Đeo Mơ Nâm 2 1944 Kon Tu Răng 1 X

31 Y Vak Mơ Nâm 2 1955 Kon Tu Răng 1 X

32 Y Klo Mơ Nâm 2 1992 Kon Tu Răng 2 X

33 Y Nhái Mơ Nâm 2 1962 Kon Tu Răng 1 X

34 A Mun Mơ Nâm 1 1943 Kon Tu Răng 2 X

35 Y Lía Mơ Nâm 2 1995 Kon Tu Răng 3 X

36 Y Bôi Mơ Nâm 2 1953 Kon Tu Răng 1 X

37 Y H ré Mơ Nâm 2 1956 Kon Tu Răng 2 X

38 Y Bum Mơ Nâm 2 1950 Kon Tu Răng 1 X

39 Y Páp Mơ Nâm 2 1955 Kon Tu Răng 1 X

40 Y Nế Mơ Nâm 2 1944 Kon Tu Răng 1 X

41 Y H rét Mơ Nâm 2 1950 Kon Tu Răng 1 X

42 Y Nung Mơ Nâm 2 1954 Kon Tu Răng 1 X

43 A Thia Mơ Nâm 1 1953 Kon Tu Răng 4 X

44 Y Bin Mơ Nâm 2 1952 Kon Tu Răng 1 X

45 A Lăng Mơ Nâm 1 1943 Kon Tu Răng 2 X

46 A Noang Mơ Nâm 1 1962 Kon Tu Răng 2 X

47 Y Đueng Mơ Nâm 2 1974 Kon Tu Răng 3 X

48 A Breh Mơ Nâm 1 1952 Kon Tu Răng 1 X



49 Y Bum Mơ Nâm 1 1944 Kon Năng 1 X

50 A Điệp Mơ Nâm 1 1955 Kon Năng 2 X

51 A Lâm Mơ Nâm 1 1961 Kon Năng 3 X

52 Y Xang Mơ Nâm 2 1956 Kon Tu Ma 1 X

53 A Thân Mơ Nâm 1 1970 Kon Tu Ma 2 X

54 A Vôn Mơ Nâm 1 1977 Kon Tu Ma 5 X

55 A Rôn Mơ Nâm 1 1998 Kon Tu Ma 4 X

56 A Mon Mơ Nâm 1 1960 Kon Tu Ma 3 X

57 A Vít Mơ Nâm 1 1975 Kon Tu Ma 3 X

58 A In Mơ Nâm 1 1954 Kon Chênh 2 X

59 A Pơ Mơ Nâm 1 1940 Kon Chênh 2 X

60 A Kua Mơ Nâm 1 1955 Kon Chênh 2 X

61 Y Run Mơ Nâm 2 1970 Kon Chênh 2 X

62 A H mái Mơ Nâm 1 1955 Kon Chênh 1 X

63 A Môi Mơ Nâm 1 1955 Kon Chênh 2 X

VI XÃ ĐĂK TĂNG 61 189 60 0 0 1

1 Y UM Xơ đăng 2 1963 Thôn Vi Ring 2 X

2 A TÂM Xơ đăng 1 1989 Thôn Vi Ring 7 X

3 A BAI Xơ đăng 1 1975 Thôn Vi Ring 4 X

4 A ANH Xơ đăng 1 1995 Thôn Vi Ring 4 X

5 A RE Xơ đăng 1 1986 Thôn Vi Ring 4 X

6 Y PHÂN (Lô Văn Bảy) Thái 2 2001 Thôn Vi Ring 4 X

7 Y OANH Xơ đăng 2 1998 Thôn Vi Ring 3 X

8 A NHẤT Xơ đăng 1 2002 Thôn Vi Ring 4 X

9 Y ĐƯỜNG Xơ đăng 2 1956 Vi Xây 1 X

10 A THÁNG Xơ đăng 1 1999 Vi Xây 3 X

11 A HNO Xơ đăng 1 1966 Vi Xây 2 X

12 XIN THỊ PHOR Xơ đăng 2 1954 Vi Xây 1 X

13 A THUYÊN Xơ đăng 1 1970 Vi Xây 4 X

14 A HLONG Xơ đăng 1 1925 Vi Xây 4 X

15 A THUN Xơ đăng 1 1988 Vi Xây 1 X

16 A LƯƠNG Xơ đăng 1 2002 Vi Xây 4 X

17 Y HLƯỜNG Xơ đăng 2 1929 Đắk Tăng 2 X

18 A SƠN Xơ đăng 1 1993 Đắk Tăng 4 X

19 Y MÔI Xơ đăng 2 1958 Đắk Tăng 3 X

20 Y SONG Xơ đăng 2 1938 Đắk Tăng 2 X

21 Y BIÊ Xơ đăng 2 1921 Đắk Tăng 3 X

22 Y NING Xơ đăng 2 1931 Đắk Tăng 2 X

23 A TRO Xơ đăng 1 1934 Đắk Tăng 1 X

24 Y VÀNH Xơ đăng 2 1981 Đắk Tăng 4 X

25 Y BROR Xơ đăng 2 1979 Đắk Tăng 4 X

26 A NÝ Xơ đăng 1 1948 Đắk Tăng 3 X

27 Y PANG Xơ đăng 2 1946 Đắk Tăng 2 X

28 A DÚA Xơ đăng 1 1932 Đắk Tăng 2 X

29 A ĐJÔN Xơ đăng 1 1932 Đắk Tăng 1 X

30 ĐỠ NGÓC THÚC Xơ đăng 1 1964 Đắk Tăng 4 X

31 A KỲ Xơ đăng 1 1964 Đắk Tăng 2 X

32 A LÊN Xơ đăng 1 1966 thôn Rô Xia 5 X

33 A SÊN Xơ đăng 1 1958 thôn Rô Xia 3 X

34 A CÚC Xơ đăng 1 1947 thôn Rô Xia 7 X

35 Y HIÊN Xơ đăng 2 1970 thôn Rô Xia 2 X

36 A QUỲNH Xơ đăng 1 1966 thôn Rô Xia 3 X

37 A DUÂN (A DUÔN) Xơ đăng 1 1954 thôn Rô Xia 4 X

38 Y HÂNG(HANG) Xơ đăng 2 1942 thôn Rô Xia 2 X

39 Y NGHĨA Xơ đăng 2 1949 thôn Rô Xia 3 X

40 Y DONG Xơ đăng 2 1946 thôn Rô Xia 2 X

41 Y REO (RÊO) Xơ đăng 2 1955 Vi rơ ngheo 2 X

42 A ĐI Xơ đăng 1 1965 Vi rơ ngheo 3 X

43 Y ĐÊNG Xơ đăng 2 1947 Vi rơ ngheo 2 X

44 A BRING Xơ đăng 1 1936 Vi rơ ngheo 3 X

45 A DÂNG Xơ đăng 1 1997 Vi rơ ngheo 4 X



46 A DÊN Xơ đăng 1 1999 Vi rơ ngheo 4 X

47 Y NGĂM Xơ đăng 2 1999 Vi rơ ngheo 4 X

48 A CẦU Xơ đăng 1 1995 Vi rơ ngheo 3 X

49 A DIÊN Xơ đăng 1 1999 Vi rơ ngheo 3 X

50 A HOÀNG ẢNH Xơ đăng 1 1994 Vi rơ ngheo 3 X

51 A CHANH Xơ đăng 1 1986 Đăk Pờ Rồ 4 X

52 A ĐÀ Xơ đăng 1 1986 Đăk Pờ Rồ 5 X

53 Y CHIÊN Xơ đăng 2 1957 Đăk Pờ Rồ 1 X

54 A GÔM Xơ đăng 1 1992 Đăk Pờ Rồ 4 X

55 Y BRÉ Xơ đăng 2 1953 Đăk Pờ Rồ 1 X

56 A CHUYỀN Xơ đăng 1 1965 Đăk Pờ Rồ 6 X

57 A NĂNG Xơ đăng 1 1976 Đăk Pờ Rồ 5 X

58 A PENG Xơ đăng 1 1951 Đăk Pờ Rồ 2 X

59 Y ĐÁ Xơ đăng 2 1960 Đăk Pờ Rồ 2 X

60 A TUYN Xơ đăng 1 2000 Đăk Pờ Rồ 2 X

61 Y HUN Xơ đăng 1 1967 Đăk Pờ Rồ 4 X

VII XÃ MĂNG BÚK 468 1478 467 0 0 1

1 A BỀN Xơ đăng 1 1985 Măng Búk 5 X

2 A HIỀN Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 4 X

3 A NIỆP (A NIẤP) Xơ đăng 1 1936 Măng Búk 1 X

4 A NGÍK (A NGHIK) Xơ đăng 1 1961 Măng Búk 2 X

5 A THÔNG (A) Xơ đăng 1 1966 Măng Búk 2 X

6 A VÀNG (Y THUÂN) Xơ đăng 2 1967 Măng Búk 5 X

7 Y HAI Xơ đăng 2 1974 Măng Búk 4 X

8 A NÔNG (Y DIN) Xơ đăng 2 1982 Măng Búk 4 X

9 A SĨ Xơ đăng 1 1986 Măng Búk 4 X

10 A NIÊM Xơ đăng 1 1991 Măng Búk 4 X

11 A THƠI Xơ đăng 1 1995 Măng Búk 4 X

12 A TUN Xơ đăng 1 1972 Măng Búk 2 X

13 A YIK (A YÍC) Xơ đăng 1 1945 Măng Búk 3 X

14 A BRENG Xơ đăng 1 1986 Măng Búk 3 X

15 Y HUÔN Xơ đăng 2 1972 Măng Búk 1 X

16 ĐINH VĂN THANH Xơ đăng 1 1994 Măng Búk 3 X

17 Y CHUYÊN Xơ đăng 2 1973 Măng Búk 1 X

18 Y CHƯƠNG Xơ đăng 2 1966 Măng Búk 1 X

19 Y XOÁT Xơ đăng 2 1966 Măng Búk 3 X

20 A THỦY (C) Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 4 X

21 A THUẾ Xơ đăng 1 1997 Măng Búk 3 X

22 Y TUYẾT Xơ đăng 2 1994 Măng Búk 4 X

23 A ĐI Xơ đăng 1 1964 Măng Búk 2 X

24 A SƠN Xơ đăng 1 1973 Măng Búk 4 X

25 A HƯƠNG Xơ đăng 1 1977 Măng Búk 3 X

26 A INH Xơ đăng 1 1990 Măng Búk 5 X

27 A ĐANG Xơ đăng 1 1964 Măng Búk 4 X

28 A ĐU Xơ đăng 1 1972 Măng Búk 5 X

29 A BÌNH Xơ đăng 1 1990 Măng Búk 4 X

30 Y CƯỜNG (KÉO) Xơ đăng 2 1991 Măng Búk 3 X

31 A DOA (A) Xơ đăng 1 1966 Măng Búk 2 X

32 A TÊO Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 3 X

33 A THỞ (Y BÕ) Xơ đăng 2 1993 Măng Búk 3 X

34 A LỄ Xơ đăng 1 1950 Măng Búk 3 X

35 A BUÔN Xơ đăng 1 1949 Măng Búk 3 X

36 A VIÊN (A PHỚP) Xơ đăng 1 1959 Măng Búk 1 X

37 A TÂM Xơ đăng 1 1975 Măng Búk 4 X

38 Y CANG Xơ đăng 2 1941 Măng Búk 1 X

39
A CHUÔNG (A 

CHƯỜNG)
Xơ đăng 1 1982 Măng Búk

4 X

40 A VIỆT (A) Xơ đăng 1 1985 Măng Búk 4 X

41 Y TING Xơ đăng 2 1948 Măng Búk 1 X

42 A BAN (A) Xơ đăng 1 1996 Măng Búk 5 X

43 Y SẢI Xơ đăng 2 1975 Măng Búk 4 X

44 A LÂNG (A LANG) Xơ đăng 1 1999 Măng Búk 3 X

45 A RI NA Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 3 X

46 A GẦN Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 4 X

47 A HOÀNG Xơ đăng 1 2000 Măng Búk 3 X

48 A TIẾU Xơ đăng 1 1999 Măng Búk 3 X



49 A ĐLÁP Xơ đăng 1 2000 Măng Búk 3 X

50 Y ĐIÊNG Xơ đăng 2 1937 Măng Búk 1 X

51 A LÔNG Xơ đăng 1 2000 Măng Búk 3 X

52 Y TIÊN Xơ đăng 2 1966 Măng Búk 2 X

53 A TIÊN Xơ đăng 1 1959 Măng Búk 3 X

54 A DƠN Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 3 X

55 A CHÓC (Y ĐUÔN) Xơ đăng 2 1989 Măng Búk 3 X

56 A CHANH Xơ đăng 1 2000 Măng Búk 4 X

57 A NẤP Xơ đăng 1 1999 Măng Búk 4 X

58 A TEO Xơ đăng 1 1998 Măng Búk 4 X

59 Y NÚT Xơ đăng 2 1934 Măng Búk 4 X

60 Y XUÂN Xơ đăng 2 1956 Măng Búk 1 X

61 Y LOI Xơ đăng 2 1939 Măng Búk 1 X

62 Y TANG Xơ đăng 2 1957 Măng Búk 1 X

63 Y NGRÓC Xơ đăng 2 1942 Măng Búk 3 X

64 A RAY Xơ đăng 1 1969 Măng Búk 1 X

65 A MEN Xơ đăng 1 1967 Măng Búk 2 X

66 A SƯN Xơ đăng 1 1965 Măng Búk 3 X

67 A MINH (A SINH) Xơ đăng 1 1964 Măng Búk 2 X

68 Y PHIÊN Xơ Đăng 2 1968 Măng Búk 3 X

69 A NA Xơ đăng 1 1952 Vang Loa 4 X

70 Y NGÁC Xơ đăng 2 1952 Vang Loa 3 X

71 A KHÔNG Xơ đăng 1 2002 Vang Loa 1 X

72 Y LING (Y DƯƠNG) Xơ đăng 2 1990 Vang Loa 3 X

73 A MINH Xơ đăng 1 1993 Vang Loa 4 X

74 A VINH Xơ đăng 1 1994 Vang Loa 4 X

75 A GÊM (Y PRẾ) Xơ đăng 2 1957 Vang Loa 1 X

76 A THIÊN Xơ đăng 1 1954 Vang Loa 2 X

77 A VÊNH (A VENH) Xơ đăng 1 1962 Vang Loa 5 X

78 Y DIM ( Y VÂN) Xơ đăng 2 1973 Vang Loa 3 X

79 A VƠN Xơ đăng 1 1988 Vang Loa 4 X

80 A XƯƠNG Xơ đăng 1 1993 Vang Loa 2 X

81 ĐINH VĂN THUẬN Hre 1 1989 Vang Loa 3 X

82 A TẢU Xơ đăng 1 1999 Vang Loa 3 X

83 A LỆ Xơ đăng 1 1974 Vang Loa 5 X

84 A BRÂY Xơ đăng 1 1996 Vang Loa 3 X

85 A DÊN Xơ đăng 1 1962 Vang Loa 2 X

86 A DÂM (A DAM) Xơ đăng 1 1976 Vang Loa 4 X

87 A HAI Xơ đăng 1 1970 Vang Loa 6 X

88 A BAN Xơ đăng 1 1948 Vang Loa 2 X

89 Y MẾN Xơ đăng 2 2001 Vang Loa 3 X

90 A LA Xơ đăng 1 1998 Vang Loa 3 X

91 Y KIÊN Xơ đăng 2 1999 Vang Loa 4 X

92 A SỬ Xơ đăng 1 1999 Vang Loa 4 X

93 A THIM Xơ đăng 1 1992 Vang Loa 3 X

94 A ĐUÂN Xơ đăng 1 1997 Vang Loa 3 X

95 Y MỘT Xơ đăng 2 1996 Vang Loa 4 X

96 A LINH Xơ đăng 1 1994 Vang Loa 4 X

97 A MÊN Xơ đăng 1 1991 Vang Loa 4 X

98 A CHƯƠNG Xơ đăng 1 1995 Vang Loa 3 X

99 A KHÂNH Xơ đăng 1 1954 Vang Loa 1 X

100 A MÁC Xơ đăng 1 1992 Vang Loa 4 X

101 A KHÊN Xơ đăng 1 1949 Vang Loa 2 X

102 A VIẾT (A MAU) Xơ đăng 1 1954 Vang Loa 2 X

103 Y PHÁT Xơ đăng 2 1944 Vang Loa 2 X

104 A BÊN Xơ đăng 1 1988 Vang Loa 4 X

105 A ĐỊNH Xơ đăng 1 1995 Vang Loa 3 X

106 Y NUH Xơ Đăng 2 1958 Vang Loa 2 X

107 Y PHEO Xơ Đăng 2 1979 Đắk Pong 2 X

108 A THIẾU Xơ Đăng 1 1996 Đắk Pong 4 X

109 A VANG Xơ Đăng 1 1997 Đắk Pong 3 X

110 A NGHIỆN (B) Xơ Đăng 1 2000 Đắk Pong 4 X

111 A PHÉT Xơ Đăng 1 1996 Đắk Pong 3 X

112 A PHÀ Xơ Đăng 1 1990 Đắk Pong 4 X

113 Y XÓ Xơ Đăng 2 1944 Đắk Pong 1 X

114 A NGUỘN Xơ Đăng 1 1996 Đắk Pong 4 X



115 A THA Xơ Đăng 1 1995 Đắk Pong 2 X

116 A UNG Xơ Đăng 1 1989 Đắk Pong 4 X

117 Y DUYÊN (A LIẾT) Xơ Đăng 1 1998 Đắk Pong 1 X

118 A ƯƠN (B) Xơ Đăng 1 1990 Đắk Pong 3 X

119 A HOAN Xơ Đăng 1 1995 Đắk Pong 3 X

120 Y LONG Xơ Đăng 2 1989 Đắk Pong 2 X

121 A NGHIỆN (A) Xơ Đăng 1 1982 Đắk Pong 4 X

122 A THÀNH Xơ Đăng 1 1985 Đắk Pong 4 X

123 A SINH (A) Xơ Đăng 1 1958 Đắk Pong 2 X

124 Y LƯƠNG Xơ Đăng 2 1975 Đắk Pong 6 X

125 A CONG Xơ Đăng 1 1997 Đắk Pong 3 X

126 A KHƯƠN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Pong 4 X

127 A NGỌC Xơ Đăng 1 1980 Đắk Pong 2 X

128 A VƯƠNG Xơ Đăng 1 1986 Đắk Pong 2 X

129 Y LEN Xơ Đăng 2 1987 Đắk Pong 3 X

130 A ƯƠN (A) Xơ Đăng 1 1974 Đắk Pong 5 X

131 A LỆ Xơ Đăng 1 1971 Đắk Pong 5 X

132 Y TIÊN Xơ Đăng 2 1986 Đắk Pong 2 X

133 Y PHƯỚC Xơ Đăng 2 1975 Đắk Pong 2 X

134 A HUYÊN Xơ Đăng 1 1988 Đắk Pong 5 X

135 A ĐE Xơ Đăng 1 1988 Đắk Pong 3 X

136 A MRIAM Xơ Đăng 1 1951 Đắk Pong 4 X

137 A KRÊM Xơ Đăng 1 1927 Đắk Pong 2 X

138 Y SÔU Xơ Đăng 2 1993 Đắk Pong 1 X

139 Y THÂM (Y XIÊM) Xơ Đăng 2 1945 Đắk Pong 1 X

140 Y LÚC Xơ Đăng 2 1993 Đắk Pong 5 X

141 Y KHƠN Xơ Đăng 2 1979 Đắk Pong 2 X

142 A DIN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Pong 4 X

143 A ĐEN Xơ Đăng 1 1959 Đắk Pong 5 X

144 A HIÊN Xơ Đăng 1 1974 Đắk Pong 3 X

145 A BRÔNG Xơ Đăng 1 1995 Đắk Pong 3 X

146 Y BƠN Xơ Đăng 2 1960 Đắk Pong 5 X

147 A TIẾNG Xơ Đăng 1 1996 Đắk Niêng 3 X

148 A BIỆN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Niêng 2 X

149 Y BAN Xơ Đăng 2 1940 Đắk Niêng 1 X

150 Y THÁI Xơ Đăng 2 1959 Đắk Niêng 1 X

151 A DƠN Xơ Đăng 1 1991 Đắk Niêng 3 X

152 A HÊN Xơ Đăng 1 1995 Đắk Niêng 4 X

153 A TEO Xơ Đăng 1 1995 Đắk Niêng 4 X

154 A DO Xơ Đăng 1 1937 Đắk Niêng 3 X

155 A PHƯƠNG Xơ Đăng 1 1964 Đắk Niêng 4 X

156 Y DÙ Xơ Đăng 2 1984 Đắk Niêng 3 X

157 A TÀI Xơ Đăng 1 2001 Đắk Niêng 2 X

158 A ÂM Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 3 X

159 A NA Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 3 X

160 A SIẾN Xơ Đăng 1 1999 Đắk Niêng 3 X

161 A THIẾU Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

162 A PHIÊN Xơ Đăng 1 1990 Đắk Niêng 4 X

163 A TOÁN Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 4 X

164 A INH Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

165 Y GI (DI) Xơ Đăng 2 1938 Đắk Niêng 2 X

166 A HẾT Xơ Đăng 1 1979 Đắk Niêng 4 X

167 A KHEO Xơ Đăng 1 1960 Đắk Niêng 4 X

168 A DẼ (B) Xơ Đăng 1 2000 Đắk Niêng 3 X

169 A SẢN Xơ Đăng 1 1995 Đắk Niêng 4 X

170 A HÈM Xơ Đăng 1 1996 Đắk Niêng 2 X

171 A SƠN (B) Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 4 X

172 A ĐẺH Xơ Đăng 1 1957 Đắk Niêng 2 X

173 A ĐÊM Xơ Đăng 1 1938 Đắk Niêng 1 X

174 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1997 Đắk Niêng 3 X

175 Y QUA Xơ Đăng 2 1945 Đắk Niêng 1 X

176 Y BRÉ Xơ Đăng 2 1940 Đắk Niêng 1 X

177 A ĐIỆP Xơ Đăng 1 1990 Đắk Niêng 5 X

178 A SẢO Xơ Đăng 1 1996 Đắk Niêng 4 X

179 A ÚC Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 3 X

180 A ĐÂM Xơ Đăng 1 1996 Đắk Niêng 4 X



181 A PHẾT Xơ Đăng 1 1997 Đắk Niêng 4 X

182 A MIÊN (Y PHIN) Xơ Đăng 2 1959 Đắk Niêng 1 X

183 A TỜ Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 3 X

184 A LAI Xơ Đăng 1 1990 Đắk Niêng 3 X

185 A SÂM Xơ Đăng 1 1988 Đắk Niêng 4 X

186 A KÊU Xơ Đăng 1 1986 Đắk Niêng 4 X

187 A KHÁNH Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 3 X

188 A THẤNG Xơ Đăng 1 1998 Đắk Niêng 4 X

189 A VƯƠN Xơ Đăng 1 1985 Đắk Niêng 4 X

190 Y MIN Xơ Đăng 2 1988 Đắk Niêng 3 X

191 A LÍNH (B) Xơ Đăng 1 1999 Đắk Niêng 3 X

192 A HIẾU Xơ Đăng 1 1991 Đắk Niêng 4 X

193 A LÍNH (A) Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

194 Y TRƠN Xơ Đăng 2 1954 Đắk Niêng 3 X

195 A KLUNG Xơ Đăng 1 1987 Đắk Niêng 2 X

196 A TY Xơ Đăng 1 1993 Đắk Niêng 4 X

197 Y SIẾN Xơ Đăng 2 1982 Đắk Niêng 3 X

198 A TÁM Xơ Đăng 1 1990 Đắk Niêng 3 X

199 Y THIÊNG Xơ Đăng 2 1961 Đắk Niêng 1 X

200 A DŨNG Xơ Đăng 1 1990 Đắk Niêng 4 X

201 A LỘC Xơ Đăng 1 1989 Đắk Niêng 5 X

202 A TỪNG Xơ Đăng 1 1994 Đắk Niêng 3 X

203 A CHƯƠNG Xơ Đăng 1 1999 Đắk Niêng 3 X

204 Y MẾN (A LÊ) Xơ đăng 1 2000 Đắk Niêng 1 X

205 Y NGUM Xơ Đăng 2 2000 Đắk Niêng 2 X

206 A LÊ Xơ Đăng 1 1987 Đắk Niêng 1 X

207 A HIỆP Xơ Đăng 1 2000 Đắk Niêng 4 X

208 A KỲ Xơ Đăng 1 1964 Đắk Niêng 3 X

209 A NGUYÊN (Y DUA) Xơ Đăng 2 1959 Đắk Niêng 2 X

210 A HUN Xơ Đăng 1 1975 Đắk Y Pai 5 X

211 A LUN Xơ Đăng 1 1970 Đắk Y Pai 3 X

212 A NÔI (B) (Y RIA) Xơ Đăng 2 1979 Đắk Y Pai 2 X

213 A TING (A DƠN) Xơ Đăng 1 1953 Đắk Y Pai 3 X

214 Y HÔI (Y HỘI) Xơ Đăng 2 1990 Đắk Y Pai 4 X

215 A NÔNG Xơ Đăng 1 1923 Đắk Y Pai 2 X

216 Y THUN (Y QUYỀN) Xơ Đăng 2 1974 Đắk Y Pai 1 X

217 Y KHƯƠN (Y KHƯƠNG) Xơ Đăng 1 1974 Đắk Y Pai 4 X

218 A LÔI (A LỢI) Xơ Đăng 1 1965 Đắk Y Pai 4 X

219 A VIÊN (B) (Y THUYÊN) Xơ Đăng 2 1991 Đắk Y Pai 3 X

220 Y CHINH Xơ Đăng 2 1989 Đắk Y Pai 3 X

221 Y XIK Xơ Đăng 2 1947 Đắk Y Pai 1 X

222 Y NỦI Xơ Đăng 2 1937 Đắk Y Pai 1 X

223 Y LIÊN Xơ Đăng 2 1992 Đắk Y Pai 3 X

224 A SƠI Xơ Đăng 1 1997 Đắk Y Pai 3 X

225 A BAN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Y Pai 4 X

226 A LAN Xơ Đăng 1 1995 Đắk Y Pai 4 X

227 A TOÀN Xơ Đăng 1 2001 Đắk Y Pai 3 X

228 A NÊI Xơ Đăng 1 1970 Đắk Y Pai 4 X

229 A MIÊN Xơ Đăng 1 1979 Đắk Y Pai 5 X

230 A ĐRA Xơ Đăng 1 1995 Đắk Y Pai 3 X

231 Y TRẺ Xơ Đăng 2 1994 Đắk Y Pai 4 X

232 A THUA Xơ Đăng 1 1993 Đắk Y Pai 5 X

233
A KLUÂNG (A 

KLUANG)
Xơ Đăng 1 1955 Đắk Y Pai

5 X

234 A THIÊM Xơ Đăng 1 1995 Đắk Y Pai 4 X

235 A MAI Xơ Đăng 1 1982 Đắk Y Pai 4 X

236 A THIẾU Xơ Đăng 1 1999 Đắk Y Pai 3 X

237 A HUỲNH Xơ Đăng 1 1997 Đắk Y Pai 3 X

238 A LY Xơ Đăng 1 1958 Đắk Y Pai 3 X

239 A ĐÁ Xơ Đăng 1 2000 Tu Nông 3 X

240 A LỆT Xơ Đăng 1 1966 Tu Nông 2 X

241 A DƯƠNG Xơ Đăng 1 1968 Tu Nông 3 X

242 A MIÊNG Xơ Đăng 1 1998 Tu Nông 3 X

243 A DUYÊN Xơ Đăng 1 1960 Tu Nông 3 X

244 A DẤU Xơ Đăng 1 1993 Tu Nông 4 X

245 A TEO (A) Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X



246 A BIANG Xơ Đăng 1 1961 Tu Nông 2 X

247 Y LINH Xơ Đăng 2 1935 Tu Nông 1 X

248 Y TINH Xơ Đăng 2 1941 Tu Nông 2 X

249 A PÍK Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 3 X

250 A CHUÂN Xơ Đăng 1 2000 Tu Nông 4 X

251 A MEO Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X

252 Y THAY Xơ Đăng 2 1941 Tu Nông 1 X

253 Y RAY Xơ Đăng 2 1936 Tu Nông 1 X

254 A MANH Xơ Đăng 1 1999 Tu Nông 3 X

255 A THẦY Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 4 X

256 Y EK Xơ Đăng 2 1939 Tu Nông 1 X

257 A VINH (A) Xơ Đăng 1 1993 Tu Nông 4 X

258 Y TRƠN Xơ Đăng 2 1972 Tu Nông 1 X

259 A VANG Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X

260 Y THIÊNG Xơ Đăng 2 1995 Tu Nông 3 X

261 Y JƯ Xơ Đăng 2 1940 Tu Nông 2 X

262 A GHIN Xơ Đăng 1 1965 Tu Nông 2 X

263 A KLUNG Xơ Đăng 1 1983 Tu Nông 5 X

264 A ĐANG (A) Xơ Đăng 1 1925 Tu Nông 2 X

265 Y NEH Xơ Đăng 2 1954 Tu Nông 1 X

266 Y ĐEO Xơ Đăng 2 1955 Tu Nông 1 X

267 A XUYÊN (A) Xơ Đăng 1 1968 Tu Nông 4 X

268 Y HON Xơ Đăng 2 1934 Tu Nông 1 X

269 A VENG Xơ Đăng 1 1985 Tu Nông 4 X

270 A HUYỀN Xơ Đăng 1 1997 Tu Nông 4 X

271 A THIÊNG Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 4 X

272 A TEO (B) Xơ Đăng 1 2000 Tu Nông 3 X

273 A VING Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 4 X

274 A HOẠT Xơ Đăng 1 1994 Tu Nông 4 X

275 A TING Xơ Đăng 1 2000 Tu Nông 3 X

276 Y NÂM Xơ Đăng 2 1921 Tu Nông 1 X

277 Y DU Xơ Đăng 2 1975 Tu Nông 3 X

278 Y RING Xơ Đăng 2 1955 Tu Nông 1 X

279 A VẤN Xơ Đăng 1 1999 Tu Nông 3 X

280 Y SÊN Xơ Đăng 2 1965 Tu Nông 3 X

281 A VAI Xơ Đăng 1 1945 Tu Nông 2 X

282 A THÔN (A THÂN) Xơ Đăng 1 1966 Tu Nông 5 X

283 A QUỲNH Xơ Đăng 1 1997 Tu Nông 3 X

284 A DẾT Xơ Đăng 1 1990 Tu Nông 4 X

285 A HÌNH (B) Xơ Đăng 1 1993 Tu Nông 4 X

286 A TONG Xơ Đăng 1 1959 Tu Nông 2 X

287 A THINH Xơ Đăng 1 1996 Tu Nông 3 X

288 A BEN Xơ Đăng 1 1983 Kô Chắk 4 X

289 A BUI Xơ Đăng 1 1958 Kô Chắk 2 X

290 Y LIỄU (Y LIÊM) Xơ Đăng 2 1982 Kô Chắk 4 X

291 A TIỂU Xơ Đăng 1 1998 Kô Chắk 3 X

292 A TUYẾT Xơ Đăng 1 1998 Kô Chắk 3 X

293 Y VIÊN Xơ Đăng 2 1955 Kô Chắk 3 X

294 Y DÔN Xơ Đăng 2 1966 Kô Chắk 2 X

295 A VAI Xơ Đăng 1 1940 Kô Chắk 2 X

296 Y ĐÙM Xơ Đăng 2 1961 Kô Chắk 3 X

297 A THỤ Xơ Đăng 1 1993 Kô Chắk 4 X

298 A NIÊN Xơ Đăng 1 1974 Kô Chắk 7 X

299 Y SÂNH Xơ Đăng 2 1975 Kô Chắk 3 X

300 A THÁI Xơ Đăng 1 1994 Kô Chắk 4 X

301 A HAI Xơ Đăng 1 1996 Kô Chắk 2 X

302 A DŨNG Xơ Đăng 1 1996 Kô Chắk 3 X

303 Y LIỄU (B) Xơ Đăng 2 2000 Kô Chắk 3 X

304 Y ĐAO Xơ Đăng 2 2003 Kô Chắk 3 X

305 A HOÀN Xơ Đăng 1 1949 Kô Chắk 1 X

306 A KÍCH Xơ Đăng 1 1996 Kô Chắk 3 X

307 A LÔM Xơ Đăng 1 1989 Kô Chắk 4 X

308 A GIANG Xơ Đăng 1 1979 Kô Chắk 4 X

309 A HIÊN Xơ Đăng 1 1967 Kô Chắk 3 X

310 A BÊN Xơ Đăng 1 1961 Kô Chắk 3 X

311 Y MÂY Xơ Đăng 2 1980 Kô Chắk 4 X



312 A ĐÀNG Xơ Đăng 1 1960 Kô Chắk 5 X

313 A ĐAO Xơ Đăng 1 1995 Kô Chắk 4 X

314 A TÔNG (A JÔNG) Xơ Đăng 1 1961 Kô Chắk 2 X

315 A ĐIA Xơ Đăng 1 1960 Kô Chắk 2 X

316 Y VIÊNG Xơ Đăng 2 1940 Kô Chắk 1 X

317 Y XINH Xơ Đăng 2 1976 Kô Chắk 3 X

318 A TREO (A THEO) Ba Na 1 1986 Kô Chắk 5 X

319 A SỰ Xơ Đăng 1 1977 Kô Chắk 6 X

320 A NA Xơ Đăng 1 1995 Kô Chắk 4 X

321 A THOẠI Xơ Đăng 1 1997 Kô Chắk 4 X

322 A MIM Xơ Đăng 1 1994 Kô Chắk 4 X

323 Y PHÁT Xơ Đăng 2 1959 Kô Chắk 2 X

324 A VƯ Xơ Đăng 1 1990 Kô Chắk 4 X

325 Y RÍK Xơ Đăng 2 1936 Kô Chắk 2 X

326 Y ROA Xơ Đăng 2 1967 Kô Chắk 3 X

327 A THÔNG Xơ Đăng 1 2000 Kô Chắk 3 X

328 Y HƠN Xơ Đăng 2 1983 Kô Chắk 4 X

329 Y BIAN Xơ Đăng 2 1978 Kô Chắk 4 X

330 Y KHEN Xơ Đăng 2 1965 Kô Chắk 2 X

331 Y XÍC Xơ Đăng 2 1945 Kô Chắk 1 X

332 A ĐỨC Xơ Đăng 1 1961 Kô Chắk 5 X

333 A HÀ Xơ Đăng 1 2000 Kô Chắk 3 X

334 Y HANH Xơ Đăng 2 1955 Đắk Chun 2 X

335 Y XONG Xơ Đăng 2 1944 Đắk Chun 1 X

336 A NGUYỄN Xơ Đăng 1 1947 Đắk Chun 2 X

337 Y PHƯƠNG Xơ Đăng 2 1964 Đắk Chun 2 X

338 A NEO Xơ Đăng 1 1971 Đắk Chun 3 X

339 Y VÁI Xơ Đăng 2 1946 Đắk Chun 1 X

340 A THƯ Xơ Đăng 1 1980 Đắk Chun 5 X

341 A CHÀO Xơ Đăng 1 1973 Đắk Chun 5 X

342 A SƠN (Y SÊN) Xơ đăng 2 1973 Đắk Chun 4 X

343 A HEN Xơ Đăng 1 1991 Đắk Chun 3 X

344 A LIS (A LÍS) Xơ Đăng 1 1963 Đắk Chun 7 X

345 A ĐAI Xơ Đăng 1 1975 Đắk Chun 7 X

346 A CHĂN Xơ Đăng 1 1966 Đắk Chun 5 X

347 A CHINH Xơ Đăng 1 1979 Đắk Chun 6 X

348 A DINH Xơ Đăng 1 1980 Đắk Chun 4 X

349 Y DEO Xơ Đăng 2 1948 Đắk Chun 2 X

350 A TINH (A) Xơ Đăng 1 1957 Đắk Chun 4 X

351 Y PHIÊN Xơ Đăng 2 1968 Đắk Chun 3 X

352 Y NƠN Xơ Đăng 2 1941 Đắk Chun 1 X

353 A THIẾU Xơ Đăng 1 1992 Đắk Chun 4 X

354 Y BA Xơ Đăng 2 1956 Đắk Chun 1 X

355 A PHIN Xơ Đăng 1 1986 Đắk Chun 5 X

356 A SẢI (Y LING) Xơ đăng 2 1995 Đắk Chun 3 X

357 Y KMÁU (KMẠO) Xơ Đăng 2 1936 Đắk Chun 1 X

358 Y THIA Xơ Đăng 2 1951 Đắk Chun 1 X

359 Y NA Xơ Đăng 2 1936 Đắk Chun 4 X

360 NGUYỄN THỊ THÔNG Xơ Đăng 2 1988 Đắk Chun 4 X

361 A DONG Xơ Đăng 1 1968 Đắk Chun 7 X

362 A NIM (A NIN) Xơ Đăng 1 1999 Đắk Chun 3 X

363 Y HẠNH Xơ Đăng 2 1981 Đắk Chun 6 X

364 A CHÔNG Xơ Đăng 1 1979 Đắk Chun 3 X

365 A INH Xơ Đăng 1 1992 Đắk Chun 4 X

366 A NHANH Xơ Đăng 1 1964 Đắk Chun 8 X

367 A LONG Xơ Đăng 1 1956 Đắk Chun 4 X

368 A HIU Xơ Đăng 1 1998 Đắk Chun 4 X

369 A CHUNG Xơ Đăng 1 2000 Đắk Chun 3 X

370 A MÔN Xơ Đăng 1 1954 Đắk Chun 3 X

371 Y KHUYÊN (A SIÊN) Xơ đăng 1 2003 Đắk Chun 5 X

372 A TUYỀN Xơ Đăng 1 2000 Đắk Chun 2 X

373 A CHÂU Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 4 X

374 A NÚT (Y DOAN) Xơ đăng 2 1948 Đắk Chun 4 X

375 A DƠI Xơ Đăng 1 1946 Đắk Chun 2 X

376 Y NỔ Xơ Đăng 2 1951 Đắk Chun 3 X

377 A KÊN Xơ Đăng 1 1960 Đắk Chun 5 X



378 A CHẼ (Y HIÊN) Xơ đăng 2 1978 Đắk Chun 2 X

379 A ĐƠN (A ĐÔN) Xơ Đăng 1 1957 Đắk Chun 4 X

380 Y BỌC Xơ Đăng 2 1954 Đắk Chun 2 X

381 A LI Xơ Đăng 1 1992 Đắk Chun 4 X

382 Y THI Xơ Đăng 2 1960 Đắk Chun 2 X

383 Y XIM Xơ Đăng 2 1938 Đắk Chun 3 X

384 A THA Xơ Đăng 1 1978 Đắk Chun 3 X

385 Y THÊN Xơ Đăng 2 1967 Đắk Chun 1 X

386 A TIÊN (B) Xơ Đăng 1 1995 Đắk Chun 4 X

387 Y THÂU Xơ Đăng 2 1981 Đắk Chun 4 X

388 A KHÔN Xơ Đăng 1 1967 Đắk Chun 4 X

389 HỒ VĂN TÂY Xơ Đăng 1 1982 Đắk Chun 5 X

390 A CẦN Xơ Đăng 1 1994 Đắk Chun 3 X

391 A TẬP Xơ Đăng 1 1948 Đắk Chun 3 X

392 A BÔNG (A) Xơ Đăng 1 1973 Đắk Chun 6 X

393 A THƯƠNG Xơ Đăng 1 1964 Đắk Chun 3 X

394 A MINH Xơ Đăng 1 1984 Đắk Chun 6 X

395 A THIÊN Xơ Đăng 1 1961 Đắk Lanh 2 X

396 Y DU Xơ Đăng 2 1937 Đắk Lanh 3 X

397 Y BÔNG Xơ Đăng 2 1992 Đắk Lanh 3 X

398 A BÌNH Xơ Đăng 1 1963 Đắk Lanh 4 X

399 Y HAI Xơ Đăng 1 1949 Đắk Lanh 4 X

400 A HIỀN Xơ Đăng 1 1976 Đắk Lanh 4 X

401 Y LẺ Xơ Đăng 2 1961 Đắk Lanh 2 X

402 A BIÊN Xơ Đăng 1 1970 Đắk Lanh 6 X

403 A MÔ Xơ Đăng 1 1991 Đắk Lanh 4 X

404 A CHÔN (CHƠN) Xơ Đăng 1 1950 Đắk Lanh 1 X

405
HỒ VĂN ĐÀNG (Y 

BÔR)
Xơ đăng 2 1949 Đắk Lanh

2 X

406 A ĐA Xơ Đăng 1 1993 Đắk Lanh 4 X

407 A NHỐK Xơ Đăng 1 1984 Đắk Lanh 4 X

408 A ĐEM Xơ Đăng 1 1959 Đắk Lanh 3 X

409 A XÊN Xơ Đăng 1 1972 Đắk Lanh 3 X

410 A GHÊN Xơ Đăng 1 1962 Đắk Lanh 4 X

411 A THẬT (Y PHIÊN) Xơ đăng 2 1974 Đắk Lanh 2 X

412 A MÊN (Y NGUYÊN) Xơ đăng 2 1979 Đắk Lanh 4 X

413 Y YÊN Xơ Đăng 2 1966 Đắk Lanh 2 X

414 A MÈO Xơ Đăng 1 1995 Đắk Lanh 4 X

415 Y PHÊN Xơ Đăng 2 1971 Đắk Lanh 2 X

416 A ĐÔNG Xơ Đăng 1 1959 Đắk Lanh 4 X

417 A LUN Xơ Đăng 1 1996 Đắk Lanh 3 X

418 A HIỆU Xơ Đăng 1 2000 Đắk Lanh 4 X

419 A KHEN Xơ Đăng 1 1955 Đắk Lanh 2 X

420 Y RÁ (Y RẮ) Xơ Đăng 2 1943 Đắk Lanh 4 X

421 A NÍC Xơ Đăng 1 1995 Đắk Lanh 4 X

422 A LÔ CÂM Xơ Đăng 1 1974 Đắk Lanh 4 X

423 A BẾN Xơ Đăng 1 1962 Đắk Lanh 4 X

424 A ỚT Xơ Đăng 1 1948 Đắk Lanh 3 X

425 A ĐÔI (A ĐỒI) Xơ Đăng 1 1971 Đắk Lanh 3 X

426 Y THẤP Xơ Đăng 2 1985 Đắk Lanh 2 X

427 A HUÂN Xơ Đăng 1 1996 Đắk Lanh 5 X

428 A CÔNG Xơ Đăng 1 1997 Đắk Lanh 4 X

429 A PHUI Xơ Đăng 1 2005 Đắk Lanh 3 X

430 A SINH Xơ Đăng 1 1972 Đắk Lanh 4 X

431 Y NENG Xơ Đăng 2 1943 Đắk Lanh 2 X

432 A THẤU Xơ Đăng 1 2000 Đắk Lanh 3 X

433 Y NGỌC Xơ Đăng 2 1995 Đắk Lanh 5 X

434 Y KCHỐT Xơ Đăng 2 1928 Đắk Lanh 1 X

435 A XÍU Xơ Đăng 1 1987 Đắk Lanh 5 X

436 A XÂY Xơ Đăng 1 1957 Đắk Dắt 3 X

437 Y CHÔN Xơ Đăng 2 1968 Đắk Dắt 1 X

438 Y NỐT Xơ Đăng 2 1947 Đắk Dắt 1 X

439 A CHÔNG (Y THÊM) Xơ đăng 2 1975 Đắk Dắt 3 X

440 A VUN (Y THÔN) Xơ Đăng 2 1969 Đắk Dắt 4 X

441 Y NÍK (Y NÍT) Xơ Đăng 2 1972 Đắk Dắt 2 X

442 A ĐỨC Xơ Đăng 1 1978 Đắk Dắt 5 X



443 A HUÂN Xơ Đăng 1 1976 Đắk Dắt 5 X

444 A HLÍP Xơ Đăng 1 1988 Đắk Dắt 1 X

445 Y DANG Xơ Đăng 2 1937 Đắk Dắt 4 X

446 Y KMÁU Xơ Đăng 2 1941 Đắk Dắt 2 X

447 A XÝ Xơ Đăng 1 1945 Đắk Dắt 3 X

448 A ĐÔNG Xơ Đăng 1 1946 Đắk Dắt 3 X

449 Y THUÂN Xơ Đăng 2 1965 Đắk Dắt 3 X

450 A KHIÊN Xơ Đăng 1 1960 Đắk Dắt 6 X

451 Y HÊN Xơ Đăng 2 1959 Đắk Dắt 2 X

452 A VE Xơ Đăng 1 1989 Đắk Dắt 3 X

453 Y HRỐT Xơ Đăng 2 1986 Đắk Dắt 3 X

454 A THƯ (Y HAI) Xơ đăng 2 1958 Đắk Dắt 1 X

455 A KHÔN Xơ Đăng 1 1992 Đắk Dắt 4 X

456 A NINH Xơ Đăng 1 1990 Đắk Dắt 4 X

457 Y PHÊN Xơ Đăng 2 1966 Đắk Dắt 2 X

458 A TÂM Xơ Đăng 1 1992 Đắk Dắt 3 X

459 Y HRUM (HRƯM) Xơ Đăng 2 1949 Đắk Dắt 3 X

460 ĐINH NGỌC SIÊN Xơ Đăng 1 1997 Đắk Dắt 4 X

461 Y NHÊN Xơ Đăng 2 2001 Đắk Dắt 3 X

462 Y HANH Xơ Đăng 2 1964 Đắk Dắt 4 X

463 Y DÂM Xơ Đăng 2 1933 Đắk Dắt 1 X

464 A RONG Xơ Đăng 1 1993 Đắk Dắt 4 X

465
A THÊN (B) (Y 

NGUYÊN)
Xơ đăng 2 1984 Đắk Dắt

4 X

466 A VÉC (VÉK) Xơ Đăng 1 1991 Đắk Dắt 4 X

467 A KHĂN Xơ Đăng 1 1970 Đắk Dắt 3 X

468 A VƠN Xơ Đăng 1 1964 Đắk Dắt 3 X

VIII XÃ ĐĂK RING 209 722 188 0 0 21

1 A NIÊM Ca Dong 1 01/01/1961 Đăk Chờ 1 X

2 A LUN Ca Dong 1 04/11/1985 Đăk Chờ 5 X

3 Y MÓC Ca Dong 2 06/12/1999 Đăk Chờ 1 X

4 Y GONG Ca Dong 2 1961 Đăk Chờ 3 X

5 A NHẬT Ca Dong 1 13/6/1999 Đăk Chờ 3 X

6 A GRIÊU Ca Dong 1 15/06/1956 Đăk Chờ 4 X

7 A MIANG Ca Dong 1 28/7/1981 Đăk Chờ 6 X

8 Y ĐAI Ca Dong 2 03/12/1946 Đăk Chờ 1 X

9 A HIỀN Ca Dong 1 02/01/1981 Đăk Chờ 5 X

10 Y NÂY Ca Dong 2 1957 Đăk Chờ 1 X

11 A TIẾN Ca Dong 1 17/01/1998 Đăk Chờ 3 X

12 Y BÔN Ca Dong 2 03/08/1975 Đăk Chờ 4 X

13 A DIÊN Ca Dong 1 14/4/1996 Đăk Chờ 4 X

14 A TÔN Ca Dong 1 25/3/1988 Đăk Chờ 5 X

15 A BIÊN Ca Dong 1 24/9/1981 Đăk Chờ 6 X

16 A DOÁT Ca Dong 1 1958 Đăk Chờ 2 X

17 A NI Ca Dong 1 15/10/1981 Đăk Chờ 4 X

18 Y ĐINH Ca Dong 2 10/71960 Đăk Chờ 2 X

19 Y TRÚC Ca Dong 2 28/9/1983 Đăk Chờ 3 X

20 A MƯỜI Ca Dong 1 14/5/1992 Đăk Chờ 5 X

21 Y GÕ Ca Dong 2 1975 Đăk Chờ 6 X

22 A TAN Ca Dong 1 15/8/1991 Đăk Chờ 4 X

23 A NHỰA Ca Dong 1 17/10/1998 Đăk Chờ 3 X

24 ĐINH NGỌC LÂN Ca Dong 1 12/08/1988 Đăk Chờ 4 X

25 A TRÒN Ca Dong 1 26/6/1951 Đăk Chờ 2 X

26 A NGOAN Ca Dong 1 1947 Đăk Chờ 2 X

27 A LỐP Ca Dong 1 06/06/1992 Đăk Chờ 4 X

28 A NHẤT Ca Dong 1 1950 Đăk Chờ 1 X

29 A THOANG Ca Dong 1 04/10/1984 Đăk Chờ 4 X

30 A SẢY Ca Dong 1 19/5/1980 Đăk Chờ 4 X

31 Y PHƯỢNG Ca Dong 2 1976 Đăk Chờ 3 X

32 A TÂM Ca Dong 1 28/8/2000 Đăk Chờ 3 X

33 A NAM Ca Dong 1 06/01/1996 Đăk Chờ 2 X

34 Y KRẾP Ca Dong 2 1961 Đăk Chờ 3 X

35 Y ĐIÊN Ca Dong 2 2001 Ngọc Ring 2 X

36 A NUÔI Ca Dong 1 1953 Ngọc Ring 3 X

37 Y BĂN Ca Dong 1 1951 Ngọc Ring 1 X



38 Y THENG Ca Dong 2 1952 Ngọc Ring 1 X

39 Y NAI Ca Dong 2 08/09/1993 Ngọc Ring 2 X

40 Y THAM Ca Dong 2 07/10/1987 Ngọc Ring 4 X

41 A CHUẨN Ca Dong 1 02/04/1963 Ngọc Ring 8 X

42 A THUNG Ca Dong 1 05/12/1988 Ngọc Ring 4 X

43 A XINH Ca Dong 1 08/01/1987 Ngọc Ring 4 X

44 A HẢI Ca Dong 1 23/6/1981 Ngọc Ring 7 X

45 A RIÊNG Ca Dong 1 04/01/1947 Ngọc Ring 1 X

46 A ĐA Ca Dong 1 22/5/1995 Ngọc Ring 3 X

47 A NAI Ca Dong 1 20/12/1976 Ngọc Ring 5 X

48 Y RÁ Ca Dong 2 1943 Ngọc Ring 1 X

49 Y LUỐI Ca Dong 2 2001 Ngọc Ring 2 X

50 Y PHIÊN Ca Dong 2 09/03/1978 Ngọc Ring 6 X

51 A BÙNG Ca Dong 1 1958 Ngọc Ring 5 X

52 A CHÊN Ca Dong 1 1967 Ngọc Ring 4 X

53 Y VINH Ca Dong 2 07/05/1950 Ngọc Ring 1 X

54 A DE Ca Dong 1 1989 Ngọc Ring 4 X

55 Y LANH Ca Dong 2 1957 Ngọc Ring 1 X

56 A CHÔN Ca Dong 1 19/7/1974 Ngọc Ring 6 X

57 A MIÊN Ca Dong 1 1961 Ngọc Ring 5 X

58 A ĐÔNG Ca Dong 1 09/12/1971 Ngọc Ring 2 X

59 A HUYÊN Ca Dong 1 01/06/1986 Ngọc Ring 4 X

60 A BÀNG Ca Dong 1 1984 Ngọc Ring 5 X

61 A DÊN Ca Dong 1 1984 Ngọc Ring 4 X

62 Y THÊN Ca Dong 1 1979 Ngọc Ring 6 X

63 A THĂNG Ca Dong 1 03/01/1998 Ngọc Ring 3 X

64 A NẢY Ca Dong 1 1993 Ngọc Ring 3 X

65 Y CHIN (A BLÍA) Ca Dong 2 19/6/1979 Ngọc Ring 3 X

66 Y THÁI Ca Dong 1 1943 Ngọc Ring 2 X

67 A DIÊN Ca Dong 1 07/10/1964 Ngọc Ring 4 X

68 A LÒNG Ca Dong 1 02/01/1968 Ngọc Ring 7 X

69 Y LÍA Ca Dong 2 2001 Vác Y Nhông 2 X

70 Y ĐÊNG Ca Dong 2 1984 Vác Y Nhông 5 X

71 A TIẾN Ca Dong 1 17/6/2000 Vác Y Nhông 2 X

72 A PHƯƠNG Ca Dong 1 1999 Vác Y Nhông 2 X

73 ĐINH VĂN ĐỨC Ca Dong 1 08/06/2001 Vác Y Nhông 3 X

74 ĐINH VĂN SÓI Ca Dong 1 07/01/2000 Vác Y Nhông 3 X

75 ĐINH XUÂN XIÊNG Ca Dong 1 16/07/2002 Vác Y Nhông 3 X

76 A THUNG Ca Dong 1 24/10/2000 Vác Y Nhông 3 X

77 A NUN Ca Dong 1 1989 Vác Y Nhông 3 X

78 A THÁI Ca Dong 1 16/3/1998 Vác Y Nhông 4 X

79 Y LẤP (A ĐÍ) Ca Dong 2 1973 Vác Y Nhông 4 X

80 A ĐỀ Ca Dong 1 26/5/1999 Vác Y Nhông 4 X

81 Y HOÁI Ca Dong 2 1992 Vác Y Nhông 3 X

82 A THẢO Ca Dong 1 1987 Vác Y Nhông 3 X

83 A THEO Ca Dong 1 1960 Vác Y Nhông 1 X

84 A CHÈ Ca Dong 1 1998 Vác Y Nhông 3 X

85 A LÊN Ca Dong 1 1973 Vác Y Nhông 7 X

86 A NGỌC (A NGHĨA) Ca Dong 1 25/9/2004 Vác Y Nhông 1 X

87 A CHANG Ca Dong 1 20/9/1974 Vác Y Nhông 3 X

88 A DU Ca Dong 1 1963 Vác Y Nhông 2 X

89 Y LAI (A XANG) Ca Dong 2 17/4/1992 Vác Y Nhông 4 X

90 Y NIÊM Ca Dong 2 1980 Vác Y Nhông 6 X

91 A THINH Ca Dong 1 1992 Vác Y Nhông 3 X

92 A NOI Ca Dong 1 17/5/1961 Vác Y Nhông 4 X

93 A DÚ Ca Dong 1 1974 Vác Y Nhông 4 X

94 A CHANG Ca Dong 1 25/6/1999 Vác Y Nhông 3 X

95 A DẺ Ca Dong 1 17/8/1983 Vác Y Nhông 4 X

96 A CHO Ca Dong 1 09/06/1993 Vác Y Nhông 3 X

97 Y THU Ca Dong 2 02/12/1958 Vác Y Nhông 2 X

98 A LÂNG Ca Dong 1 12/02/1997 Vác Y Nhông 3 X

99 A NGUA Ca Dong 1 1972 Vác Y Nhông 4 X

100 A BỐN Ca Dong 1 1979 Vác Y Nhông 4 X

101 Y DỤC Ca Dong 2 1960 Vác Y Nhông 1 X

102 A THÊM Ca Dong 1 09/03/1993 Vác Y Nhông 4 X

103 THAO DÓ Ca Dong 1 02/10/1995 Vác Y Nhông 3 X



104 A CHÍN Ca Dong 1 16/6/1998 Vác Y Nhông 3 X

105 A THẤY Ca Dong 1 22/3/1999 Vác Y Nhông 3 X

106 A HRÁ Ca Dong 1 1959 Đăk Da 3 X

107 A VING Ca Dong 1 29/6/1975 Đăk Da 6 X

108 A NÚT Ca Dong 1 15/4/1974 Đăk Da 7 X

109 A DÂNG Ca Dong 1 21/1/1966 Đăk Da 2 X

110 Y TUÂN (A BIỆT) Ca Dong 2 15/1/1985 Đăk Da 4 X

111 A TIÊN Ca Dong 1 30/12/1998 Đăk Da 3 X

112 A NGA Ca Dong 1 03/12/1992 Đăk Da 3 X

113 Y NIÊM Ca Dong 2 03/01/1946 Đăk Da 1 X

114 A HỐC Ca Dong 1 01/01/1989 Đăk Da 5 X

115 A ỐT Ca Dong 1 04/12/1978 Đăk Da 3 X

116 A BUỒN Ca Dong 1 23/4/1977 Đăk Da 3 X

117 A BRIA Ca Dong 1 19/10/1939 Đăk Da 2 X

118 ĐINH VĂN GRRĂNG Ca Dong 1 30/3/1983 Đăk Da 8 X

119 A PHÂN Ca Dong 1 02/01/1995 Đăk Da 3 X

120 A NGỠI Ca Dong 1 1981 Đăk Da 5 X

121 A MRÉC Ca Dong 1 25/3/1964 Đăk Da 2 X

122 Y DEO Ca Dong 2 27/2/1977 Đăk Da 6 X

123 A BỀN Ca Dong 1 04/12/1954 Đăk Da 3 X

124 NGA HỌC Ca Dong 1 04/03/1965 Đăk Da 4 X

125 A DƠ Ca Dong 1 23/5/1976 Đăk Da 5 X

126 A KRÉP Ca Dong 1 09/10/1953 Đăk Da 1 X

127 A NHÍC Ca Dong 1 02/02/1993 Đăk Da 4 X

128 A LINH Ca Dong 1 04/02/1998 Đăk Da 3 X

129 A HỂU Ca Dong 1 04/03/1977 Đăk Da 7 X

130 Y BA Ca Dong 2 05/10/1955 Đăk Da 1 X

131 A BLÚ Ca Dong 1 10/10/1979 Đăk Da 6 X

132 A THU Ca Dong 1 10/11/1979 Đăk Da 6 X

133 A BÔNG Ca Dong 1 15/11/1984 Đăk Da 4 X

134 Y RÓC Ca Dong 2 02/03/1947 Đăk Da 1 X

135 Y GIÔI Ca Dong 2 26/5/1959 Đăk Da 1 X

136 A BẢY Ca Dong 1 07/07/1977 Đăk Da 2 X

137 Y ĐA Ca Dong 2 24/1/1939 Đăk Da 1 X

138 A MIỆC Ca Dong 1 15/5/1998 Đăk Da 3 X

139 Y THI Ca Dong 2 24/12/1998 Đăk Da 2 X

140 Y HIÊU Ca Dong 2 02/08/1994 Đăk Da 1 X

141 A VINH Ca Dong 1 30/12/1990 Đăk Da 2 X

142 Y LÍP Ca Dong 2 1972 Đăk Da 1 X

143 A BRANG Ca Dong 1 13/11/1960 Đăk Da 4 X

144 A RÍP Ca Dong 1 16/8/1999 Đăk Da 4 X

145 A SƠN Ca Dong 1 1977 Đăk Da 4 X

146 Y NGÂN (A BRÁI) Ca Dong 1 01/06/1992 Đăk Da 3 X

147 A PHÂN Ca Dong 1 11/12/1975 Đăk Da 4 X

148 Y BOY Ca Dong 2 23/5/1939 Đăk Da 3 X

149 A CỐNG Ca Dong 1 20/6/2001 Đăk Da 4 X

150 A HIẾU Ca Dong 1 12/11/2001 Đăk Da 2 X

151 A ĐỨC Ca Dong 1 22/10/2001 Đăk Da 3 X

152 A HÙNG Ca Dong 1 09/04/2002 Đăk Da 3 X

153 A LAM Ca Dong 1 20/4/1954 Đăk Da 5 X

154 A CHANG Ca Dong 1 21/5/2001 Đăk Da 2 X

155 A HRÃ Ca Dong 1 20/11/1967 Đăk Da 6 X

156 A ĐẦM Ca Dong 16/5/1979 Đăk Da 2 X

157 Y HÁT Ca Dong 2 03/12/1954 Đăk Doa 2 X

158 A LÚ Ca Dong 1 15/5/1988 Đăk Doa 4 X

159 A ĐÂNG Ca Dong 2 01/01/1976 Đăk Doa 5 X

160 Y XAM Ca Dong 2 26/10/1998 Đăk Doa 1 X

161 A SƠN Ca Dong 1 19/11/1985 Đăk Doa 4 X

162 Y MÂN (A DÁI) Ca Dong 1 03/03/1975 Đăk Doa 3 X

163 Y PHONG Ca Dong 2 01/01/1975 Đăk Doa 4 X

164 A ĐAI Ca Dong 1 04/02/1951 Đăk Doa 2 X

165 A ĐỈU Ca Dong 1 05/02/1969 Đăk Doa 5 X

166 A VINH Ca Dong 1 1984 Đăk Doa 4 X

167 A VÂNG Ca Dong 1 08/03/1983 Đăk Doa 6 X

168 A NAM Ca Dong 1 01/06/1905 Đăk Doa 6 X

169 A HIỆP Ca Dong 1 09/12/2002 Đăk Doa 4 X



170 Y RÁ Ca Dong 2 18/6/2000 Đăk Doa 3 X

171 A TRÁI Ca Dong 1 15/5/2001 Đăk Doa 3 X

172 A VĂN Ca Dong 1 15/8/1972 Đăk Doa 6 X

173 Y THỊ Ca Dong 2 26/10/1998 Đăk Doa 2 X

174 Y XỌ Ca Dong 2 15/7/1996 Đăk Doa 3 X

175 A THÂN Ca Dong 1 23/9/1956 Đăk Doa 6 X

176 A BÉ Ca Dong 1 1995 Đăk Doa 4 X

177 A XE Ca Dong 1 16/9/1994 Đăk Doa 4 X

178 Y MI (A MỜI) Ca Dong 2 2005 Đăk Doa 3 X

179 A MINH Ca Dong 1 1985 Đăk Doa 3 X

180 A THU Ca Dong 1 09/04/1995 Đăk Doa 4 X

181 Y ĐOANG Ca Dong 2 16/2/1957 Đăk Doa 1 X

182 Y PHUN Ca Dong 2 09/04/1982 Đăk Lâng 6 X

183 Y XA Ca Dong 2 20/11/1952 Đăk Lâng 1 X

184 Y ĐÔNG Ca Dong 2 01/11/1977 Đăk Lâng 4 X

185 ĐINH VĂN OAN Ca Dong 1 01/01/1950 Đăk Lâng 2 X

186 A BI Ca Dong 1 14/12/1996 Đăk Lâng 3 X

187 A CHINH Ca Dong 1 26/2/2000 Đăk Lâng 3 X

188 A DẤP Ca Dong 1 25/5/1989 Đăk Lâng 7 X

189 A BAI Ca Dong 1 24/10/1994 Đăk Lâng 6 X

190 A DÕ Ca Dong 1 15/6/1973 Đăk Lâng 7 X

191 A DƠ Ca Dong 1 09/02/1959 Đăk Lâng 3 X

192 A DƯƠNG Ca Dong 1 06/02/1966 Đăk Lâng 4 X

193 A DIA Ca Dong 1 13/6/2002 Đăk Lâng 3 X

194 A YÊU Ca Dong 1 04/08/1999 Đăk Lâng 2 X

195 A LÝ Ca Dong 1 05/05/1951 Đăk Kla 4 X

196 Y MANH (A NUN) Ca Dong 2 19/10/1951 Đăk Kla 2 X

197 Y ĐU Ca Dong 2 20/9/1963 Đăk Kla 3 X

198 Y ĐIÊM Ca Dong 2 17/7/1959 Đăk Kla 1 X

199 A ĐANG Ca Dong 1 21/02/1959 Đăk Kla 3 X

200 A NGÔN Ca Dong 1 17/6/1958 Đăk Kla 4 X

201 A ĐIÊN Ca Dong 1 25/9/1981 Đăk Kla 6 X

52 A ĐIÊM Ca Dong 1 24/6/1964 Đăk Kla 7 X

203 Y XÉT Ca Dong 2 14/4/1984 Đăk Kla 4 X

204 A DUẨN Ca Dong 1 02/02/1964 Đăk Ang 4 X

205 A MỘT Ca Dong 1 1949 Đăk Ang 4 X

206 Y SEN Ca Dong 2 03/08/2002 Đăk Ang 3 X

207 A NHẤT Ca Dong 1 07/04/1993 Đăk Ang 2 X

208 Y DỦ Ca Dong 2 15/3/1959 Đăk Ang 2 X

209 ĐINH VĂN VUỘNG Ca Dong 1 22/12/2002 Đăk Ang 2 X

IX XÃ ĐĂK NÊN 294 1146 269 16 0 8

1 Y NHOÁI Ca dong 2 1968 Đắk Tiêu 5 X

2 ĐINH ƯƠNG Ca dong 1 1959 Đắk Tiêu 2 X

3 A ĐEN Ca dong 1 1954 Đắk Tiêu 5 X

4 A VẾU Ca dong 1 1961 Đắk Tiêu 3 X

5 ĐINH VĂN TƯ Ca dong 1 1967 Đắk Tiêu 9 X

6 A XE Ca dong 1 1982 Đắk Tiêu 6 X

7 ĐINH GÕ Ca dong 1 1959 Đắk Tiêu 2 X

8 Y DƠ (A VÍT) Ca dong 2 1962 Đắk Tiêu 2 X

9 A DÂN Ca dong 1 1989 Đắk Tiêu 4 X

10 Y CHÂNG (A MÁT) Ca dong 2 1944 Đắk Tiêu 2 X

11 A LÒNG Ca dong 1 1956 Đắk Tiêu 7 X

12 ĐINH GÓI Ca dong 1 1963 Đắk Tiêu 1 X

13 Y DÓI Ca dong 2 1940 Đắk Tiêu 4 X

14 A TIÊNG(A) Ca dong 1 1964 Đắk Tiêu 4 X

15 A LÂM Ca dong 1 1986 Đắk Tiêu 3 X

16 Y VÉT ( A UN ) Ca dong 2 1985 Đắk Tiêu 4 X

17 Y ĐÊM Ca dong 2 11/11/1997 Đắk Tiêu 2 X

18 Y BÁCH Ca dong 2 1954 Đắk Tiêu 1 X

19 ĐINH RAI Ca dong 1 1957 Đắk Tiêu 7 X

20 Y RỸ (Y RÝ) Ca dong 2 1945 Đắk Tiêu 1 X



21 ĐINH THI BÉ Ca dong 2 20/02/1986 Đắk Tiêu 3 X

22 Y CHỦ Ca dong 2 1964 Đắk Tiêu 2 X

23 Y VÉT Ca dong 2 02/01/1993 Đắk Tiêu 2 X

24 Y Ứa Ca dong 2 1993 Đắk Tiêu 2 X

25 ĐINH VĂN LIÊN Ca dong 1 1964 Đắk Tiêu 4 X

26  Y thoại (A ĐING) Ca dong 2 1948 Đắk Tiêu 4 X

27 A BƯỚC Ca dong 1 1993 Đắk Tiêu 5 X

28 A ĐẪY Ca dong 1 05/01/1995 Đắk Tiêu 3 X

29 A BÊ Ca dong 1 1985 Đắk Tiêu 4 X

30 A LỐP Ca dong 1 1975 Đắk Tiêu 4 X

31 Y TÁ Ca dong 2 1985 Đắk Tiêu 3 X

32 A Đê Ca dong 1 05/06/2003 Đắk Tiêu 1 X

33 Đinh Văn Đu Ca dong 1 06/10/1963 Đắk Tiêu 3 X

34 Đinh Văn Sương Ca dong 1 16/01/1995 Đắk Tiêu 3 X

35 A VIÊNG Ca dong 1 1981 Đắk Púk 7 X

36 A ĐÓA Ca dong 1 1944 Đắk Púk 2 X

37 A  ĐAN Ca dong 1 1980 Đắk Púk 7 X

38 A ĐANG Ca dong 1 1930 Đắk Púk 2 X

39 A ĐUN Ca dong 1 1966 Đắk Púk 4 X

40 A NHOÁT Ca dong 1 02/10/1980 Đắk Púk 6 X

41 A BIÊNG Ca dong 1 1985 Đắk Púk 5 X
42 Y XỎ Ca dong 2 1957 Đắk Púk 5 X
43 A BÚT Ca dong 1 1988 Đắk Púk 5 X
44 A HÂN (A Hành) Ca dong 1 16/6/1986 Đắk Púk 6 X
45 ĐINH VĂN BÉ Ca dong 1 1965 Đắk Púk 4 X
46 A LỄ    Ca dong 1 1976 Đắk Púk 7 X
47 A IA Ca dong 1 1985 Đắk Púk 7 X
48 ĐINH VĂN HIẾU Ca dong 1 1987 Đắk Púk 2 X
49 A THẮNG Ca dong 1 1992 Đắk Púk 4 X
50 ĐINH VĂN CHIẾNG Ca dong 1 1996 Đắk Púk 4 X
51 A PHỈ Ca dong 1 1994 Đắk Púk 4 X
52 ĐINH VĂN THIẾU Ca dong 1 24/4/1991 Đắk Púk 4 X
53 A PHỤNG Ca dong 1 22/03/1993 Đắk Púk 4 X
54 A BÔN Ca dong 1 1996 Đắk Púk 3 X
55 Y ĐẦU Ca dong 2 09/02/1991 Đắk Púk 3 X
56 A DAY (ĐAY) Ca dong 1 1945 Đắk Púk 3 X
57 Y LÝ Ca dong 2 1991 Đắk Púk 4 X

58 A VÍU Ca dong 1 1953 Đắk Púk 3 X

59 A XIM Ca dong 1 1970 Đắk Púk 4 X

60 Y ĐÂY Ca dong 2 1954 Đắk Púk 3 X

61 A RƠ Ca dong 1 1964 Đắk Púk 4 X

62 A LŨ Ca dong 1 1954 Đắk Púk 5 X

63 Y HĂNG Ca dong 2 1944 Đắk Púk 1 X

64 ĐINH VĂN ĐU Ca dong 1 15/4/1982 Đắk Púk 7 X

65 A LIẾC Ca dong 1 1952 Đắk Púk 4 X

66 Y Meng (A BỚC ) Ca dong 1 1978 Đắk Púk 1 X

67 A DO Ca dong 1 1964 Đắk Púk 2 X

68 A GRÍC Ca dong 1 1959 Xô Thắk 4 X

69 A PHỔ Ca dong 1 1985 Xô Thắk 4 X

70 Y Đẹp Ca dong 2 1979 Xô Thắk 6 X

71 Y ĐÊM Ca dong 2 1999 Xô Thắk 4 X

72 Y KRÁP Ca dong 2 1959 Xô Thắk 2 X

73 A BLIA Ca dong 1 25/6/1979 Xô Thắk 5 X

74 Y YÊU (A NAM) Ca dong 2 1954 Xô Thắk 6 X

75 Y KLễ Ca dong 2 1970 Xô Thắk 2 X

76 Y KLéc Ca dong 2 1959 Xô Thắk 1 X

77 A BRÚ Ca dong 1 1989 Xô Thắk 3 X

78 A PHA Ca dong 1 1993 Xô Thắk 4 X

79 ĐINH VĂN Đói Ca dong 1 1991 Xô Thắk 4 X

80 Y DIỆU Ca dong 2 1985 Xô Thắk 3 X

81 A Chinh Ca dong 1 1997 Xô Thắk 3 X

82 A Kinh Ca dong 1 2000 Xô Thắk 3 X



83 A Xa Ca dong 1 1995 Xô Thắk 4 X

84 Y GRÍK Ca dong 2 1981 Xô Thắk 4 X

85 A LÍA Ca dong 1 1981 Xô Thắk 6 X

86 Y Lối Ca dong 2 1984 Xô Thắk 3 X

87 A HÙNG Ca dong 1 1967 Xô Thắk 4 X

88 Y DI Ca dong 2 02/03/1942 Xô Thắk 1 X

89 A MRIẾC Ca dong 1 26/2/1975 Xô Thắk 5 X

90 A PHIẾU Ca dong 1 1985 Xô Thắk 4 X

91 A VỐC ( PÓT) Ca dong 1 1959 Xô Thắk 2 X

92 ĐINH VĂN HUẾ Ca dong 1 15/6/1991 Xô Thắk 5 X

93 A BRUI Ca dong 1 1937 Xô Thắk 5 X

94 A Điêng Ca dong 1 11/02/1997 Xô Thắk 4 X

95 A PHỈ Ca dong 1 1984 Xô Thắk 4 X

96 A VẾP Ca dong 1 1980 Xô Thắk 5 X

97 A ĐUNG Ca dong 1 05/04/1961 Xô Thắk 2 X

98 A VA Ca dong 1 1962 Xô Luông 2 X

99 A ĐỊC Ca dong 1 1958 Xô Luông 2 X

100 Y NGOANG Ca dong 2 1942 Xô Luông 2 X

101 A ĐÚC Ca dong 1 1951 Xô Luông 5 X

102 A HÂY Ca dong 1 1973 Xô Luông 4 X

103 Y LỐI Ca dong 2 1980 Xô Luông 5 X

104 A BÌNH Ca dong 1 1983 Xô Luông 6 X

105 A LONG Ca dong 1 1962 Xô Luông 1 X

106 A CƠ Ca dong 1 1997 Xô Luông 4 X

107 A DIÊNG Ca dong 1 1984 Xô Luông 5 X

108 Y NHÍT Ca dong 2 1959 Xô Luông 1 X

109 Y THOI Ca dong 2 1947 Xô Luông 1 X

110 A GÀ Ca dong 1 1982 Xô Luông 5 X

111 A CHANG Ca dong 1 21/5/2001 Xô Luông 4 X

112 Y Đua (A TUI) Ca dong 2 1981 Xô Luông 6 X

113 A ĐOÀN Ca dong 1 06/02/1965 Xô Luông 2 X

114 A XẤP Ca dong 1 1942 Xô Luông 3 X

115 ĐINH XUÂN NGHIÊN Ca dong 1 2007 Xô Luông 2 X

116 A BLÍA Ca dong 1 1980 Xô Luông 4 X

117 A BÔNG Ca dong 1 1972 Xô Luông 2 X

118 A THIẾU Ca dong 1 1988 Xô Luông 7 X

119 A THIỀNG Ca dong 1 1985 Xô Luông 4 X

120 A XU Ca dong 1 1995 Xô Luông 1 X

121 A YÊN Ca dong 1 1997 Xô Luông 3 X

122 Đinh Văn Som Ca dong 1 10/10/1991 Xô Luông 3 X

123 Đinh Văn Chua Ca dong 1 12/11/1997 Xô Luông 3 X

124 Y XÂY Ca dong 2 1978 Xô Luông 8 X

125 Y RÍT Ca dong 2 1984 Xô Luông 4 X

126 Y NÔN Ca dong 2 1983 Xô Luông 4 X

127 A LÂU Ca dong 1 1973 Xô Luông 1 X

128 A ĐÓI Ca dong 1 1977 Xô Luông 6 X

129 ĐINH HỒNG BIÊN Ca dong 1 11/05/1982 Xô Luông 4 X

130 A SEN Ca dong 1 1964 Xô Luông 6 X

131 Y BENG Ca dong 2 1965 Xô Luông 1 X

132 Y KÚP Ca dong 2 1976 Xô Luông 2 X

133 Y LIA Ca dong 2 1990 Xô Luông 7 X

134 A HÂU Ca dong 1 1976 Xô Luông 6 X

135 Y KE Ca dong 2 1978 Xô Luông 5 X

136 A THUẬN Ca dong 1 1990 Xô Luông 6 X

137 Y DƠ Ca dong 2 1946 Xô Luông 1 X

138 ĐING VĂN LƯƠNG Ca dong 1 02/02/1995 Xô Luông 6 X

139 Y XENG Ca dong 2 1996 Xô Luông 5 X

140 A HÙNG Ca dong 1 12/05/1999 Xô Luông 4 X

141 A KEO Ca dong 1 2001 Xô Luông 2 X

142 A THÁNG Ca dong 1 2000 Xô Luông 3 X

143 Y ĐA Ca dong 2 1974 Xô Luông 3 X

144 A Cơm (CẢM) Ca dong 1 1995 Xô Luông 4 X

145 A HIỀN Ca dong 1 1968 Xô Luông 2 X



146 A GHÊN Ca dong 1 1967 Xô Luông 7 X

147 A KIÊNG Ca dong 1 12/10/1980 Xô Luông 4 X

148
Y Nhuôn ( Đinh Văn 

Hoát)
Ca dong 1 03/05/1981 Xô Luông 3 X

149 A KHỐ Ca dong 1 1990 Xô Luông 4 X

150 Y XÓ Ca dong 2 1958 Đắk Lai 1 X

151 A VA Ca dong 1 1972 Đắk Lai 8 X

152 Y TRÚ  ( Y KLÂU) Ca dong 2 15/4/2003 Đắk Lai 3 X

153 A QUANG Ca dong 1 1943 Đắk Lai 2 X

154 A DÓ Ca dong 1 1957 Đắk Lai 2 X

155 Y RE Ca dong 1 1980 Đắk Lai 5 X

156 A VEN Ca dong 1 1976 Đắk Lai 8 X

157 A ĐÂU Ca dong 2 1981 Đắk Lai 3 X

158 A KLUÔNG Ca dong 1 1940 Đắk Lai 3 X

159  A ĐE (A THU) Ca dong 1 1957 Đắk Lai 5 X

160 A BAY Ca dong 1 1955 Đắk Lai 1 X

161 A LANH Ca dong 1 1980 Đắk Lai 7 X

162 A RŨA (Rủa) Ca dong 1 1947 Đắk Lai 1 X

163 A LƠNG Ca dong 1 1985 Đắk Lai 6 X

164  A QUY Ca dong 1 1943 Đắk Lai 2 X

165 A PHƯỚC Ca dong 1 05/10/1981 Đắk Lai 4 X

166 A SINH Ca dong 1 1951 Đắk Lai 2 X

167 Y Chéc ( A Ôn ) Ca dong 2 1985 Đắk Lai 7 X

168 A ANH Ca dong 1 1975 Đắk Lai 6 X

169 Y BÓ Ca dong 2 1939 Đắk Lai 1 X

170 A XUÂN Ca dong 1 1984 Đắk Lai 6 X

171 Y VỜ Ca dong 2 1944 Đắk Lai 2 X

172 A BÊNG Ca dong 2 1940 Đắk Lai 2 X

173 A SÁI Ca dong 1 1949 Đắk Lai 2 X

174 A LONG Ca dong 1 09/08/1985 Đắk Lai 4 X

175 A TÂN Ca dong 2 1960 Đắk Lai 6 X

176 ĐINH VĂN TANG Ca dong 1 10/10/1990 Đắk Lai 4 X

177 ĐINH VĂN MÔN Ca dong 1 12/02/1991 Đắk Lai 4 X

178 A K RÉT Ca dong 1 20/10/1990 Đắk Lai 4 X

179 A ĐUÔN Ca dong 1 1992 Đắk Lai 4 X

180 A THẢO Ca dong 1 1988 Đắk Lai 4 X

181 A LƯƠNG Ca dong 1 07/10/1990 Đắk Lai 4 X

182 A BLÊ Ca dong 1 1989 Đắk Lai 3 X

183 A SÁU Ca dong 1 16/7/1996 Đắk Lai 5 X

184 A XÍU Ca dong 1 1996 Đắk Lai 5 X

185 A SA Ca dong 1 1983 Đắk Lai 4 X

186 Đỗ Văn Tuấn Ca dong 1 23/06/1986 Đắk Lai 4 X

187 A Hoàng Ca dong 1  1/7/1989 Đắk Lai 4 X

188 A Nã Ca dong 1 2001 Đắk Lai 4 X

189 Đinh Văn Khăn Ca dong 1 1999 Đắk Lai 5 X

190 A VŨ Ca dong 1 03/10/1986 Đắk Lai 4 X

191 A ƠN Ca dong 1 26/9/1987 Đắk Lai 5 X

192 A YÊN Ca dong 1  1/7/1989 Đắk Lai 2 X

193 A SÚC Ca dong 1 1963 Đắk Lúp 2 X

194 A VÚ  Ca dong 1 1956 Đắk Lúp 2 X

195 A ƠNG Ca dong 1 15/08/1983 Đắk Lúp 4 X

196 A CHIẾN Ca dong 1 1961 Đắk Lúp 8 X

197 A NÚT Ca dong 1 1965 Đắk Lúp 7 X

198 A ĐẾC Ca dong 1 1980 Đắk Lúp 6 X

199 Y DE (A Đun) Ca dong 1 1981 Đắk Lúp 6 X

200 A BÊN Ca dong 1 1940 Đắk Lúp 6 X



201 Y XUYẾN Ca dong 2 1963 Đắk Lúp 6 X

202 A DÓ Ca dong 1 09/03/1985 Đắk Lúp 9 X

203 A ĐOI Ca dong 1 04/07/1986 Đắk Lúp 8 X

204 A VÂN Ca dong 1 27/5/1978 Đắk Lúp 5 X

205 A LÊ Ca dong 1 1987 Đắk Lúp 8 X

206 ĐINH VĂN ĐÁ Ca dong 1 05/01/1986 Đắk Lúp 2 X

207 A ĐẠT Ca dong 1 1975 Đắk Lúp 4 X

208 A DA Ca dong 2 1964 Đắk Lúp 1 X

209 A HANH Ca dong 2 1985 Đắk Lúp 3 X

210 Y THI Ca dong 1 1971 Đắk Lúp 3 X

211 A HOA Ca dong 1 1964 Đắk Lúp 4 X

212 A BONG Ca dong 2 1985 Đắk Lúp 3 X

213 Y ĐEM ( A VINH) Ca dong 1 1982 Đắk Lúp 4 X

214 A TIẾN Ca dong 1 1999 Đắk Lúp 4 X

215 A CÔN Ca dong 1 06/09/1987 Đắk Lúp 3 X

216 Đinh Văn La Ca dong 2 1985 Đắk Lúp 4 X

217 A Ngị Ca dong 2 15/12/1986 Đắk Lúp 3 X

218 Đinh Văn Hùng Ca dong 1 20/6/1992 Đắk Lúp 4 X

219 A HEO Ca dong 2 26/2/1996 Đắk Lúp 4 X

220 A SĨ Ca dong 1 01/01/1989 Đắk Lúp 5 X

221 Huỳnh Tấn Tiến Ca dong 1 04/11/1997 Đắk Lúp 5 X

222 A ĐUA Ca dong 1 1985 Đắk Lúp 6 X

223 A LẬP Ca dong 1 1961 Đắk Lúp 4 X

224 A LY Ca dong 1 1977 Đắk Lúp 5 X

225 A NGHỆ Ca dong 1 1985 Đắk Lúp 2 X

226 A ĐĨ Ca dong 1 1985 Đắk Lúp 3 X

227 A BƠN Ca dong 1 03/04/1989 Đắk Lúp 5 X

228 A Sách Ca dong 1 1997 Đắk Lúp 3 X

229 A Đua Ca dong 1 Đắk Lúp 5 X

230 Y BUỐT Ca dong 2 1949 Tu Rét 3

231 A ĐAI  (A ĐÂY) Ca dong 1 1957 Tu Rét 3 X

232 A THĂM (TRĂM) Ca dong 1 1962 Tu Rét 2 X

233 A DOA  Ca dong 1 1957 Tu Rét 3 X

234 A BIỆT Ca dong 1 1985 Tu Rét 5 X

235 Y HỎI Ca dong 2 1986 Tu Rét 8 X

236 A DŨNG Ca dong 1 1977 Tu Rét 5 X

237 A TOÁN Ca dong 1 1966 Tu Rét 1 X

238 A LẤC Ca dong 1 1973 Tu Rét 6 X

239 Y THƯƠNG Ca dong 2 1976 Tu Rét 6 X

240 Y HIỀN Ca dong 2 1978 Tu Rét 2 X

241 A TRANG Ca dong 1 1970 Tu Rét 5 X

242 Y XUÂN Ca dong 2 1959 Tu Rét 3 X

243 Y Neng Ca dong 2 1942 Tu Rét 1 X

244 A ĐOI  (A) Ca dong 1 1965 Tu Rét 8 X

245 A VẮT (A BEN) Ca dong 1 1958 Tu Rét 3 X

246 A LIẾU (A) Ca dong 1 1977 Tu Rét 3 X

247 Y VĂN Ca dong 2 1942 Tu Rét 3 X

248 A KHÔ(A) Ca dong 1 1983 Tu Rét 6 X

249 A PHONG Ca dong 1 1952 Tu Rét 3 X

250 A ĐA Ca dong 1 1981 Tu Rét 6 X

251 A MÔN Ca dong 1 1987 Tu Rét 7 X

252 Y NĂNG Ca dong 2 1967 Tu Rét 5 X

253 ĐINH THỊ RẪY Ca dong 1 12/11/1977 Tu Rét 4 X

254 A XA ( HỒ THỊ REO) Ca dong 1 1995 Tu Rét 5 X

255 A HUN Ca dong 1 1992 Tu Rét 4 X



256 A SƠN Ca dong 1 1996 Tu Rét 3 X

257 A HRUÂN Ca dong 1 15/12/1999 Tu Rét 4 X

258 A ĐOÀN Ca dong 1 1999 Tu Rét 4 X

259 Đinh Văn Thương Ca dong 1 30/9/1994 Tu Rét 4 X

260 A Ví Ca dong 1 07/02/2000 Tu Rét 4 X

261 A Đá Ca dong 1 12/12/2000 Tu Rét 4 X

262 A MANH Ca dong 1 1944 Tu Rét 2 X

263 A Bá Ca dong 1 20/3/1988 Tu Rét 6 X

264 Đinh Văn Hiền Ca dong 1 20/6/1986 Tu Rét 6 X

265 A Biếu Ca dong 1 20/10/1999 Tu Rét 3 X

266 A ĐÔN Ca dong 1 1963 Tu Thôn 5 X

267 Y ĐÔI (A NHƯ) Ca dong 2 1939 Tu Thôn 1 X

268 Y NO Ca dong 2 1957 Tu Thôn 2 X

269 Y BÊN Ca dong 2 1980 Tu Thôn 3 X

270  Y LÀNG ( A Na) Ca dong 2 1965 Tu Thôn 1 X

271 A THINH Ca dong 1 1983 Tu Thôn 4 X

272 A GING (TEM) Ca dong 2 1960 Tu Thôn 8 X

273 A HOÀN Ca dong 2 1965 Tu Thôn 4 X

274 A TOANG Ca dong 1 1962 Tu Thôn 2 X

275 A LÍT  (LÍCH) Ca dong 1 1968 Tu Thôn 5 X

276 A THƯA Ca dong 1 1991 Tu Thôn 4 X

277 NGUYỄN VĂN BÔNG Ca dong 1 1986 Tu Thôn 3 X

278 A TIẾN (A BÊNG) Ca dong 1 1988 Tu Thôn 4 X

279 A Klim Ca dong 1 1999 Tu Thôn 3 X

280 Y Dư Ca dong 2 1990 Tu Thôn 3 X

281 A LIỆT Ca dong 1 1994 Tu Thôn 3 X

282 Y HIỀN Ca dong 2 1967 Tu Thôn 3 X

283 A Mét Ca dong 1 1993 Tu Thôn 3 X

284 A HÀ Ca dong 1 01/06/2001 Tu Thôn 3 X

285 A BANG Ca dong 1 1960 Tu Thôn 1 X

286 A DAI Ca dong 1 1953 Tu Thôn 2 X

287 A TRẺ Ca dong 1 1983 Tu Thôn 4 X

288 A REM Ca dong 1 1997 Tu Thôn 4 X

289 A Míc Ca dong 1 10/06/1996 Tu Thôn 4 X

290 A THIẾU Ca dong 1 15/9/1987 Tu Thôn 5 X

291 HỒ VĂN LUN Ca dong 1 05/05/1992 Tu Thôn 5 X

292 A VỠ Ca dong 1 1986 Tu Thôn 4 X

293 A Múp Ca dong 1 1991 Tu Thôn 4 X

294 A Vơn Ca dong 1 03/09/1996 Tu Thôn 5 X
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